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LỜI CẢM ƠN 

Lời đầu tiên cho em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và kính trọng tới các quý 

thầy, cô giáo Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho sinh viên được 

có cơ hội tiếp xúc thực tế và nghiên cứu sâu sắc với chuyên ngành Kế toán thông qua 

môn Khóa luận tốt nghiệp. 

 Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn – cô Lê Thị 

Cẩm Giang, người đã hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình, đưa ra lời khuyên giúp cho em 

hiểu rõ hơn về đề tài và phương pháp nghiên cứu trong suốt thời gian hoàn thành 

Khóa luận tốt nghiệp. Những kiến thức quý báu và kinh nghiệm mà Cô chia sẻ đã 

giúp em rất nhiều trong việc hoàn thiện kỹ năng và hiểu biết của mình về chuyên 

ngành mà em theo đuổi. 

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể Công ty Cổ Phần Aphrodite Sailing vì đã tạo 

điều kiện cho em có cơ hội thực tập. Sự tận tâm, chuyên nghiệp và môi trường làm 

việc thân thiện tại công ty đã mang lại cho em những trải nghiệm thực tế quý giá. Em 

rất trân trọng sự hỗ trợ của các anh/chị đồng nghiệp trong suốt thời gian thực tập. 

Những bài học và kỷ niệm đẹp này sẽ là hành trang quý giá giúp em vững bước trên 

con đường sự nghiệp sau này. 

 Mặc dù bản thân đã rất cố gắng nhưng do thời gian, kiến thức và kinh nghiệm có 

hạn, và cũng là lần đầu tiên được tiếp xúc với Khóa luận tốt nghiệp nên bài làm của 

em còn có nhiều thiếu sót trong việc trình bày, đánh giá và đề xuất ý kiến. Em rất 

mong nhận được sự thông cảm và đóng góp ý kiến thầy/cô để bài làm được hoàn 

thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc thành 

lập và vận hành doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở hoạt động khởi nghiệp đơn thuần 

mà còn là một hành trình đầy thách thức, đòi hỏi sự thích nghi linh hoạt trước những 

biến động không ngừng của thị trường. Mỗi doanh nghiệp ra đời đều mang theo 

những mục tiêu, định hướng và sứ mệnh riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng và năng 

động cho nền kinh tế 

 Bức tranh sôi động của nền kinh tế hiện đại, nơi mà sự cạnh tranh diễn ra từng giây 

từng phút, vai trò của kế toán doanh thu và chi phí trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết. 

Mỗi con số, mỗi báo cáo tài chính không chỉ là những dữ liệu khô khan mà ẩn chứa 

trong đó là những câu chuyện về sự phát triển, thách thức và khát vọng của mỗi doanh 

nghiệp. Doanh thu thể hiện khả năng tạo ra giá trị và mức độ chấp nhận của thị trường 

đối với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; trong khi đó, chi phí là yếu tố cần được 

kiểm soát hiệu quả nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 

doanh. 

 Xuất phát từ tầm quan trọng đó, em quyết định lựa chọn đề tài: “Kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing”. 

Thông qua việc nghiên cứu đề tài, em mong muốn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về quy 

trình ghi nhận doanh thu, phân tích và kiểm soát chi phí, cũng như cách thức xác định 

kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp, từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ 

năng thực tiễn trong lĩnh vực kế toán. 

2. Kết cấu của đề tài  

Kết cấu khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chương:  

Chương I: Cơ sở lí luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

Chương II: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ Phần Aphrodite Sailing 

Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ Phần Aphrodite Sailing 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1.  Khái quát chung về kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả  

kinh doanh 

1.1.1. Khái niệm về doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

- Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế 

toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, 

góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. 

- Chi phí là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán dưới 

hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản cố định hoặc phát sinh các 

khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phối do cổ 

đông hoặc chủ sở hữu. 

- Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

+ Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh: là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và 

giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí cho thuê hoạt động, 

chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản 

lý doanh nghiệp. 

+ Kết quả hoạt động tài chính: Là số chênh lệch giữa doanh thu của hoạt động tài 

chính và chi phí hoạt động tài chính. 

+ Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Lợi nhuận gộp là lợi nhuận sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến quá trình sản 

xuất và bán sản phẩm/ dịch vụ từ nguồn doanh thu của doanh nghiệp. Lợi nhuận gộp 

(hay lãi gộp) được tính bằng cách lấy doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán.  

- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là phần lợi nhuận sau khi lấy doanh thu 

từ các hoạt động kinh doanh và doanh thu tài chính trừ đi giá vốn hàng bán và tất cả 

các khoản chi phí như chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý  

doanh nghiệp. 

- Lợi nhuận trước thuế bao gồm tất cả các khoản lợi nhuận thu về từ hoạt động sản 

xuất kinh doanh, lợi nhuận tài chính và lợi nhuận khác. Lợi nhuận trước thuế được 

tính bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí. 
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- Lợi nhuận sau thuế hay còn được gọi là lợi nhuận ròng, lãi ròng là khoản lợi nhuận 

cuối cùng còn lại của doanh nghiệp sau khi đã trừ tất cả các khoản chi phí và các 

khoản thuế thu nhập phải nộp trong năm theo quy định.  

1.1.2. Các phương thức bán hàng 

 Phương thức bán hàng trực tiếp 

 Hình thức mua bán có sự giao tiếp trực tiếp giữa người bán và người mua mà 

không thông qua đại lý hay trung gian. Khách hàng dựa vào thông tin quảng cáo hoặc 

giới thiệu để tìm đến người bán, được tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Sau khi 

ký kết hợp đồng, hóa đơn và biên bản giao nhận, quyền sở hữu hàng hóa được chuyển 

giao cho bên mua và bên mua chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa. Phương thức 

này được áp dụng phổ biến trong doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ. 

 Phương thức bán hàng qua đại lý  

 Gửi đại lý hay ký gửi hàng hóa là phương thức bán hàng mà doanh nghiệp chuyển 

hàng cho đại lý hoặc cơ sở ký gửi để trực tiếp bán cho khách hàng. Hàng hóa vẫn 

thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi đại lý thanh toán hoặc xác nhận 

đã bán hàng. Đại lý được hưởng hoa hồng theo thỏa thuận. 

 Phương thức bán hàng trả chậm, trả góp 

 Bán hàng trả chậm, trả góp là phương thức bán hàng mà người mua thanh toán 

trước một phần tiền, phần còn lại trả dần theo thời gian và chịu thêm lãi trả chậm. 

Doanh thu được ghi nhận theo giá bán trả ngay, còn khoản lãi được hạch toán vào 

doanh thu tài chính. Phương thức này thường áp dụng đối với hàng hóa có giá trị lớn. 

1.1.3. Các phương thức thanh toán 

 Phương thức thanh toán trực tiếp 

 Phương thức thanh toán trực tiếp: Là phương thức thanh toán mà người mua thanh 

toán trực tiếp với người bán bằng tiền mặt. Khi bên bán chuyển giao hàng hóa thì bên 

mua phải có nghĩa vụ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt ngay cho bên bán theo giá 

đã thỏa thuận tại cùng một thời điểm.  

 Phương thức thanh toán qua ngân hàng 

 Phương thức thanh toán qua ngân hàng là: Khi bên mua chấp nhận thanh toán 

bằng tiền gửi ngân hàng và được ghi trong hóa đơn GTGT với hình thức là chuyển 

khoản nhưng tại thời điểm đó người mua chưa thanh toán thì kế toán sẽ hạch toán 

vào sổ vẫn là tài khoản phải thu khách hàng, khi nhận được giấy báo có và sổ phụ 

của ngân hàng thì kế toán sẽ hạch toán vào tài khoản tiền gửi ngân hàng. 

 Thanh toán trả chậm, trả góp 
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 Thanh toán trả chậm, trả góp: là hình thức thanh toán trong đó người mua không 

trả toàn bộ số tiền ngay khi nhận hàng mà chia nhỏ ra thanh toán theo thời gian đã 

thỏa thuận. 

 Thanh toán bằng hàng hóa, dịch vụ (hàng đổi hàng) 

 Là hình thức thanh toán trong đó hai bên trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ có giá trị 

tương đương thay vì dùng tiền mặt. 

1.1.4. Nhiệm vụ, ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả  

kinh doanh 

 Nhiệm vụ: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ 

tính toán, tập hợp chi phí có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình kinh doanh, 

cũng như việc xác định chính xác doanh thu thực tế phát sinh, làm cơ sở để xác định 

được kết quả của hoạt động kinh doanh. Xác định chính xác kết quả kinh doanh góp 

phần cung cấp thông tin, giúp doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng mức giá phù hợp 

cho từng sản phẩm. 

 Ý nghĩa: Việc xác định đúng kết quả hoạt động kinh doanh sẽ giúp cho các nhà 

quản trị doanh nghiệp thấy được ưu và nhược điểm, những vấn đề còn tồn tại, từ đó 

đưa ra các giải pháp khắc phục, đề ra các phương án chiến lược kinh doanh đúng đắn 

và phù hợp hơn cho các kỳ tiếp theo. Số liệu kế toán càng chi tiết, chính xác, nhanh 

chóng và kịp thời sẽ hỗ trợ các nhà quản trị tốt hơn trong việc cân nhắc để đưa ra 

những quyết định phù hợp nhất với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Việc xác 

định tính trung thực, hợp lý, chính xác và khách quan của các thông tin về kết quả 

kinh doanh trên các báo cáo tài chính là sự quan tâm đầu tiên của các đối tượng sử 

dụng thông tin tài chính đặc biệt là các nhà đầu tư. Do đó hoàn thiện hơn nữa công 

tác kế toán kết quả kinh doanh là điều cần thiết và quan trọng trong doanh nghiệp 

1.2.  Kế toán doanh thu và thu nhập khác 

1.2.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a. Khái niệm 

-  Doanh thu bán hàng là doanh thu mà doanh nghiệp thu được khi bán sản phẩm, 

hàng hóa sản xuất ra, bán hàng hóa mua vào và bất động sản đầu tư.  

-  Doanh thu cung cấp dịch vụ: Là số tiền doanh nghiệp thu được theo thỏa thuận 

hợp đồng trong một hoặc nhiều kỳ kế toán với các dịch vụ như du lịch, vận tải, cho 

thuê tài sản cố định 

b. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Theo điều 79 thông tư 200/ 2014/TT-BTC trình bày rõ về điều kiện ghi nhận doanh 

thu của một đơn vị.  



 

4 
 

 Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

-  Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm, hàng hóa cho người mua; 

-  Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc 

quyền kiểm soát hàng hóa; 

-  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại 

và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách 

hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác) 

-  Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; 

- Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

  Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các 

điều kiện sau: 

-  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 

được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp. 

-  Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

-  Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 

-  Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

c. Chứng từ và sổ kế toán liên quan 

 Một số chứng từ: 

-  Hóa đơn GTGT. Hợp đồng kinh tế. Đơn đặt hàng. Chứng từ thanh toán: phiếu thu, 

giấy báo có, … 

 Sổ kế toán 

-  Sổ tổng hợp: Căn cứ vào hình thức kế toán đã chọn để áp dụng. 

-  Sổ chi tiết: Sổ chi tiết bán hàng, sổ nhật ký bán hàng. Kế toán thực hiên mở các sổ 

chi tiết tùy theo nhu cầu của công ty 

d. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản sử dụng: TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”: Tài khoản 

này dung để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp 

trong một kỳ kế toán, bao gồm doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp dịch 

vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn.  
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 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ: 

    Nợ  TK 511 Có 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TK 511 không có số dư cuối kỳ. Có 6 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá 

- Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm 

- Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ 

- Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá 

- Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác 

  

-  Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT); 

-  Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển 

cuối kỳ; 

-  Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển 

cuối kỳ; 

-  Khoản chiết khấu thương mại kết 

chuyển cuối kỳ 

-  Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

+ Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh". 

 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá, 

bất động sản đầu tư và cung cấp dịch 

vụ của doanh nghiệp thực hiện trong 

kỳ kế toán. 
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 Phương pháp hạch toán: 

 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ trình tự hạch toán Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ khi 

tiêu thụ trực tiếp 

 

 Hạch toán trường hợp doanh thu thu được từ bán hàng trả chậm trả góp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu thu được từ bán hàng  

trả chậm trả góp 

  

Doanh thu bán hàng 

hóa, sản phẩm 

TK 511 

TK 111,112,131 TK 911  

TK 33311 

Kết chuyển 

doanh  

thu thuần  

Thuế GTGT 

 đầu ra  

Giá bán tiền trả ngay chưa thuế  

Thuế GTGT đầu ra  

Định kì phân bổ lãi 

trả chậm, trả góp   

TK 511 TK 131 

TK 3387  
TK 515  

Chênh lệch giữa tổng tiền theo 

giá bán trả chậm, trả góp với giá 

bán trả ngay  

TK 33311 
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 Sơ đồ hạch toán trường hợp bán hàng thông qua đại lý 

- Tại đơn vị giao đại lý: 

 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ trình tự hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại 

đơn vị giao đại lý 

- Tại đơn vị nhận đại lý: 

 

Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán bán hàng thông qua đại lý tại đơn vị đại lý 

❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

Thông tư 99/2025/TT-BTC không thay đổi khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận 

doanh thu so với Thông tư 200 mà vẫn dựa trên nguyên tắc chuyển giao rủi ro, lợi ích 

và xác định được doanh thu một cách đáng tin cậy.  

TK156  

Phản ánh giá vốn hàng gửi 

đã bán được   Khi xuất hàng giao cho 

đại lý   

TK 33311   

TK 1331    

Chi tiền trả hoa hồng đại lý  

TK 111, 112, 131  

Thuế GTGT đầu 

ra ( nếu có)   

Thuế GTGT đầu vào ( nếu có)   

TK 157   TK 632   

TK 511   

TK 111, 112, 131    

Căn cứ bảng kê, ghi nhận doanh thu hàng đã bán  

TK 641  

Doanh thu hoa hồng bán 

hàng đại lý được hưởng  

TK 33311   

Trả tiền bán hàng đại lý cho 

bên giao hàng  

TK 111, 112, 131  

Số tiền bán hàng đại lý phải 

trả cho bên giao hàng  

Thuế GTGT 

đầu ra ( nếu có)   

TK 511  
TK 331   

TK 111, 112  
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- Không yêu cầu phân loại và trình bày quá chi tiết các khoản doanh thu, chi phí và 

lợi nhuận như trước. 

- Các phương thức bán hàng và thanh toán không bắt buộc phải theo dõi riêng từng 

loại, doanh nghiệp có thể ghi nhận linh hoạt theo bản chất kinh tế của nghiệp vụ 

phát sinh.  

- Hệ thống tài khoản được tinh gọn, không bắt buộc mở chi tiết các tài khoản cấp 2 

như TK 5111, 5112, 5113; việc xác định kết quả kinh doanh và trình bày báo cáo 

tài chính chủ yếu ở mức tổng hợp. 

1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

a. Khái niệm 

 Các khoản giảm trừ doanh thu là toàn bộ khoản tiền được điều chỉnh giảm trừ vào 

doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ và được ghi nhận vào 

TK521. Tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thu 

như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp. 

Theo quy định tại Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC, các khoản giảm trừ doanh 

thu bao gồm 3 loại là: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán  

bị trả lại. 

- Chiết khấu thương mại là khoản tiền mà doanh nghiệp giảm cho khách hàng khi 

họ mua hàng với số lượng lớn. 

- Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm, hàng hoá kém, 

mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. 

- Hàng bán bị trả phản ánh giá trị những loại hàng hóa, sản phẩm mà bị khách hàng 

sau khi mua trả lại cho doanh nghiệp do các nguyên như vi phạm hợp đồng, sai chủng 

loại, hàng hóa kém chất lượng,... 

b. Điều kiện ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu 

   Việc điều chỉnh giảm doanh thu được thực hiện như sau 

-  Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại phát sinh 

cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ 

phát sinh; 

-  Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau 

mới phát sinh chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì 

doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên tắc: 

+  Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm 

giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại nhưng phát sinh trước thời điểm phát hành 

Báo cáo tài chính, kế toán phải coi đây là một sự kiện cần điều chỉnh phát sinh sau 
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ngày lập Bảng cân đối kế toán và ghi giảm doanh thu, trên Báo cáo tài chính của kỳ 

lập báo cáo (kỳ trước). 

+  Trường hợp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương 

mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm 

doanh thu của kỳ phát sinh (kỳ sau). 

c. Chứng từ và sổ sách sử dụng.  

 Chiết khấu thương mại: 

 -  Hóa đơn GTGT 

 -  Biên bản chiết khấu thương mại  

 Giảm giá hàng bán:  

-  Hóa đơn GTGT  

-  Biên bản giảm giá hàng bán  

-  Hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê.  

 Hàng bán bị trả lại:  

-  Hóa đơn GTGT  

-  Biên bản trả lại hàng bán 

-  Chứng từ kèm theo: phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ. 

d.  Tài khoản sử dụng: TK 521 “Các khoản giảm trừ doanh thu” 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu 

    Nợ  TK 521 Có 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 521 có 3 tài khoản cấp 2 

-  Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại: Phản ánh khi khách hàng mua hàng với 

khối lượng lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ trong kỳ 

-  Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại: Phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.  

-   Số chiết khấu thương mại đã chấp 

nhận thanh toán cho khách hàng; 

-  Số giảm giá hàng bán đã chấp thuận 

cho người mua hàng; 

-  Doanh thu của hàng bán bị trả lại, 

đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính 

trừ vào khoản phải thu khách hàng về 

số sản phẩm, hàng hóa đã bán 

-  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 

bộ số chiết khấu thương mại, giảm 

giá hàng bán, doanh thu của hàng 

bán bị trả lại sang tài khoản 511 

“Doanh thu bán hàng và cung cấp 

dịch vụ” để xác định doanh thu 

thuần của kỳ báo cáo thuần của kỳ 

-  báo cáo. 
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-  Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán: Phản ánh khoản giảm giá hàng bán cho người 

mua do sản phẩm hàng hóa dịch vụ cung cấp kém quy cách nhưng chưa được phản 

ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong kỳ 

 

 Phương pháp hạch toán: 

 

 

Sơ đồ 1.5. Sơ đồ trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

Theo Thông tư 99/2025/TT-BTC, các khoản giảm trừ doanh thu vẫn được ghi nhận 

nhằm xác định doanh thu thuần, tương tự như quy định tại Thông tư 200/2014/TT-

BTC.  

Tuy nhiên, Thông tư 99 không quy định chi tiết việc mở các tài khoản cấp 2 như TK 

5211, 5212, 5213 mà chỉ hướng dẫn sử dụng TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh 

thu theo hướng tổng hợp (căn cứ Phụ lục hệ thống tài khoản ban hành kèm theo Thông 

tư 99/2025/TT-BTC). 

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

a. Khái niệm. 

 Doanh thu hoạt động tài chính là doanh thu không trực tiếp được tạo ra từ hoạt 

động sản xuất kinh doanh của đơn vị, là khoản thu nhập do hoạt động đầu tư có liên 

quan tới vốn, bao gồm doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được 

chia. Doanh thu phải thỏa mãn đồng thời hai 2 điều kiện: Thứ nhất, có khả năng thu 

được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; Thứ hai, doanh thu được xác định tương đối chắc 

chắn.  

Những nguồn thu được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: 
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- Tiền lãi tiền gửi, tiền cho vay, nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công 

ty liên doanh, công ty liên kết; ... 

- Cổ tức/lợi nhuận được chia 

- Chiết khấu thanh toán được hưởng 

- Lãi từ CLTG các giao dịch trong kỳ, khi bán ngoại tệ, khi đánh giá CLTG cuối 

năm, khi kết chuyển hoặc phân bổ lãi TGHĐ của hoạt động đầu tư XDCB đã hoàn 

thành đầu tư vào doanh thu hoạt động tài chính 

b. Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 

-  Đối với việc nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, 

công ty liên kết, hoạt động mua, bán chứng khoán kinh doanh, doanh thu được ghi 

nhận là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá vốn, trong đó giá vốn là giá trị ghi sổ 

được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, giá bán được tính theo giá trị 

hợp lý của khoản nhận được.  

-  Đối với khoản doanh thu từ hoạt động mua, bán ngoại tệ, doanh thu được ghi nhận 

là số chênh lệch lãi giữa giá ngoại tệ bán ra và giá ngoại tệ mua vào. 

-  Đối với lãi tiền gửi: Doanh thu không bao gồm khoản lãi tiền gửi phát sinh do 

hoạt động đầu tư tạm thời của khoản vay sử dụng cho mục đích xây dựng tài sản dở 

dang theo quy định của Chuẩn mực kế toán chi phí đi vay. 

-  Đối với tiền lãi phải thu từ các khoản cho vay, bán hàng trả chậm, trả góp: Doanh 

thu chỉ được ghi nhận khi chắc chắn thu được và khoản gốc cho vay, nợ gốc phải thu 

không bị phân loại là quá hạn cần phải lập dự phòng.        

-  Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu thì 

chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư này mới được 

ghi nhận là doanh thu phát sinh trong kỳ, còn khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản 

lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá 

gốc khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó. 

c. Chứng từ sử dụng 

-  Thông báo nhận cổ tức, chia cổ tức 

-  Giấy báo có của ngân hàng (lãi tiền gửi) 

-  Hợp đồng cho vay: nêu rõ lãi suất, thời gian, phương thức trả lãi.  

-  Hợp đồng chuyển nhượng đầu tư, phiếu xuất kho (nếu là đầu tư hiện vật). 

d. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản sử dụng là TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. Tài khoản này 

không có số dư cuối kỳ  
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 Kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính: 

    Nợ  TK 515 Có 

 

  

 

 

 

 

 

-  Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có) 

-  Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính sang tài khoản 911- “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

 

-  Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 
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 Phương pháp hạch toán: 

Sơ đồ 1.6. Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

- Về nguyên tắc ghi nhận: Thông tư 99/2025 nhấn mạnh nguyên tắc thận trọng, chỉ 

ghi nhận doanh thu khi đảm bảo khả năng thu hồi (quy định tại phần nguyên tắc chung 
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về ghi nhận doanh thu), trong khi Thông tư 200 chủ yếu dừng ở điều kiện “có khả 

năng thu được lợi ích kinh tế”.  

- Về cổ tức, lợi nhuận được chia: Làm rõ việc chỉ ghi nhận phần lợi nhuận phát sinh 

sau thời điểm đầu tư, còn phần dồn tích trước đó phải ghi giảm giá trị khoản đầu tư 

(quy định tại hướng dẫn TK 515), chi tiết hơn so với Thông tư 200.  

- Về trình bày và phân loại: Thông tư 99/2025 không yêu cầu phân loại quá chi tiết 

các khoản doanh thu tài chính khi trình bày trên báo cáo tài chính, hướng đến thông 

tin tinh gọn, phản ánh bản chất giao dịch. 

1.2.4. Kế toán thu nhập khác 

a. Khái niệm 

 Thu nhập khác là thu nhập không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong 

đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Tại điều 93, TT200/2014/TT-BTC có quy 

đinh cụ thể một số loại thu nhập là thu nhập khác như: thu nhập từ nhượng bán/ thanh 

lý/ bán và cho thuê lại TSCĐ; lãi từ khoản chênh lệch do đánh giá lại vật tư, hàng 

hóa, TSCĐ dùng góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết. Các khoản thu liên 

quan đến công nợ như khoản thu từ nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ trước đó, các khoản 

nợ phải trả nhưng không xác định được chủ cũng thuộc thu nhập khác. Ngoài ra, thu 

nhập khác còn bao gồm một số khoản thu như tiền thu phạt vi phạm hợp đồng từ 

khách hàng; tiền thưởng của khách hàng không tính trong doanh thu; khoản thu từ 

quà biếu;... doanh nghiệp. 

b. Điều kiện ghi nhận thu nhập khác 

-   Phản ánh các khoản thu nhập ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của 

doanh nghiệp, bao gồm: Thu từ nhượng bán/thanh lý tài sản cố định (TSCĐ); chênh 

lệch lãi khi đánh giá lại tài sản góp vốn/đầu tư; thu từ bán và thuê lại tài sản; các 

khoản thuế được hoàn, giảm; phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường tổn thất, thu nợ đã 

xóa, nợ không xác định được chủ; quà biếu, khuyến mãi không hoàn lại, tiền thưởng 

từ khách hàng; các khoản thu nhập khác ngoài doanh thu. 

-  Ghi nhận khoản phạt vi phạm hợp đồng: 

+ Bên bán: Khoản phạt bên mua ngoài giá trị hợp đồng thì ghi nhận là thu nhập khác. 

+ Bên mua: Nếu là khoản giảm giá mua hàng thì giảm giá trị tài sản hoặc thanh toán, 

không ghi thu nhập khác (trừ khi tài sản đã thanh lý). Trường hợp khác, ghi nhận là 

thu nhập khác khi chắc chắn thu được. 

c.  Chứng từ sử dụng 

-  Hợp đồng nhượng bán, biên bản thanh lý TSCĐ 

-  Biên bản đánh giá lại vật tư hàng hóa, TSCĐ 
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-  Biên bản vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng; quyết định bồi thường; quyết 

định biểu tặng,… 

d. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản sử dụng: TK 711 "Thu nhập khác". TK711 không có số dư cuối kỳ 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 - Thu nhập khác 

    Nợ  TK 711 Có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

tính theo phương pháp trực tiếp đối với 

các khoản thu nhập khác ở doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT tính theo 

phương pháp trực tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các 

khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

 

- Các khoản thu nhập khác phát 

sinh trong kỳ. 
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 Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán các khoản thu nhập khác 

 

 

 

 

TK 911 

Kết chuyển 

thu nhập khác 

TK 711 TK 111, 112, 138 

Tiền phạt khách hàng vi phạm hợp 

đồng kinh tế và thu được khoản phải 

thu khó đòi đã xóa sổ 

Tiền phạt tính trừ vào khoản nhật ký 

quỹ, ký cược 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng hóa 

TSCĐ 

Tính vào thu nhập khác khoản nợ phải 

trả không xác định được chủ 

Đầu tư bằng vật tư, hàng hóa (trường hợp 

đánh giá lại) > giá trị ghi sổ 

Hoàn nhập số dự phòng chi phí bảo 

hành công trình xây lắp 

Trị giá hàng hóa dịch vụ được biếu, 

tặng 

Định kì phân bổ doanh thu chưa được 

thực hiện nếu được tính vào thu nhập 

khác 

Các khoản thuế XNK, TTĐB, BVMT 

được giảm, được hoàn 

TK 338 

TK152, 156, 211 

TK 331, 338 

TK 333 

TK 3387 

TK 152, 156 

TK 352 

TK 228 

TK 152, 153, 155, 156 

Giá trị ghi sổ 
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❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

- Về phạm vi thu nhập khác: Thông tư 200 (Điều 79 – TK 711) chủ yếu liệt kê các 

khoản thu nhập khác, trong khi Thông tư 99/2025 nhấn mạnh ghi nhận theo bản chất 

giao dịch, hạn chế ghi nhận tràn lan vào thu nhập khác.  

- Về nguyên tắc ghi nhận: Thông tư 99/2025 yêu cầu chặt chẽ hơn về điều kiện ghi 

nhận, chỉ ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu được lợi ích kinh 

tế, tránh ghi nhận các khoản thu không rõ ràng.  

- Về phân loại: Thông tư 99/2025 thu hẹp phạm vi TK 711, yêu cầu phân biệt rõ với 

doanh thu và thu nhập tài chính, tránh nhầm lẫn giữa các khoản có bản chất  

tương tự.             

1.3. Kế toán chi phí  

1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

a. Khái niệm 

Giá vốn hàng bán là tài khoản dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh 

nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. 

b. Điều kiện ghi nhận giá vốn hàng bán 

 Giá vốn hàng bán chỉ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Có doanh thu tương ứng đã được ghi nhận: Tức là doanh nghiệp đã chuyển quyền 

sở hữu/sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho người mua, và đáp ứng điều kiện ghi nhận 

doanh thu theo quy định (TK 511). Nếu chưa ghi nhận doanh thu thì không được ghi 

nhận giá vốn. 

- Có chứng từ hợp lệ, xác định được giá trị hàng hóa/dịch vụ đã xuất bán: Có hóa 

đơn bán hàng, phiếu xuất kho, hợp đồng, biên bản giao nhận,…Giá trị hàng bán ra 

được tính theo phương pháp tính giá xuất kho đã đăng ký (FIFO, bình quân,  

đích danh,...). 

- Hàng hóa/dịch vụ đã được bàn giao thực tế cho khách hàng: Tức là nghĩa vụ bán 

hàng đã hoàn thành, không còn nằm trong kho hay quyền kiểm soát của doanh nghiệp. 

- Theo điều 89/TT200/2014/BTC:  

+ Khi bán sản phẩm, hàng hóa kèm thiết bị, phụ tùng thay thế thì giá trị thiết bị, phụ 

tùng thay thế được ghi nhận vào giá vốn hàng bán. 

+  Đối với phần giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát, kế toán phải tính ngay vào giá 

vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, nếu có). 

+ Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tiêu hao vượt mức bình thường, chi phí 

nhân công, chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập 
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kho, kế toán phải tính ngay vào giá vốn hàng bán (sau khi trừ đi các khoản bồi thường, 

nếu có) kể cả khi sản phẩm, hàng hóa chưa được xác định là tiêu thụ. 

+ Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã tính 

vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được hoàn lại 

thì được ghi giảm giá vốn hàng bán. 

c.  Các phương pháp tính giá xuất kho của hàng hóa 

Theo điều 23/TT200/BTC/2014 có 3 phương pháp tính giá trị xuất kho của hàng hóa: 

 Phương pháp tính theo giá đích danh: Phương pháp này áp dụng cho các doanh 

nghiệp có số mặt hàng ít hay số lượng hàng hóa sản xuất ra trong kì là nhỏ. Vì nó dựa 

trên giá trị thực của từng hàng hóa mua vào và của từng hàng hóa, sản phẩm bán ra. 

 Phương pháp bình quân gia quyền: Phương pháp này được tính bằng giá trị trung 

bình của các hàng hóa có tồn khó đầu kỳ và các hàng hóa được nhập kho hoặc sản 

xuất trong kỳ. Giá trị trung bình này được tính theo từng thời điểm hoặc theo từng kỳ 

kế toán. 

-  Bình quân gia quyền cuối kỳ: Phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn 

của hàng xuất kho trong kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán 

hàng tồn kho căn cứ vào trị giá thực tế hàng tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ, số lượng hàng 

tồn trong kỳ, nhập trong kỳ, để tính giá đơn vị bình quân. Công thức: 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế hàng i 

nhập trong kỳ 

Số lượng hàng i tồn đầu kỳ + 
Số lượng hàng i nhập 

trong kỳ 

- Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập: Sau mỗi lần nhập hàng hóa, 

kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân.  

Công thức: 

Đơn giá thực tế 

bình quân hàng tồn 

kho i sau lần nhập 

thứ n 

= 

Trị giá thực tế hàng i tồn 

kho trước lần nhập thứ n 
+ 

Trị giá thực tế hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập thứ n 
+ 

Số lượng hàng i nhập kho ở 

lần thứ n 

 

 Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): Phương pháp này áp dụng cho giá 

trị hàng tồn kho nào được nhập kho trước thì xuất trước, hàng hóa nào nhập sau thì 

xuất sau hay sản phẩm nào được sản xuất trước thì xuất trước. Và giá trị của hàng tồn 

kho cuối kì là những hàng hóa được nhập sau hay được sản xuất sau mà chưa được 

xuất kho. 
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d.  Chứng từ sử dụng 

-  Phiếu xuất kho 

-  Biên bản giao nhận hàng hoặc phiếu mua hàng, hợp đồng mua bán 

e. Tài khoản sử dụng 

  Tài khoản sử dụng là TK632- Gía vốn hàng bán, TK632 không có số dư cuối kỳ 

  Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán 

    Nợ  TK 632 Có 

 

 Phương pháp hạch toán:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.8. Sơ đồ trình tự hạch toán giá vốn hàng bán theo  

phương pháp kiểm kê định kỳ 

-  Giá vốn hàng hóa đã xuất bán 

-  Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho (nếu năm nay cao hơn năm trước 

chưa sử dụng hết). 

 

-  Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã 

gửi bán nhưng chưa được xác định là tiêu 

thụ; Giá vốn thực tế của thành phẩm, 

hàng hóa đã bán bi người mua trả lại. 

-  Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ 

hơn số đã lập năm trước); 

-  Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã 

xuất bán vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 
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Sơ đồ 1.9. Sơ đồ trình tự hạch toán gía vốn hàng bán theo phương pháp  

kê khai thường xuyên 

 

❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

- Nhấn mạnh nguyên tắc phù hợp: Chi phí giá vốn phải phù hợp với doanh thu tương 

ứng, ghi nhận đúng kỳ phát sinh, phản ánh đúng kết quả kinh doanh.  

- Ghi nhận theo bản chất kinh tế: Yêu cầu xác định giá vốn dựa trên bản chất giao 

dịch, không chỉ dựa vào hình thức hay chứng từ.  

- Làm rõ hơn việc phân bổ chi phí: Đối với các chi phí liên quan (chi phí mua hàng, 

vận chuyển, phân bổ…), Thông tư 99/2025 yêu cầu phân bổ hợp lý và nhất quán, 

tránh ghi nhận tùy tiện. 

1.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 

 a. Khái niệm 

Chi phí bán hàng là chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ. Một số loại chi phí như chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, hoa hồng 

bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí đóng gói, bảo quản, vận chuyển,... phát 

sinh trước, trong và sau quá trình bán sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, phục vụ cho hoạt 

động tiêu thụ, được gọi là chi phí bán hàng 

b.  Chứng từ sử dụng 

-  Bảng chấm công 

-  Bảng tính lương 

-  Phiếu chi/ủy nhiệm chi 

TK 154,155,156,157                                        TK 632                                             TK 911                                              

Trị giá vốn hàng hóa 

dịch vụ xuất bán                    

K/C giá vốn hàng xuất 

bán 

Hàng bán bị trả lại nhập kho 

TK 2294 

Phần hao hụt, mất mát hàng tồn kho  

tính vào giá vốn hàng bán                

Hoàn nhập dự phòng 

hàng tồn kho 

TK 155, 156 

TK 138, 152, 153, 155, 156                                       

TK 154  

TK 154  

Giá thành thực tế của sản  

Phẩm chuyển thành TSCĐ  

Bán BĐS đầu tư 
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-  Bảng phân bổ lương 

- Hóa đơn GTGT, phiếu chi 

-  Hợp đồng quảng cáo 

-  Phiếu nhập – xuất vật tư dung cho bán hàng 

c. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 641 “Chi phí bán hàng” 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 - Chi phí bán hàng 

 Nợ  TK 641 Có 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 TK641 không có số dư cuối kỳ và có 7 TK cấp 2 như: 

-  TK 6411: “Chi phí nhân viên”: Các khoản tiền lương/ tiền công, tiền tăng ca,… cho 

nhân viên trực tiếp tham gia quá trình tiêu thụ sản phẩm 

-  TK 6412: “Chi phí vật liệu, bao bì”: như vật liệu đống gói, nhiên liệu phục vụ cho 

bốc vác, vận chuyển đi tiêu thụ 

-  TK6413: “Chi phí công cụ, dụng cụ” phục vụ cho tiêu thụ hàng hóa 

-  TK 6414: “Chi phí khấu hao TSCĐ” như kho, cửa hàng, phương tiện vận chuyển 

hàng đi tiêu thụ 

-  TK 6415: “Chi phí bảo hành sản phẩm” 

-  TK 6417: “Chi phí dịch vụ mua ngoài” như dịch vụ thuê ngoài sửa chữa TSCĐ/ 

CCDC phục vụ cho bộ phận bán hàng; dịch vụ thuê kho, bãi,… 

-  TK 6418: “Chi phí khác” bao gồm các chi phí không thuộc các loại chi phí trên như 

chi phí tiếp khách bộ phận bán hàng, chi phí quảng cáo, chào hàng,... 

 

 

 

 

 

 

-  Các chi phí phát sinh liên quan đến 

quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, 

cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ. 

 

 

 

 

- Khoản được ghi giảm chi phí bán 

hàng trong kỳ; 

- Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài 

khoản 911 "Xác định kết quả kinh 

doanh" để tính kết quả kinh doanh 

trong kỳ. 
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 Phương pháp hạch toán: 

 

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ trình tự hạch toán về chi phí bán hàng 

❖  Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

- Nhấn mạnh ghi nhận theo bản chất chi phí: Chi phí bán hàng phải phản ánh đúng 

mục đích phục vụ hoạt động tiêu thụ, tránh ghi nhận sai bản chất.  

TK 214                                                                                                                            

TK 111, 112 TK 111, 112, 152, 153, …  TK 641                                                 

Các khoản ghi giảm chi phí  Chi phí vật liệu, công cụ                   

TK 133                                                                 

 TK 911 Thuế GTGT được 

khấu trừ                                                                               K/C chi phí bán hàng 
TK 334, 338 

Chi phí tiền lương, các khoản 

trích theo lương bộ phận bán 

hàng 

 

TK 352 

Chi phí khấu hao TSCĐ                         

Hoàn nhập dự phòng phải trả về 

chi phí bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa                                                                       

 

TK 152,153,155,156                                         

Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

khuyến mãi quảng cáo, tiêu dùng 

nội bộ, biếu tặng khách hàng 

ngoài DN 

 

Chi phí phân bổ dần, chi phí trích 

trước         

TK 111, 112, 331, …                                                    

Chi phí dịch vụ mua ngoài, 

chi phí khác bằng tiền 

TK 133 

Thuế GTGT 

không được khấu 

Thuế GTGT 

khấu trừ            

TK 338   

Số phải trả cho đơn vị nhận ủy 

thác XK về các khoản dã chi hộ 

liên quan đến ủy thác                 
Dự phòng phải trả về chi phí 

bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

TK 242,335 

Thuế GTGT 

được khấu trừ           

TK 133 
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- Nguyên tắc phù hợp: Chi phí được ghi nhận phù hợp với doanh thu trong kỳ, đảm 

bảo xác định đúng kết quả kinh doanh.  

- Không yêu cầu phân loại quá chi tiết: Thay vì liệt kê nhiều khoản mục như TT200, 

TT99/2025 trình bày theo hướng tổng hợp, tinh gọn hơn.  

- Yêu cầu phân bổ hợp lý: Các chi phí liên quan nhiều kỳ hoặc nhiều đối tượng phải 

phân bổ nhất quán và hợp lý, tránh ghi nhận tùy tiện. 

1.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

a. Khái niệm 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các khoản chi phí liên quan đến hoạt động 

điều hành, quản trị chung của doanh nghiệp, không gắn trực tiếp với hoạt động sản 

xuất hoặc bán hàng. Như chi phí phục vụ cho phòng kế toán, hành chính, giám đốc,… 

giúp doanh nghiệp vận hành và duy trì hoạt động chung. 

b. Chứng từ sử dụng. 

-  Bảng chấm công 

-  Bảng lương 

-  Phiếu chi/UNC 

-  Hóa đơn mua văn phòng phẩm 

-  Hợp đồng thuê mặt bằng 

-  Hóa đơn GTGT tiền thuê mặt bằng văn phòng/Doanh nghiệp,… 

c.  Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

    Nợ  TK 642 Có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các chi phí quản lý doanh nghiệp 

thực tế phát sinh trong kỳ; 

-  Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng 

hết) 

 

-  Các khoản được ghi giảm chi phí 

quản lý doanh nghiệp; 

-  Hoàn nhập dự phòng phải thu khó 

đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa 

sử dụng hết); 

-  Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định 

kết quả kinh doanh". 
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 TK 642 không có số dư cuối kỳ, nó có 8 TK cấp 2: 

- Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên quản lý, phản ánh về các khoản như lương, phụ 

cấp, BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn của Ban Giám đốc và nhân viên 

quản lý. 

- Tài khoản 6422 - Chi phí vật liệu quản lý, phản ánh chi phí vật liệu dùng cho công 

tác quản lý như văn phòng phẩm, sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ. 

- Tài khoản 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng, phản ánh chi phí dụng cụ, thiết bị văn 

phòng phục vụ quản lý. 

- Tài khoản 6424 - Chi phí khấu hao TSCĐ, phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ phục 

vụ quản lý như nhà làm việc, kho, phương tiện vận tải, máy móc văn phòng. 

- Tài khoản 6425 - Thuế, phí và lệ phí, phản ánh thuế môn bài, tiền thuê đất và các 

khoản phí, lệ phí khác liên quan đến QLDN. 

- Tài khoản 6426 - Chi phí dự phòng, phản ánh về dự phòng phải thu khó đòi, phải 

trả được trích vào chi phí quản lý. 

- Tài khoản 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngoài, phản ánh về chi phí thuê ngoài phục 

vụ quản lý như thuê TSCĐ, tài liệu kỹ thuật, sáng chế, dịch vụ kỹ thuật,… 

- Tài khoản 6428 - Chi phí bằng tiền khác, phản ánh về chi phí hội họp, tiếp khách, 

công tác phí, tàu xe, chi cho lao động nữ, và các chi phí khác chưa nêu trên. 
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 Phương pháp hạch toán: 

 

Sơ đồ 1.11. Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

 

❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

- Nhấn mạnh bản chất chi phí: Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phải được 

ghi nhận đúng chức năng quản trị chung, đảm bảo phân biệt rõ với chi phí bán 

hàng và các loại chi phí khác.  

- Tăng cường nguyên tắc phù hợp: Việc ghi nhận chi phí phải gắn với doanh thu 

tương ứng trong kỳ, nhằm phản ánh chính xác kết quả hoạt động kinh doanh.  

TK 214                                                                                                                            

TK 111,112 TK 111, 112, 152, 153, 331, …   TK 642                                                 

Các khoản ghi giảm chi phí 

QLDN 

Chi phí vật liệu, công cụ                   

TK 133                                                                 

 
TK 911 Thuế GTGT được khấu trừ                                                                              

K/C chi phí QLDN 

TK 334, 338 
Chi phí tiền lương, các khoản trích 

theo lương bộ phận bán hàng, bộ 

phận QLDN 
TK 352 

Chi phí khấu hao TSCĐ                         

Hoàn nhập dự phòng phải trả về 

chi phí bảo hành sản phẩm, 

hàng hóa                                                               

 

TK 155, 156                                         

Thành phẩm, hàng hóa tiêu dung 

cho bộ phận QLDN 

Hoàn nhập dự phòng phải thu 

khó đòi                                                                                

 

TK 2293 

Chi phí phân bổ dần, chi phí trích 

trước         

TK 111, 112, 331, …                                                    

Chi phí dịch vụ mua ngoài, 

chi phí khác bằng tiền 

TK 133 
Thuế GTGT 

không được khấu 

trừ            
Thuế GTGT 

được khấu trừ            
TK 2293   

Dự phòng phải thu khó đòi                

TK 242, 335 



 

26 
 

- Tinh gọn trong phân loại và trình bày: Không còn yêu cầu phân loại quá chi tiết 

từng khoản mục như trước, mà hướng đến trình bày tổng hợp, linh hoạt nhưng vẫn 

đảm bảo tính minh bạch.  

- Yêu cầu phân bổ hợp lý và nhất quán: Các chi phí liên quan đến nhiều kỳ hoặc 

nhiều đối tượng phải được phân bổ theo tiêu thức phù hợp, đảm bảo tính nhất quán 

giữa các kỳ kế toán. 

1.3.4. Kế toán chi phí tài chính 

a. Khái niệm 

Chi phí tài chính là những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi 

phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay 

và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán 

ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán; Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh 

doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, 

lỗ tỷ giá hối đoái... 

b. Nguyên tắc kế toán: 

-  Tài khoản 635 phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí. Không hạch 

toán vào tài khoản 635 những nội dung chi phí: 

+  Chi phí phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; 

+  Chi phí bán hàng; 

+  Chi phí quản lý doanh nghiệp; 

+ Chi phí kinh doanh bất động sản; 

+ Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; 

+  Các khoản chi phí được trang trải bằng nguồn kinh phí khác; 

+  Chi phí khác. 

-  Chi phí phát hành trái phiếu được phân bổ dần phù hợp với kỳ hạn trái phiếu và 

được ghi nhận vào chi phí tài chính nếu việc phát hành trái phiếu cho mục đích sản 

xuất, kinh doanh thông thường. 

-  Lãi phải trả của trái phiếu chuyển đổi được tính vào chi phí tài chính trong kỳ được 

xác định bằng cách lấy giá trị phần nợ gốc đầu kỳ của trái phiếu chuyển đổi nhân (x) 

với lãi suất của trái phiếu tương tự trên thị trường nhưng không có quyền chuyển đổi 

thành cổ phiếu hoặc lãi suất đi vay phổ biến trên thị trường tại thời điểm phát hành 

trái phiếu chuyển đổi (xem quy định chi tiết tại phần hướng dẫn tài khoản 343 - Trái 

phiếu phát hành). 

-  Nếu cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả, khoản cổ tức ưu đãi đó về bản 

chất là khoản lãi vay và phải được ghi nhận vào chi phí tài chính. 

 



 

27 
 

c.  Chứng từ sử dụng 

-  Hợp đồng tín dụng/vay vốn 

-  Bảng tính lãi vay 

- Giấy báo nợ ngân hàng  

-  Phiếu chi/Ủy nhiệm chi 

-  Bảng tính chênh lệch tỷ giá 

-  Hợp đồng ngoại tệ, sao kê ngân hàng ngoại tệ 

d. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản sử dụng là TK 635, không có số dư cuối kì 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635 - Chi phí tài chính 

 

    Nợ  TK 635 Có 

•  

•   

•  

•  

•  

•  

 

 

 

 

 

 

 

 Phương pháp hạch toán: 

-  Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả 

chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính 

- Lỗ bán ngoại tệ 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán 

các khoản đầu tư 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; 

Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối 

năm tài chính các khoản mục tiền tệ có 

gốc ngoại tệ 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác 

- Các khoản chi phí của hoạt động đầu 

tư tài chính khác. 

 

-  Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng 

tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh 

lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này 

nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm 

trước chưa sử dụng hết); 

-  Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính; 

-  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. 
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Sơ đồ 1.12. Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí tài chính 

 

❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

- Hoàn thiện nguyên tắc ghi nhận: Thông tư 99/2025 nhấn mạnh việc ghi nhận chi 

phí tài chính phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng và nguyên tắc phù hợp, theo đó chi 

phí chỉ được ghi nhận khi có cơ sở đáng tin cậy và phải gắn với kỳ phát sinh doanh 

thu tương ứng.  
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- Làm rõ nội dung chi phí tài chính: Các khoản chi phí như lãi vay, lỗ chênh lệch tỷ 

giá, chiết khấu thanh toán… được yêu cầu ghi nhận phù hợp với bản chất sử dụng 

vốn, tránh tình trạng ghi nhận mang tính hình thức hoặc không nhất quán.  

- Bổ sung, hoàn thiện xử lý chênh lệch tỷ giá: Thông tư 99/2025 quy định rõ hơn 

việc phân biệt chênh lệch tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện, đồng thời yêu cầu 

ghi nhận theo thời điểm phát sinh và giá trị thực tế, góp phần nâng cao độ tin cậy của 

thông tin kế toán.  

- Định hướng trình bày thông tin: So với Thông tư 200, Thông tư 99/2025 giảm mức 

độ chi tiết trong phân loại, chuyển sang trình bày theo hướng tổng hợp, linh hoạt 

nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch và khả năng so sánh. 

1.3.5. Kế toán chi phí khác 

  a. Khái niệm 

Chi phí khác là những chi phí phát sinh liên quan đến các hoạt động riêng mà không 

phải là các hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác bao gồm: 

-  Chi phí liên quan đến thanh lý và nhượng bán TSCĐ (bao gồm cả chi phí đấu thầu). 

-  Khoản chênh lệch giữa chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát lớn hơn giá 

trị hợp lý tài sản được chia từ BCC 

-  Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ; TSCĐ đã được thanh lý hay nhượng bán 

-  Khoản lỗ do chênh lệch từ việc đánh giá lại hàng hóa, vật tư, TSCĐ đã góp vốn 

vào các công ty con, công ty liên doanh hay liên liên kết, đầu tư dài hạn khác 

-  Tiền phạt từ việc vi phạm các hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính 

-  Các chi phí khác. 

b. Chứng từ sử dụng 

-  Hợp đồng nhượng bán, biên bản thanh lý TSCĐ 

-  Biên bản đánh giá lại vật tư hàng hóa, TSCĐ 

-  Biên bản vi phạm hợp đồng  

-  Phiếu thu/ chi; Giấy báo nợ/ báo có  

-  Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước,... 

c. Tài khoản sử dụng  

 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 811 “Chi phí khác”, Tài khoản này không có  

số dư cuối kỳ. 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 - Chi phí khác 

    Nợ  TK 811 Có 

 

 

 
Các khoản chi phí khác phát sinh. 

 

Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh 

trong kỳ vào tài khoản 911 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 
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 Phương pháp hạch toán: 

 

 

Sơ đồ 1.13. Sơ đồ trình tự hạch toán Chi phí khác 

 

❖  Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

- Chuẩn hóa điều kiện ghi nhận: Việc ghi nhận chi phí khác được kiểm soát chặt chẽ 

hơn, chỉ thực hiện khi có bằng chứng đáng tin cậy về nghĩa vụ làm giảm lợi ích kinh 

tế, phù hợp với nguyên tắc thận trọng trong kế toán.  

- Thu hẹp và định vị lại phạm vi: Thông tư 99/2025 yêu cầu xác định rõ tính “không 

thường xuyên, ngoài hoạt động chính” của chi phí khác, qua đó hạn chế việc sử 

dụng TK 811 như một tài khoản “tập hợp chung”.  

- Tăng cường tính phân loại và nhất quán: Nhấn mạnh việc phân định ranh giới giữa 

chi phí khác với chi phí hoạt động và chi phí tài chính, đảm bảo tính nhất quán trong 

ghi nhận và trình bày thông tin. 
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1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

a. Khái niệm 

Chi phí thuế TNDN là khoản chi phí của doanh nghiệp trong đó gồm thuế TNDN 

hiện hành và thuế TNDN hoãn lại đã phát sinh trong trong năm. Và chi phí thuế 

TNDN là căn cứ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của doanh 

nghiệp sau thuế. 

b. Điều kiện ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

• Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

- Hàng quý: Kế toán căn cứ tờ khai thuế TNDN tạm tính để ghi nhận chi phí thuế 

TNDN hiện hành. 

- Cuối năm: 

+  Nếu thuế tạm nộp < thuế phải nộp: ghi tăng chi phí thuế TNDN hiện hành (phần 

chênh lệch thiếu). 

+  Nếu thuế tạm nộp > thuế phải nộp: ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành (phần 

chênh lệch thừa). 

- Nếu phát hiện sai sót không trọng yếu về thuế TNDN các năm trước: ghi tăng/giảm 

chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm phát hiện. 

- Nếu phát hiện sai sót trọng yếu: thực hiện điều chỉnh hồi tố theo Chuẩn mực kế 

toán về thay đổi chính sách kế toán và sai sót. 

- Khi lập Báo cáo tài chính, kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành vào TK 911 

– “Xác định kết quả kinh doanh”. 

• Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

- Không ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại hoặc thuế TNDN hoãn lại phải trả vào 

TK này nếu phát sinh từ giao dịch ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.  

- Cuối kỳ, kết chuyển chênh lệch Nợ/Có TK 8212 vào TK 911 – “Xác định kết quả 

kinh doanh”. 

c.  Chứng từ sử dụng. 

-  Tờ khai quyết toán Thuế TNDN 

-  Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, sao kê ngân hàng 

d. Tài khoản sử dụng. 

 Tài khoản sử dụng là TK 821, không có số dư cuối kỳ  

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 821 - Chi phí thuế thu nhập  

doanh nghiệp 
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    Nợ  TK 821 Có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 tài khoản cấp 2: 

-  Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

-  Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

 

e. Phương pháp tính thuế TNDN: 

Thuế TNDN phải 

nộp       

= Thu nhập tính 

thuế 

- Phần trích quỹ 

KHCN 

x Thuế suất thuế TNDN 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu 

thuế 

-   Thu nhập được     

miễn thuế 

- Các khoản lỗ kết 

chuyển 

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu - Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập 

khác 

 Phương pháp hạch toán: 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.14. Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí thuế TNDN 

- Ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện 

hành phát sinh trong năm. 

-  Thuế TNDN hiện hành của các năm 

trước phải nộp bổ sung do sai sót không 

trọng yếu được ghi tăng chi phí thuế 

TNDN hiện hành năm nay. 

-  Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại 

do thuế hoãn lại phải trả phát sinh trong 

năm lớn hơn số hoàn nhập. 

-  Ghi nhận chi phí thuế TNDN hoãn lại 

khi tài sản thuế hoãn lại hoàn nhập lớn 

hơn tài sản thuế hoãn lại phát sinh. 

-  Kết chuyển chênh lệch phát sinh Có 

TK 8212 lớn hơn Nợ TK 8212 trong kỳ 

vào Có TK 911. 

 

- Ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện 

hành khi thuế thực tế phải nộp nhỏ 

hơn thuế tạm nộp. 

-  Ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện 

hành do điều chỉnh sai sót không 

trọng yếu các năm trước. 

-  Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn 

lại khi tài sản thuế hoãn lại phát sinh 

lớn hơn số hoàn nhập. 

-  Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn 

lại khi thuế hoãn lại phải trả hoàn 

nhập lớn hơn phát sinh. 

-  Kết chuyển chênh lệch chi phí thuế 

TNDN hiện hành, kết chuyển chênh 

lệch chi phí thuế TNDN hoãn lại.  

 

TK 333 (3334) 

Số thuế TNDN 

hiện hành phải 

nộp trong kỳ 

TK 111,112 

Nộp thuế 

TNDN 

TK 911 

Kết chuyển chi phí 

thuế TNDN hiện hành 

Cuối kỳ, TK8211 có 

số phát sinh Nợ < Có 

TK 821 
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❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

Việc ban hành Thông tư 99/2025/TT-BTC không làm thay đổi trực tiếp chính sách 

thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng thông qua việc điều chỉnh nguyên tắc ghi nhận 

và trình bày thông tin kế toán, thông tư này đã tác động gián tiếp đến việc xác định 

thu nhập chịu thuế, từ đó ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp của doanh nghiệp. 

1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

a. Khái niệm 

     Kết quả kinh doanh là số lãi hoặc lỗ do các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

mang lại trong một kỳ kế toán.  Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết 

quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động 

khác, được xác định công thức:  

Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 

= Tổng lợi nhuận kế toán 

trước thuế 

-  Chi phí thuế TNDN 

 

Trong đó:  

Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế 

= Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh 

doanh 

+ Lợi nhuận khác 

 

 

Lợi nhuận thuần 

từ hoạt động kinh 

doanh 

 

 

= 

 

Lợi nhuận gộp từ 

BH & CCDV 

 

 

+ 

 

(DT Hoạt động 

tài chính chi 

phí tài chính) 

 

 

   

-  

 

(CP Bán hàng  

+ CP QLDN) 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác -  Chi phí khác 

 

Lợi nhuận gộp từ 

BH & CCDV 

= Doanh thu thuần về 

BH & CCDV 

-  Giá vốn hàng bán 

 

Doanh thu thuần 

về BH & CCDV 

= Doanh thu BH & 

CCDV 

-  Các khoản giảm trừ 

doanh thu 

 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

-  Doanh thu: Sổ cái TK511, TK711, TK515 

-  Chi phí: Sổ cái TK632, TK641, TK642, TK811, TK635, TK821, TK911 

c. Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản sử dụng là TK911: Xác định kết quả kinh doanh, tài khoản này không 

có số dư cuối kỳ. 
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 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

 

    Nợ  TK 911 Có 

 

 

 

 

 

 

 Phương pháp hạch toán: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.15. Sơ đồ trình tự hạch toán xác định kết quả họat động kinh doanh 

 

❖ Thay đổi theo Thông tư 99/2025/TT-BTC 

Việc áp dụng tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh” theo Thông tư 

99/2025/TT-BTC không làm thay đổi bản chất của quá trình xác định kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, thông qua việc điều chỉnh nguyên tắc ghi nhận 

doanh thu, chi phí và hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán, việc kết chuyển vào tài 

khoản 911 được thực hiện một cách đầy đủ và hợp lý hơn. Qua đó, toàn bộ doanh 

thu, thu nhập và chi phí phát sinh trong kỳ được tổng hợp và xác định chính xác, phản 

ánh trung thực kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời làm cơ sở quan trọng 

cho việc lập báo cáo tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động. 

  

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác; 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp; 

- Kết chuyển lãi. 

 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và 

dịch vụ đã bán trong kỳ; 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản ghi 

giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp; 

- Kết chuyển lỗ. 
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CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE 

SAILING 

2.1. Tổng quan về công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

2.1.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

- Tên công : Công Ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

- Tên viết tắt  :  APHRODITE SAILING 

- Địa chỉ : Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp 

Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Phường 

Hải Châu, TP Đà Nẵng 

- Loại hình hoạt động :    Công Ty Cổ Phần 

- Mã số thuế :    0402096950 

- Đại diện pháp luật :    Nguyễn Thành Tâm 

- Vốn điều lệ :   100.000.000.000 đồng 

- Ngành nghề kinh doanh   :    Đại lý du lịch 

- Ngày cấp giấy phép :    28/04/2021 

- Ngày hoạt động :    28/04/2021 

- Quản lý bởi :    Thuế thành phố Đà Nẵng 

 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

❖ Hình thành 

- Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing, thành lập ngày 28/04/2021, có trụ sở tại Tầng 

5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Phường 

Hải Châu, TP Đà Nẵng 

- Trải qua gần 5 năm hoạt động với ngành nghề chính là kinh doanh du lịch lữ hành 

nội địa và quốc tế, cho đến hiện nay công ty đã từng khẳng định vị thế của mình 

trong lĩnh vực du lịch lữ hành nội địa và quốc tế. 

- Với định hướng xây dựng những sản phẩm du lịch chất lượng, dịch vụ chuyên 

nghiệp cùng trải nghiệm mang tính khác biệt, Aphrodite Sailing đã không ngừng 

nỗ lực để trở thành một trong những đơn vị uy tín trong ngành, tạo dựng niềm tin 

nơi khách hàng và đối tác. Sự lớn mạnh của công ty hôm nay là minh chứng rõ nét 

cho tinh thần đổi mới, sự tận tâm và chiến lược phát triển bền vững mà tập thể 

Aphrodite Sailing theo đuổi từ những ngày đầu thành lập. 

❖ Ngành nghề chính: 

 Công ty Cổ phần Aphrodite Sailing hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực du lịch và 

dịch vụ lữ hành. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là tổ chức các tour du 

lịch, kinh doanh dịch vụ tàu du lịch và cung cấp vé tham quan cho khách du lịch trong 
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và ngoài nước. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ du lịch 

nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của khách hàng. 

❖ Định hướng 

- Mở rộng thị trường: Công ty Cổ phần Aphrodite Sailing tập trung mở rộng thị 

trường, tìm kiếm thêm khách hàng và phát triển thêm các dịch vụ du lịch. Nhằm đáp 

ứng tốt nhu cầu của khách hàng và nâng cao vị thế trên thị trường. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm: Công ty chú trọng cải thiện chất lượng dịch vụ, 

nâng cao hiệu quả phục vụ và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng 

2.1.2. Đặc điểm kinh doanh của Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

 Sản phẩm chính: Aphrodite SaiLing chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hành khách 

và tham quan du lịch biển đảo. Công ty tổ chức các chuyến tham quan trong ngày 

quanh đảo, mang đến cho du khách cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên và trải 

nghiệm hành trình một cách trọn vẹn. Với sự chú trọng vào an toàn, đúng lịch trình 

và chất lượng phục vụ, công ty không ngừng nâng cao trải nghiệm nhằm mang lại sự 

hài lòng và thoải mái cho khách hàng.  

2.1.3. Bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty  

Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo : 

Quan hệ phối hợp : 

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

2.1.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban Công ty  
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❖ Tổng Giám đốc: 

- Là người đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh của Công ty. Đưa ra quyết định chiến lược và định hướng phát 

triển, lập kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra là người đại diện cho mọi nghĩa vụ, quyền 

hạn của Công ty trước Pháp luật và cơ quan Nhà nước. Giám đốc công ty thực hiện 

các chức năng sau:  

+  Đại diện ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến công ty.  

+  Bổ nhiệm, miễn nhiệm trực tiếp các chức danh Kế toán trưởng, trưởng bộ phận 

và các nhân viên của công ty. 

+ Quyết định các chính sách đãi ngộ (lương, phụ cấp) của nhân viên công ty 

❖ Phòng tài chính – Kế Toán: 

- Hỗ trợ giám đốc xây dựng các kế hoạch tài chính liên quan đến quá trình khai 

thác và luân chuyển vốn.  

- Thu thập, xử lý các dữ liệu kế toán đầu vào và kết xuất thông tin như báo cáo tài 

chính và báo cáo thuế định kì theo quy định của pháp luật. 

- Lập các kế hoạch thu chi tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận, quản lý các 

nguồn vốn, thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, quyết toán tài chính, 

quan hệ với các ngân hàng, các cơ quan tài chính có liên quan đến tài chính, kế 

toán. Trong đó 

❖ Phòng kinh doanh 

- Phòng Kinh doanh là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về doanh thu và sự phát 

triển thị trường của công ty. Bộ phận này đảm nhiệm việc nghiên cứu nhu cầu 

khách hàng, xây dựng kế hoạch bán hàng và triển khai các hoạt động nhằm mở 

rộng thị phần. Trong đó: 

+ Bộ phận Marketing  

 Đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh và thu hút khách. Bộ phận 

Marketing chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu khách du lịch, 

xác định đối tượng mục tiêu; lập kế hoạch truyền thông theo mùa vụ và chiến dịch 

kinh doanh. Marketing quản lý các kênh truyền thông như website, fanpage, TikTok, 

Zalo; xây dựng nội dung hình ảnh, video, bài viết giới thiệu dịch vụ tàu, chương trình 

ưu đãi và thông tin du lịch.  

+ Bộ phận sale 

   Bộ phận Sale chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và là đầu 

mối tiếp xúc với khách hàng và đối tác. Sale thực hiện tư vấn thông tin dịch vụ tàu, 

báo giá, chốt đặt vé cho khách lẻ và khách đoàn; đồng thời theo dõi số lượng khách 

từng chuyến để phối hợp với phòng vận hành sắp xếp tàu phù hợp. Bộ phận này tiếp 
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nhận yêu cầu của khách, giải đáp thắc mắc, xử lý phát sinh và hỗ trợ khách trước – 

trong – sau chuyến đi để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. 

❖ Phòng vận hành tàu 

- Bộ phận tàu là đơn vị trực tiếp đảm bảo hoạt động của tàu trong mỗi chuyến đi. 

Trong đó: 

 + Bộ phận Điều khiển tàu: 

  Gồm thuyền trưởng và thủy thủ, chịu trách nhiệm vận hành tàu an toàn và đúng 

lịch trình. Trước mỗi chuyến đi, bộ phận này tiến hành kiểm tra tổng thể tàu như động 

cơ, hệ thống lái, thiết bị cứu hộ, nhiên liệu và các trang thiết bị an toàn để đảm bảo 

sẵn sàng vận hành. 

Trong suốt hành trình, thuyền trưởng điều hướng đúng tuyến quy định, tuân thủ luật 

hàng hải, quan sát thời tiết và xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh trên biển. Bộ 

phận cũng phối hợp chặt chẽ với bộ phận phục vụ để hỗ trợ khách khi cần thiết. Sau 

chuyến đi, điều khiển tàu ghi chép nhật ký hành trình, đánh giá tình trạng tàu và báo 

cáo cho phòng vận hành để lên kế hoạch bảo trì hoặc khắc phục sự cố. 

+  Bộ phận kỹ thuật: 

 Chịu trách nhiệm đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị và cơ cấu vận hành 

của tàu luôn trong trạng thái hoạt động ổn định và an toàn. Công việc bao gồm kiểm 

tra động cơ, điện, hệ thống nước, thiết bị cứu hỏa, các bộ phận cơ khí và các hệ thống 

hỗ trợ khác trước mỗi chuyến.  

Kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa các hư hỏng phát sinh và theo dõi 

lịch bảo trì theo tiêu chuẩn đăng kiểm tàu. Khi nhận báo cáo sự cố từ điều khiển tàu 

hoặc phục vụ, bộ phận kỹ thuật phải kiểm tra và xử lý kịp thời để tránh ảnh hưởng 

đến lịch chạy và trải nghiệm của khách. Đây là bộ phận đóng vai trò quan trọng trong 

việc đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro và kéo dài tuổi thọ của tàu 

+ Bộ phận Phục vụ 

Chịu trách nhiệm trực tiếp chăm sóc hành khách trong suốt quá trình sử dụng dịch 

vụ tàu. Trước khi đón khách, bộ phận chuẩn bị và vệ sinh khu vực trên tàu, kiểm tra 

ghế ngồi, áo phao và các tiện nghi phục vụ khách. Khi khách lên tàu, phục vụ tiếp 

đón, hướng dẫn vị trí ngồi, phổ biến quy định an toàn và hỗ trợ hành lý nếu cần. Trong 

hành trình, phục vụ hỗ trợ khách chụp hình, giải đáp thắc mắc và xử lý các tình huống 

phát sinh như khách say sóng, cần trợ giúp y tế hoặc hỗ trợ trẻ em/người già.  

 Sau chuyến đi, bộ phận vệ sinh toàn bộ tàu, kiểm tra tài sản thất lạc và báo cáo các 

tình huống đặc biệt cho phòng vận hành. Bộ phận Phục vụ đóng vai trò quan trọng 

trong việc mang lại trải nghiệm hài lòng và thiện cảm cho khách hàng 
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2.1.4. Bộ máy kế toán của công ty Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

2.1.4.1. Sơ đồ bộ máy kế toán 

 

Ghi chú: 

Quan hệ chỉ đạo :  

Quan hệ phối hợp: 

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

2.1.4.2. Nhiệm vụ và chức năng của từng bộ phận 

-   Kế toán trưởng: 

+ Tổ chức và điều hành bộ phận kế toán: phân công công việc, hướng dẫn nghiệp vụ 

và kiểm soát tiến độ thực hiện của từng kế toán viên. 

+ Thiết lập và giám sát hệ thống kế toán – tài chính: đảm bảo việc hạch toán, ghi chép 

đúng chế độ kế toán và phù hợp với đặc điểm hoạt động bán vé du lịch của công ty. 

+ Kiểm tra – phê duyệt chứng từ: ký duyệt các chứng từ kế toán, báo cáo thuế, báo 

cáo tài chính trước khi trình Giám đốc. 

+  Phân tích tài chính: đánh giá doanh thu – chi phí – lợi nhuận, tham mưu cho Ban 

Giám đốc về kế hoạch kinh doanh, dòng tiền và quản trị chi phí. 

+ Làm việc với cơ quan bên ngoài: đại diện bộ phận kế toán khi làm việc với cơ quan 

thuế, ngân hàng, kiểm toán, hoặc cơ quan quản lý Nhà nước. 

- Kế toán tiền lương: 

+ Theo dõi thông tin lao động: cập nhật hợp đồng lao động, biến động nhân sự, thang 

bảng lương, phụ cấp và chế độ cho người lao động. 

+ Tính lương và thu nhập khác: dựa trên chấm công, ca làm việc, KPI,  

thưởng lễ – tết. 

+ Thực hiện bảo hiểm bắt buộc: lập hồ sơ tăng/giảm BHXH, chốt sổ, chế độ thai sản, 

ốm đau, nghỉ việc. 

+ Quyết toán thuế TNCN: lập tờ khai khấu trừ thuế TNCN hàng tháng/quý và quyết 

toán cuối năm cho người lao động. 

+ Đối chiếu công nợ với nhân viên: tạm ứng, khoản phúc lợi, hoàn ứng nếu có. 
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- Kế Toán Thuế: 

+  Quản lý hóa đơn đầu vào – đầu ra: kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, đối 

chiếu số lượng vé – dịch vụ với hoạt động kinh doanh. 

+ Lập tờ khai và nộp thuế: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo hóa đơn, 

báo cáo sử dụng hóa đơn điện tử. 

+ Theo dõi chính sách thuế: cập nhật thông tư, nghị định mới và áp dụng phù hợp vào 

công tác kế toán của công ty. 

+ Xử lý rủi ro thuế: rà soát sai sót, điều chỉnh hóa đơn, lập biên bản và giải trình khi 

cơ quan thuế yêu cầu. 

+ Hỗ trợ kiểm tra – thanh tra: chuẩn bị hồ sơ, chứng từ khi công ty bị kiểm tra thuế. 

-   Kế toán doanh thu: 

+ Ghi nhận doanh thu 

+ Thu tiền, giữ tiền khách hàng 

+ Xuất hóa đơn 

+ Kiểm tra hàng hóa ở kho 

+ Liên hệ nhà cung cấp để nhập hàng hóa, kiểm tra hàng hóa 

+ Quản lý công nợ khách hàng: lập bảng kê công nợ, nhắc thanh toán, xác nhận công 

nợ cuối kỳ. 

+ Tính giá vốn dịch vụ: chi phí tàu, chi phí hướng dẫn viên… 

+ Lập báo cáo doanh thu: báo cáo ngày/tuần/tháng gửi kế toán trưởng 

2.1.5. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ Phần Aphrodite 

SaiLing 

- Chế độ kế toán: Công ty áp dụng chế độ kế toán tuân thủ theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC ban hành vào ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính 

- Niên độ kế toán: Bắt đầu ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 năm dương lịch 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam Đồng 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Tính thuế theo phương pháp khấu trừ 

- Phương pháp hạch toán HTK: Phương pháp kiểm kê khai thường xuyên 

- Phương pháp tính giá trị HTK: Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân 

cuối kỳ. 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định: tính khấu hao theo phương pháp  

đường thẳng 

- Hình thức ghi sổ: Nhật ký chung kết hợp phần mềm kế toán Easybook. Với việc 

áp dụng phần mềm kế toán này, công việc của kế toán viên đã được giảm đáng kể, 

giúp cung cấp thông tin cho Giám đốc, khách hàng,… một cách nhanh chóng, kịp 

thời. Kế toán chỉ cần khai báo chính xác số liệu ban đầu và khi có các nghiệp vụ 
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kinh tế phát sinh chỉ cần nhập chính xác vào phần mềm của công ty đúng tài khoản, 

đúng số liệu như trên chứng từ gốc. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật Sổ chi 

tiết, Sổ tổng hợp và các báo cáo. 

2.1.6. Hình thức ghi sổ của Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

 Công ty áp dụng hình thức ghi sổ theo hình thức “Nhật ký chung” và áp dụng phần 

mềm Easybook giúp cho việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán, theo dõi các phần hành, 

các tài khoản và lập báo cáo tài chính trở nên dễ dàng, nhanh gọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3. Quy trình ghi sổ kế toán tại Công Ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

- Hằng ngày: Căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dung làm căn cứ ghi sổ, ghi 

nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, công ty có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết nên 

đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh cũng được ghi vào 

sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ nhật ký 

chung để ghi vào sổ cái 

- Cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm: cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối số 

phát sinh. Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng 

tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo 

cáo tài chính 
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❖ Sơ đồ ghi sổ kế toán bằng phần mềm 

Công ty sử dụng phần mềm Easybook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4. Sơ đồ thực tế xử lý dữ liệu trên phần mềm Easybook 

 

 Ghi chú: 

Nhập số liệu hằng ngày:    

In sổ báo cáo cuối tháng, cuối năm: 

Đối chiếu, kiểm tra:    

- Hằng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế 

toán đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ nhập vào phần mềm kế toán. Theo 

quy trình của phần mềm kế toán, các nghiệp vụ kinh tế sau khi được nhập vào màn 

hình nhập liệu của phần mềm Easybook sẽ tự động cập nhật vào các sổ chi tiết, sổ 

cái và sổ nhật ký chung có liên quan. 

- Cuối kỳ kế toán, kế toán viên thực hiện thao tác kết chuyển và khóa sổ. Định kỳ, 

các sổ chi tiết, sổ tổng hợp của tất cả các tài khoản liên quan và Báo cáo tài chính 

được in ra giấy để đối chiếu, so sánh và lưu trữ. 

2.2. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ 

Phần Aphrodite SaiLing 

2.2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác tại Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ Phần 

Aphrodite SaiLing 

a. Đặc điểm doanh thu, phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại 

Công ty 
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❖ Đặc điểm doanh thu 

 Doanh thu tại công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing chủ yếu từ doanh thu cung cấp 

dịch vụ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát sinh doanh thu từ hoạt động bán một số 

hàng hóa phục vụ khách du lịch.   

 Các nhóm dịch vụ và hàng hóa mà doanh nghiệp đang kinh doanh 

- Dịch vụ du lịch: Bán vé du thuyền người lớn, trẻ em/ Vé khám phá Đảo Sơn 

Trà…theo tuyến và thời gian cố định  

- Hàng hóa 

+  Đồ uống: Bao gồm nước ngọt, nước suối, bia, rượu…. 

+  Đồ ăn: Bao gồm xoài sấy dẻo, rong biển cháy tỏi, hạnh nhân rang bơ, mực xé sợi… 

❖ Phương thức bán hàng 

- Bán trực tiếp cho khách hàng cá nhân tại quầy: Khách hàng tới trực tiếp cửa hàng 

của công ty để mua vé. Công ty tiến hành xuất vé theo nhu cầu của khách, kèm bill 

tính tiền. 

- Bán cho các đối tác hợp tác trung gian: Các đối tác liên hệ bộ phận sale của công 

ty để đặt cọc và xác nhận dịch vụ theo thỏa thuận 

- Bán vé online: Khách hàng liên hệ qua zalo, facebook… 

❖ Phương thức thanh toán 

- Thanh toán nhanh (áp dụng đối với hình thức bán trực tiếp):  

Đối với khách hàng mua vé trực tiếp tại quầy, sau khi xác nhận nhu cầu mua vé, 

khách hàng thực hiện thanh toán ngay bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Trong đó, 

phần lớn khách hàng cá nhân (khách lẻ) lựa chọn phương thức thanh toán bằng tiền 

mặt nhằm đảm bảo tính nhanh chóng và thuận tiện trong giao dịch. 

-  Trường hợp thanh toán chậm (áp dụng đối với các đối tác trung gian): 

Đối với các đối tác trung gian, công ty cho phép thanh toán theo hình thức công nợ. 

Theo đó, sau khi phát sinh giao dịch bán vé, công ty tiến hành theo dõi và quản lý 

công nợ phải thu từ khách hàng. Phần lớn các khoản công nợ này phát sinh từ các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch 

- Trường hợp đặt cọc (áp dụng chủ yếu đối với các công ty du lịch): 

Đối với khách hàng là các công ty du lịch, việc đặt vé thường được thực hiện thông 

qua nhân viên kinh doanh (sale) của công ty. Khách hàng tiến hành đặt cọc trước một 

khoản tiền để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận, phần giá trị còn lại sẽ 

được thanh toán theo các điều khoản đã thống nhất. 
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❖ Quy định về chính sách chiết khấu 

- Chính sách chiết khấu được áp dụng đối với các đơn vị là đối tác hợp tác trung 

gian của công ty. Theo đó, công ty áp dụng mức chiết khấu 15% trên giá trị hóa 

đơn bán hàng.  

- Khoản chiết khấu này được khấu trừ trực tiếp trên hóa đơn và được thể hiện rõ 

ràng bằng một dòng riêng biệt nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quá trình thanh 

toán và đối chiếu công nợ. 

Quy định về chính sách chiết khấu (xem tại phần phụ lục 7) 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT, ngoài ra còn sử dụng  

- Giấy báo có của ngân hàng  

- Phiếu thu 

-  Hợp đồng 

 Sổ kế toán sử dụng 

Sổ nhật ký chung, sổ cái TK 511, sổ chi tiết TK 5111, sổ chi tiết TK 5113 

c. Tài khoản sử dụng 

Công ty Cổ phần Aphrodite Sailing áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 

200/2014/TT-BTC, theo đó doanh thu được ghi nhận thông qua Tài khoản 511 – 

“Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” theo quy định tại Điều 79 của  

Thông tư này. 

- Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa: Dùng để phản ánh doanh thu và doanh 

thu thuần phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa khi hàng hóa đã được xác định là tiêu 

thụ trong kỳ kế toán, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu theo quy định 

hiện hành. 

- Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Dùng để phản ánh doanh thu và 

doanh thu thuần phát sinh từ hoạt động cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp khi các 

dịch vụ đã được hoàn thành và bàn giao cho khách hàng, đồng thời thỏa mãn các điều 

kiện ghi nhận doanh thu theo quy định. Đây là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong 

tổng doanh thu của Công ty. 

d. Trình tự hạch toán 

❖  Khách hàng mua trực tiếp tại quầy 

   Khi khách hàng đến mua vé du lịch và các mặt hàng kèm theo, nhân viên chăm sóc 

khách hàng tư vấn, tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra tình trạng ghế trống, tồn kho trên 

phần mềm. Sau khi khách xác nhận mua, nhân viên thu tiền và in bill thanh toán. 
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    Căn cứ vào bill, kế toán kiểm tra thông tin, lập hóa đơn giá trị gia tăng, lập phiếu 

thu đối với tiền mặt hoặc lưu giấy báo có đối với chuyển khoản. Sau khi hoàn tất 

thanh toán, kế toán ghi nhận doanh thu, hạch toán và ghi sổ kế toán trên phần mềm 

Easybook theo quy định. 

❖ Khách hàng là các đối tác hợp tác trung gian 

 Khi phát sinh nhu cầu mua vé/dịch vụ, công ty trung gian liên hệ trực tiếp với nhân 

viên sale để đặt chỗ. Nhân viên sale kiểm tra tình trạng chỗ, đối chiếu hợp đồng (nếu 

có) và ghi nhận đầy đủ thông tin vào file booking như tên công ty trung gian, số lượng 

khách, ngày khởi hành, loại vé, đơn giá và mức chiết khấu. Cuối ngày, nhân viên sale 

tổng hợp file booking và gửi cho nhân viên chăm sóc khách hàng để theo dõi, chuẩn 

bị vé và hàng hóa đi kèm. 

Đến ngày khởi hành, đại diện công ty trung gian đến quầy thanh toán, nhân viên 

chăm sóc khách hàng đối chiếu thông tin booking, kiểm tra bill, in bill và in vé theo 

số lượng thực tế, sau đó bàn giao vé cho công ty trung gian. 

Sau khi vé được in và dịch vụ được cung cấp hoàn tất, kế toán doanh thu lập hóa 

đơn giá trị gia tăng, thể hiện rõ doanh thu và khoản chiết khấu cho công ty trung gian, 

gửi hóa đơn và thực hiện ghi nhận doanh thu, công nợ theo quy định kế toán. 

❖ Khách hàng mua trực tuyến thông qua nhân viên sale 

Khi khách hàng mua vé du lịch và/hoặc các mặt hàng kèm theo thông qua nhân viên 

sale trên các kênh trực tuyến của Công ty, nhân viên sale tiếp nhận thông tin đặt mua, 

tư vấn lịch trình, loại vé, giá vé, số lượng khách và các mặt hàng đi kèm. Sau khi 

khách hàng xác nhận mua, nhân viên kiểm tra tình trạng ghế trống và tồn kho trên 

phần mềm quản lý, đồng thời hướng dẫn khách hàng đặt cọc theo thỏa thuận và tiếp 

nhận chứng từ thanh toán. 

Cuối mỗi ngày, nhân viên sale tổng hợp các đơn đặt vé phát sinh vào file booking 

và chuyển cho nhân viên chăm sóc khách hàng tại quầy để theo dõi. Đến ngày khởi 

hành, khách hàng đến quầy đọc mã đặt hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng căn cứ 

file booking để xác nhận thông tin, in vé và hoàn tất thủ tục cho khách. 

 Căn cứ vào bill, kế toán kiểm tra thông tin, lập hóa đơn giá trị gia tăng, lập phiếu 

thu đối với tiền mặt hoặc lưu giấy báo có đối với chuyển khoản. Sau khi hoàn tất 

thanh toán, kế toán ghi nhận doanh thu, hạch toán giá vốn và ghi sổ kế toán trên phần 

mềm Easybook theo quy định. 

  



 

46 
 

e.  Nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại đơn vị. 

- Nghiệp vụ 1: Bán hàng cho khách hàng là các đối tác hợp tác trung gian có  

chiết khấu 

- Nghiệp vụ 2: Bán cho khách lẻ không lấy hóa đơn. 

- Nghiệp vụ 3: Bán hàng cho khách hàng đặt cọc qua nhân viên sale 

❖ Nghiệp vụ 1: Bán hàng cho khách hàng là các đối tác hợp tác trung gian  

có chiết khấu 

 Ngày 22/04/2025  Công Ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing Bán vé Thuê tàu khám 

phá đảo Sơn Trà cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Trường 

Sa tổng giá là 33.966.000 (đã bao gồm thuế GTGT 8%) và chiết khấu 15% với hóa 

đơn GTGT số 2.  
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Hình 2.1. Nghiệp vụ 1 Hóa đơn GTGT số 2 ngày 22/04/2025 

❖ Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 2 ngày 22/04/2025, Kế toán hạch toán trên phần 

mềm Easybook theo các bước 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Easybook 
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 Bước 2: Vào phần “Đồng bộ hóa đơn từ thuế” chọn “hóa đơn bán ra” 

 

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như: Thông tin khách hàng, thông tin dịch vụ, số 

lượng, đơn giá, số hóa đơn,….Sau đó bấm “Lưu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2.  Giao diện phần mềm sau khi hạch toán Nghiệp vụ 1 

 

❖ Nghiệp vụ 2: Bán cho khách lẻ không lấy hóa đơn. 

 Ngày 08/02/2025 Công Ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing, bán vé du lịch cho 

khách lẻ tổng giá là 7.047.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 8%) với hóa đơn  

GTGT số 25.  
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Hình 2.3. Nghiệp vụ 2 Hóa đơn GTGT số 25 ngày 08/02/2025 

 

❖ Phiếu thu ngày 08/02/2025 thu tiền bán hàng của khách lẻ không lấy hóa đơn (xem 

tại phần phụ lục 8)  

❖ Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 25 ngày 08/02/2025, Kế toán hạch toán trên phần 

mềm Easybook theo các bước 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Easybook 

 Bước 2: Vào phần “Đồng bộ hóa đơn từ thuế” chọn “hóa đơn bán ra” 

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như: Thông tin khách hàng, thông tin dịch vụ, số 

lượng, đơn giá, số hóa đơn,….Sau đó bấm “Lưu” 
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Hình 2.4. Giao diện phần mềm sau khi hạch toán xong Nghiệp vụ 2 

Nghiệp vụ 3: Bán hàng cho khách hàng đặt cọc qua nhân viên sale 

 Ngày 06/08/2025 Công Ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing nhận tiền đặt cọc của Công 

Ty Cổ Phần Smileviet với số tiền 5.000.000 đồng. Đến ngày 18/08/2025, sau khi 

khách hàng đã hoàn thành việc sử dụng dịch vụ, Công ty tiến hành xuất vé và lập hóa 

đơn GTGT số 218 với tổng giá trị hóa đơn là 19.890.000 đồng 
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Hình 2.5. Nghiệp vụ 3 Hóa đơn GTGT số 218 ngày 18/08/2025 

❖ Giấy báo có ngày 06/08/2025 nhận tiền đặt cọc của Công ty Cổ Phần Ila Việt Nam 

(xem tại phần phụ lục 9) 

❖ Giấy báo có ngày 18/08/2025 nhận tiền còn lại của Công ty Cổ Phần Ila Việt Nam 

(xem tại phần phụ lục 9) 

❖ Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 218 ngày 18/08/2025, kế toán hạch toán trên phần 

mềm Easybook theo các bước 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Easybook 
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 Bước 2: Vào phần “Đồng bộ hóa đơn từ thuế” chọn “hóa đơn bán ra” 

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như: Thông tin khách hàng, thông tin dịch vụ, số 

lượng, đơn giá, số hóa đơn,….Sau đó bấm “Lưu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.6. Giao diện phần mềm sau khi hạch toán xong Nghiệp vụ 3 

❖ Trích sổ chi tiết TK5111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.7. Trích sổ chi tiết TK5111 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

…. …. …. …. …. …. ….. …. …..

20/01/2025 20/01/2025 BH010/25 9 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 5111 131 606.482 1.319.445

24/01/2025 24/01/2025 BH011/25 10 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 5111 131 481.482 1.800.927

03/02/2025 03/02/2025 BH020/25 19 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 5111 131 657.407 2.458.334

08/02/2025 08/02/2025 BH026/25 25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 5111 131 606.482 3.064.816

06/03/2025 06/03/2025 BH047/25 46 Bán vé và đồ ăn 5111 131 416.667 4.837.965

08/03/2025 08/03/2025 BH048/25 47 Bán vé và đồ ăn 5111 131 944.445 5.782.410

09/03/2025 09/03/2025 BH050/25 49 Bán vé tàu và đồ ăn 5111 131 680.556 6.462.966

10/04/2025 10/04/2025 BH084/25 83 Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà và đồ ăn 5111 131 1.965.000 17.960.375

22/04/2025 22/04/2025 BH105/25 1 Bán Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà và đồ ăn 5111 131 5.222.222 23.182.597

Cộng 5111 115.091.162 115.091.162

Số dư cuối kỳ 5111

Tổng cộng 115.091.162 115.091.162

Người ghi sổ Kế toán Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 5111 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

Nghiệp vụ 2 
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❖ Trích sổ chi tiết TK5113 

 

 

 

 

Hình 2.8. Trích sổ chi tiết TK5113 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiệp vụ 2 

Nghiệp vụ 3 

Nghiệp vụ 1 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

03/01/2025 03/01/2025 BH001/25 1 Bán Vé tàu du lịch 5113 131 9.067.593 9.067.593

05/01/2025 05/01/2025 BH002/25 2 Bán Vé tàu du lịch 5113 131 7.772.222 16.839.815

07/01/2025 07/01/2025 BH003/25 3 Bán Vé tàu du lịch 5113 131 58.595.834 75.435.649

…. …. …. …. …. …. …. …. ….

05/02/2025 05/02/2025 BH021/25 20 Bán Vé tàu du lịch 5113 131 45.511.667 352.972.170

07/02/2025 07/02/2025 BH024/25 23 Bán vé tàu du lịch 5113 131 3.699.074 376.498.281

07/02/2025 07/02/2025 BH025/25 24 Bán Vé tàu du lịch 5113 131 34.545.000 411.043.281

08/02/2025 08/02/2025 BH026/25 25

Bán dịch vụ vé tàu 

và dịch vụ ăn uống 5113 131 5.918.519 416.961.800

21/04/2025 21/04/2025 BH104/25 103

Bán Thuê Tàu khám 

phá đảo Sơn Trà 5113 131 15.725.000 1.368.014.590

…. …. …. …. …. …. …. …. ….

22/04/2025 22/04/2025 BH106/25 2

Bán vé Thuê Tàu 

khám phá đảo Sơn 

Trà 5113 131 31.450.000 1.430.131.257

22/04/2025 22/04/2025 BH107/25 3

Bán Vé tàu du lịch 

(Người lớn) 5113 131 4.438.889 1.434.570.146

23/04/2025 23/04/2025 BH108/25 4

Bán Vé tàu du lịch 

(Người lớn) 5113 131 3.747.000 1.438.317.146

23/04/2025 23/04/2025 BH109/25 5

Bán Vé tàu du lịch 

(Người lớn) 5113 131 6.476.852 1.444.793.998

23/04/2025 23/04/2025 BH111/25 7 Bán Vé tàu du lịch 5113 131 7.102.223 1.459.294.369

…. …. …. …. …. …. …. …. ….

18/08/2025 18/08/2025 BH1320/25 218

Bán Thuê Tàu khám 

phá đảo Sơn Trà 5113 131 18.500.000 4.514.591.772

…. …. …. …. …. …. …. …. ….

31/12/2025 31/12/2025 BH2401/25 2356 Bán Vé tàu du lịch_ 5113 131 739.815 6.249.911.906

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25

Kết chuyển lãi lỗ 

đến ngày 

31/12/2025 5113 911 6.249.911.906

Cộng 5113 6.249.911.906 6.249.911.906

Số dư cuối kỳ 5113

Tổng cộng 6.249.911.906 6.249.911.906

Người ghi sổ Kế toán Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ 

tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 5113 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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❖ Trích sổ cái TK511 

 

 

Hình 2.9. Trích sổ cái TK511 

 

2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu  

 Tại Công ty Cổ phần Aphrodite Sailing, doanh nghiệp không sử dụng Tài khoản 

521 “Các khoản giảm trừ doanh thu” để theo dõi riêng các khoản giảm trừ. 

-   Trên thực tế, khoản giảm trừ doanh thu chủ yếu phát sinh từ chiết khấu thương mại 

áp dụng cho các đối tác trung gian. Tuy nhiên, công ty không thực hiện hạch toán 

Nghiệp vụ 2 

Nghiệp vụ 1 

Nghiệp vụ 3 

Số hiệu Ngày, tháng Trang số STT dòng Nợ Có

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ 6.365.003.068 6.365.003.068

…. ….. ….. ….. …. ….

01/02/2025 BH018/25 01/02/2025 Bán vé tàu du lịch 131 6.963.910

03/02/2025 BH020/25 03/02/2025

Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ 

ăn uống 131 657.407

03/02/2025 BH020/25 03/02/2025

Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ 

ăn uống 131 13.316.667

…. ….. ….. ….. …. ….

05/02/2025 BH022/25 05/02/2025 Bán vé tàu du lịch 131 10.357.407

07/02/2025 BH024/25 07/02/2025 Bán vé tàu du lịch 131 3.699.074

…. ….. ….. ….. …. ….

08/02/2025 BH026/25 08/02/2025

Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ 

ăn uống 131 606.482

08/02/2025 BH026/25 08/02/2025

Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ 

ăn uống 131 5.918.519

…. ….. ….. ….. …. ….

22/04/2025 BH105/25 22/04/2025

Bán Thuê Tàu khám phá đảo 

Sơn Trà và đồ ăn 131 5.222.222

22/04/2025 BH105/25 22/04/2025

Bán Thuê Tàu khám phá đảo 

Sơn Trà và đồ ăn 131 30.666.667

22/04/2025 BH106/25 22/04/2025

Bán vé Thuê Tàu khám phá đảo 

Sơn Trà 131 31.450.000

28/07/2025 BH862/25 28/07/2025

Bán Vé tàu du lịch_Khám phá 

Sơn Trà (Người lớn) 131 739.815

28/07/2025 BH863/25 28/07/2025

Bán Vé tàu du lịch_Khám phá 

Sơn Trà (Người lớn) 131 739.815

…. ….. ….. ….. …. ….

17/08/2025 BH1319/25 17/08/2025

Bán Vé tàu du lịch_Trải 

nghiệm chinh phục biển cả 

(Người lớn) 131 1.295.370

18/08/2025 BH1320/25 18/08/2025

Bán Thuê Tàu khám phá đảo 

Sơn Trà 131 18.500.000

23/08/2025 BH1471/25 23/08/2025

Bán Vé tàu du lịch_Khám phá 

Sơn Trà (Người lớn) 131 739.815

23/08/2025 BH1472/25 23/08/2025

Bán Vé tàu du lịch_Khám phá 

Sơn Trà (Người lớn) 131 739.815

…. ….. ….. ….. …. ….

- Cộng số phát sinh 6.365.003.068 6.365.003.068

- Cộng lũy kế 6.365.003.068 6.365.003.068

- Số dư cuối kỳ

Người ghi 

sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

- Sổ này có :... trang, đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..........................................

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2025

Tài khoản: 511-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu TK 

đối ứng

Số tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S03b-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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riêng khoản này mà tiến hành trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán trên hóa đơn bán 

hàng và ghi nhận ngay vào Tài khoản 5113 – “Doanh thu cung cấp dịch vụ”. 

-   Do đó, doanh thu phản ánh trên Tài khoản 5113 là doanh thu thuần sau khi đã trừ 

các khoản chiết khấu thương mại, thể hiện giá trị thực tế mà doanh nghiệp được hưởng 

trong kỳ kế toán. 

2.2.1.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 Doanh thu từ hoạt động tài chính tại Công ty Cổ phần Aphrodite Sailing chiếm tỷ 

trọng nhỏ và không đáng kể trong tổng doanh thu của doanh nghiệp. Nguồn thu này 

chủ yếu phát sinh từ lãi tiền gửi tại các ngân hàng mà công ty đang sử dụng. 

Hiện tại, công ty phát sinh lãi tiền gửi từ ba tài khoản ngân hàng, bao gồm hai tài 

khoản tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và một tài khoản tại Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thương Việt Nam. Các khoản lãi này được ghi nhận là doanh thu hoạt 

động tài chính trong kỳ kế toán. 

a. Chứng từ sử dụng. 

- Giấy báo có của ngân hàng 

- Sao kê ngân hàng 

b. Tài khoản sử dụng. 

Tài khoản sử dụng là: TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” 

c. Nghiệp vụ kinh tế thực tế tại đơn vị. 

Nghiệp vụ 4: Tháng 7/2025, doanh nghiệp nhận được sao kê tài khoản ngân hàng 

VietinBank về các giao dịch ngân hàng trong tháng 06/2025 của doanh nghiêp, trong 

các giao dịch tháng 6, có ngày 30/06/2025 Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing nhận 

được lãi tiền gửi tháng 05/2025 với số tiền là 25.945 đồng.  
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❖  Dựa vào sao kê tháng 6 của ngân hàng, kế toán hạch toán vào phần mềm Easybook 

về việc thu lãi tiền gửi tháng 5/2025 

 

Hình 2.10. Sao kê ngân hàng về lãi tiền gửi ngân hàng tháng 6/2025 

 Bước 1. Đăng nhập vào phần mềm Easybook 

 Bước 2. Vào phần hành “Tiền mặt ngân hàng”, chọn mục “Báo có” 

 Bước 3. Chọn mục “ thu lãi đầu tư tài chính”, sau đó nhập đầy đủ thông tin hiển 

thị như: Mã đối tượng, số tiền,… sau đó bấm “cất. 

 Sau khi “ cất” số liệu sẽ tự động cập nhật lên sổ cái TK515, và sổ nhật ký chung.  

 

Hình 2.11. Hạch hoán nghiệp vụ thu lãi tiền gửi 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  VIETINBANK

Công ty/Company name:
Số tài khoản/ Account No.:
Loại tài khoản/Account type:
Loại tiền tệ/Currency:
Số dư hiện tại/Account Balance:
Số dư khả dụng/ Available Balance:
Số dư đầu kỳ/Opening Balance:
Số dư cuối kỳ/Closing Balance:

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date:
Tổng giá trị ghi có/ Total credits: Tổng giá trị ghi nợ/ Total debits:

Tổng số giao dịch ghi có/

Total number of credit : 41

Tổng số giao 

dịch ghi nợ/

Total number 55

2 .Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/No. Ngày hạch toán/Accounting date Mô tả giao dịch/ Transaction description Nợ/ Debit Có / Credit

Số dư TK/ 

Account 

Balance

Số giao dịch/ Transaction 

number

4 30-06-2025 20:44:23

30.06.2025:THE=624436*4505:APP=45529

5:TID=02046642:APHRODITE 

SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

C;TP.DANANG;VN:MID=10000000005444

0,00 280.000,00 35.086.848,00 1194

9 30-06-2025 16:51:49

CT DEN:108549760362 CBT CNDN TT 

tour DAD APHRODITE CATAMARAN 

ngay 27062025 HD 151 APHRODITE

0,00 4.500.000,00 573.426.847,00 486S2561ECXXQW7E

11 30-06-2025 02:14:19 Tra lai tai khoan DDA 0,00 25.945,00 563.926.847,00 1187

17 28-06-2025 04:06:06 VAT 3.500,00 0,00 545.141.838,00 1181

18 28-06-2025 04:06:06 Thu phi duy tri dich vu IB 06/2025 35.000,00 0,00 545.145.338,00 1180

Từ ngày 21/03/2025, VietinBank thực hiện cập nhật lại báo cáo sao kê, trong đó bổ sung trường thông tin Ngày phát sinh giao dịch.

From 21/03/2025, Vietinbank will update its statement report, adding the Transaction Date field.

VND

2025-06-01 - 2025-06-30

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VIETINBANK eFAST

1 .Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

CONG TY CO PHAN APHRODITE SAILING
684629097777
Tài khoản thanh toán
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❖ Trích sổ chi tiết TK 515 

 

 

Hình 2.12. Trích sổ chi tiết TK515 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

…. ….. …. ….. ….. …. …. ….

30/04/2025 30/04/2025 BC068/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-VTB 

694629097777 19.141 49.122

…. 31/05/2025 BC088/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-TCB 

19037131422379 3 1.203.197

31/05/2025 31/05/2025 BC090/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-VTB 

694629097777 18.463 1.221.660

30/06/2025 30/06/2025 BC128/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-VTB 

694629097777 25.945 1.247.605

30/06/2025 30/06/2025 BC129/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-TCB 

19037131422379 3 1.247.608

…. ….. …. ….. ….. …. …. ….

31/07/2025 31/07/2025 BC183/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-VTB 

694629097777 25.415 25.415

…. ….. …. ….. ….. …. …. ….

30/09/2025 30/09/2025 BC232/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-VTB 

694629097777 7.911 40.420

31/12/2025 31/12/2025 BC274/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-VTB 

694629097777 4.657 376.664

31/12/2025 31/12/2025 BC275/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-VTB 

20001686 8 376.672

…. ….. …. ….. ….. …. … ….

Cộng 515 1.624.283 1.624.283

Số dư cuối kỳ 515

Tổng cộng 1.624.283 1.624.283

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 515 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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❖ Trích sổ cái TK515 

 

Hình 2.13. Trích sổ cái TK515 

 

2.2.1.4. Kế toán thu nhập khác 

Năm 2025, Công ty Cổ phần Aphrodite Sailing có phát sinh các khoản thu nhập khác 

(TK 711), tuy nhiên giá trị không đáng kể. Các khoản này chủ yếu phát sinh từ phí 

hủy vé theo quy định của công ty khi khách hàng không tiếp tục sử dụng dịch vụ, 

cùng với một số chênh lệch nhỏ trong quá trình thanh toán. Dưới đây là nghiệp vụ 

phát sinh của năm 2025 về các khoản thu nhập khác. 

- Nghiệp vụ 1: Xử lí chênh lệch công nợ 

- Nghiệp vụ 2: Xử lí phát sinh phí hủy vé 

Số hiệu Ngày, tháng Trang số STT dòng Nợ Có

- Số phát sinh trong kỳ 1.624.283 1.624.283

.. … … … … …

31/01/2025 BC008/25 31/01/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 10.445

28/02/2025 BC020/25 28/02/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-TCB 

19037131422379 11

28/02/2025 BC021/25 28/02/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 8.597

31/03/2025 BC036/25 31/03/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 10.899

31/03/2025 BC038/25 31/03/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-TCB 

19037131422379 4

30/04/2025 BC068/25 30/04/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 19.141

30/06/2025 BC128/25 30/06/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 25.945

31/08/2025 BC213/25 31/08/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 7.088

30/09/2025 BC232/25 30/09/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 7.911

30/09/2025 BC233/25 30/09/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-TCB 

19037131422379 3

30/10/2025 BC250/25 30/10/2025 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 12.936

… … … … … … …

- Cộng số phát sinh 1.624.283 1.624.283

- Cộng lũy kế 1.624.283 1.624.283

- Số dư cuối kỳ

Người ghi 

sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

- Sổ này có :... trang, đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..........................................

Ngày.....tháng.....năm 

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2025

Tài khoản: 515-Doanh thu hoạt động tài chính

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S03b-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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Nghiệp vụ 1: Xử lí chênh lệch công nợ 

Ngày 23/04/2025 Cổ phần Aphrodite Sailing nhận tiền đặt cọc của khách hàng là 

Công ty Totobooking với số tiền là 9.503.000 đồng. Đến ngày 01/05/2025 xuất hóa 

đơn đã bao gồm VAT là 9.502.877 đồng. Và chênh lệch 123 đồng, nên tất toán số 

tiền đó vào thu nhập khác. 

❖ Mô tả quá trình hạch toán trên phần mềm Easybook 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Kế toán Easybook 

 Bước 2: Vào phần “Tổng hợp” chọn “chứng từ nghiệp vụ khác” 

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như màn hình hiển thị: diễn giải, ngày hạch toán, 

số tiền, tài khoản nợ là TK131, tài khoản có là TK711, sau đó bấm “cất”. Sau khi bấm 

cất, thông tin sẽ tự động chạy lên sổ cái, sổ nhật ký chung của TK711 và TK331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.14. Hạch hoán nghiệp vụ xử lí chênh lệch 

Nghiệp vụ 2: Xử lí phát sinh phí hủy vé 

 Ngày 04/07/2025 Công Ty Cổ phần Aphrodite Sailing nhận tiền đặt cọc của Công 

Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Quốc Tế Phương Nam  là 5.000.000 đồng. Đến 

ngày 11/07/2025, khách hàng hủy vé, do đó Công ty tiến hành xử lý tiền đặt cọc, 

trong đó khách hàng bị khấu trừ số tiền 1.850.000 đồng theo chính sách hủy vé, phần 

còn lại được hoàn trả cho khách hàng. 

❖ Sao kê ngân hàng nhận tiền đặt cọc (xem tại phụ lục 10) 

❖ Mô tả quá trình hạch toán trên phần mềm Easybook 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Kế toán Easybook 

 Bước 2: Vào phần “Tổng hợp” chọn “chứng từ nghiệp vụ khác” 

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như màn hình hiển thị: diễn giải, ngày hạch toán, 

số tiền, tài khoản nợ là TK131, tài khoản có là TK711, sau đó bấm “cất”. Sau khi bấm 

cất, thông tin sẽ tự động chạy lên sổ cái, sổ nhật ký chung của TK711 và TK331 
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Hình 2.15. Hạch hoán nghiệp vụ xử lý thu phí hủy vé 

 

❖ Trích sổ chi tiết TK711  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.16. Trích sổ chi tiết TK711 năm 2025 

 

 

 

 

Nghiệp vụ 1 

Nghiệp vụ 2 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

21/04/2025 21/04/2025 NVK019/25

Xử lý chênh lệch công nợ của 

công ty 711 131 800 800

23/04/2025 23/04/2025 NVK020/25

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty 711 131 240 1.040

01/05/2025 01/05/2025 NVK025/25

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty Totobooking 711 131 123 1.163

03/05/2025 03/05/2025 NVK026/25

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty 711 131 320 1.483

…. ….. ….. ….. …. …. …. ….

11/07/2025 11/07/2025 NVK046/25

Thu phí hoàn cọc của công ty 

Phương Nam 711 131 1.850.000 1.852.843

16/08/2025 16/08/2025 NVK051/25

Xử lí chênh lệch XĂNG DẦU 

TÂY NAM S.W.P 711 331 3.000 1.855.843

11/12/2025 11/12/2025 NVK077/25

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty 711 131 1.688 1.858.763

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25

Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 

31/12/2025 711 911 1.858.763

Cộng 711 1.858.763 1.858.763

Số dư cuối kỳ 711

Tổng cộng 1.858.763 1.858.763

Người ghi sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản: 711 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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❖ Trích sổ cái TK711  

 

 

Hình 2.17. Trích sổ cái TK711 năm 2025 

 

2.2.2. Kế toán chi phí tại Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

2.2.2.1. Kế toán giá vốn bán hàng 

a. Đặc điểm giá vốn hàng bán     

Giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Aphrodite Sailing được hình thành từ hai nhóm 

là: giá vốn của dịch vụ và giá vốn của hàng hóa. 

-  Đối với giá vốn dịch vụ, đây là các chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động kinh 

doanh dịch vụ du lịch tàu, bao gồm chi phí nhiên liệu, chi phí nhân công vận hành 

Nghiệp vụ 2 

Nghiệp vụ 1 

Số hiệu Ngày, tháng Trang số STT dòng Nợ Có

- Số phát sinh trong kỳ 1.858.763 1.858.763

21/04/2025 NVK019/25 21/04/2025

Xử lý chênh lệch công nợ 

của công ty  131 800

23/04/2025 NVK020/25 23/04/2025

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty  131 240

01/05/2025 NVK025/25 01/05/2025

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty Totobooking 131 123

03/05/2025 NVK026/25 03/05/2025

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty  131 320

…. …. …. …. …. ….

05/06/2025 NVK035/25 05/06/2025

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty Totobooking 131 160

11/07/2025 NVK046/25 11/07/2025

Thu phí hoàn cọc của 

công ty Phương Nam 131 1.850.000

16/08/2025 NVK051/25 16/08/2025

Xử lí chênh lệch XĂNG 

DẦU TÂY NAM S.W.P 331 3.000

20/09/2025 NVK056/25 20/09/2025

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty 131 1.232

11/12/2025 NVK077/25 11/12/2025

Xử lý chênh lệch công nợ 

Công ty Totobooking 131 1.688

….. …. ….. …... ….. …..

- Cộng số phát sinh 1.858.763 1.858.763

- Cộng lũy kế 1.858.763 1.858.763

- Số dư cuối kỳ

Người ghi 

sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

- Sổ này có :... trang, đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..........................................

Ngày.....tháng.....năm 

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2025

Tài khoản: 711-Thu nhập khác

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu TK 

đối ứng

Số tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S03b-DN(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-

BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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tàu, chi phí bảo trì, khấu hao tài sản cố định (tàu du lịch) và các chi phí liên quan 

khác phát sinh trong quá trình phục vụ khách hàng.  

+  Doanh nghiệp thực hiện tập hợp chi phí theo phương pháp cuối kỳ, theo đó trong 

suốt kỳ kế toán, các chi phí phát sinh chưa được phản ánh ngay vào tài khoản 154 – 

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.  

+  Đến cuối kỳ, kế toán tiến hành tập hợp toàn bộ chi phí phát sinh, ghi nhận vào tài 

khoản 154, sau đó kết chuyển ngay sang tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán để xác 

định giá vốn dịch vụ đã cung cấp trong kỳ. 

- Đối với giá vốn hàng hóa, hàng hóa tại công ty chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng 

như bia, rượu, rong biển, coca… và một số sản phẩm phục vụ khách trên tàu. Giá vốn 

của các mặt hàng này được xác định chủ yếu theo giá mua thực tế, do công ty không 

phát sinh chi phí vận chuyển hoặc các chi phí thu mua liên quan.  

+ Công ty áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên và tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ, nên tại thời 

điểm xuất kho trong tháng chưa cập nhật đơn giá và thành tiền, mà chỉ cập nhật số 

lượng hàng xuất lên phiếu xuất kho. 

+ Cuối quý, kế toán tiến hành tính giá vốn trên phần mềm Easybook, sau khi hoàn 

thành việc tính giá vốn, giá vốn sẽ tự động cập nhật trên các chứng từ bán hàng sau 

đó chạy lên sổ nhật ký chung đồng thời qua sổ chi tiết và sau đó là qua sổ cái TK632.  

❖ Công thức tính giá vốn hàng bán theo phương pháp bình quân cuối kỳ: 

 

Đơn giá xuất kho trong kỳ bình 

            quân của 1 sản phẩm    

 

 

 

= 

 

(Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị hàng tồn kho
                                                       nhập trong kỳ)

(Số lượng hàng tồn kho đầu kỳ + Số lượng hàng tồn kho
                                                        nhập trong kỳ)

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hình 2.18. Giao diện màn hình phần mềm khi tính giá xuất kho hàng hóa 
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 Sau khi tính giá xuất kho hàng hóa,  phần mềm Easybook sẽ tự động cập nhật đơn 

giá vốn của hàng hóa bán ra trong tháng. Việc thực hiện tính giá xuất kho hàng hóa 

như trên khi hoàn thành thì số liệu sau tính toán sẽ tự động cập nhật lên sổ Nhật ký 

chung, sổ cái tài khoản 632 và lên báo cáo tài chính 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

➢ Chứng từ sử dụng: Phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT. 

➢ Sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 632, sổ chi tiết TK632 

c.  Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng là tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán  

d. Nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại doanh nghiệp 

- Nghiệp vụ 1: Giá vốn dịch vụ nghiệp vụ 1, hóa đơn GTGT số 2 ngày 22/04/2025  

- Nghiệp vụ 2: Giá vốn hàng hóa nghiệp vụ 2, hóa đơn GTGT số 25 ngày 08/02/2025 

❖  Nghiệp vụ 1: Giá vốn dịch vụ nghiệp vụ 1, hóa đơn GTGT số 2 ngày 22/04/2025  

“Giá vốn dịch vụ tàu được xác định trên cơ sở toàn bộ chi phí thực tế phát sinh liên 

quan trực tiếp đến hoạt động vận hành và cung cấp dịch vụ trong kỳ. Các chi phí này 

cuối quý được tập hợp vào tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, sau 

đó tiến hành kết chuyển sang tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán tương ứng với doanh 

thu đã ghi nhận.”. Tổng giá vốn của Qúy 2 được xác định là 659.374.763 đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.19. Tập hợp chi phí sang TK154  
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Hình 2.20. Giá vốn dịch vụ được hiển thị trên phần mềm sau khi hoàn thành 

❖  Nghiệp vụ 2:  

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 25 (Nghiệp vụ 2 ngày 08/02/2025), Đơn giá xuất kho 

được tính theo phương pháp bình quân cuối kì, giá vốn được xác định  

là 277.777 đồng.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.21. Giá vốn của hàng hóa theo hóa đơn GTGT 25 ngày 08/02/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.22. Phiếu xuất kho số XK005/25 -  xuất kho bán hàng cho khách 
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❖ Sổ chi tiết TK632 

 

 

Hình 2.23. Trích sổ chi tiết TK 632 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

… …. …. …. …. …. 650.270.527 656.300.894

20/01/2025 20/01/2025 XK002/25

Xuất bán rong biển 

cháy tỏi, vỏ bưởi 

sấy chanh dây, xoài 

sấy dẻo 632 1561 277.777 607.407

24/01/2025 24/01/2025 XK003/25

Xuất bán vỏ bưởi 

sấy chanh dây, xoài 

sấy dẻo 632 1561 219.259 826.666

08/02/2025 08/02/2025 XK005/25

Xuất bán xoài sấy 

dẻo, vỏ bưởi sấy 

chanh dây, rong biển 

cháy tỏi 632 1561 277.777 1.408.888

09/02/2025 09/02/2025 XK006/25

Xuất bán vỏ bưởi 

sấy chanh dây 632 1561 105.185 1.514.073

06/03/2025 06/03/2025 XK009/25

Xuất bán mực xé sợi 

ăn liền 632 1561 177.778 2.110.372

08/03/2025 08/03/2025 XK010/25

Xuất bán xoài sấy 

dẻo, mực xé sợi ăn 

liền 632 1561 405.926 2.516.298

09/03/2025 09/03/2025 XK011/25

Xuất bán xoài sấy 

dẻo, mực xé sợi ăn 

liền 632 1561 291.852 2.808.150

12/03/2025 12/03/2025 XK012/25

Xuất bán xoài sấy 

dẻo, mực xé sợi ăn 

liền 632 1561 202.963 3.011.113

… …. …. …. …. …. …. ….

24/03/2025 24/03/2025 XK015/25

Xuất bán rong biển 

cháy tỏi 632 1561 58.518 4.316.297

25/03/2025 25/03/2025 XK016/25

Xuất bán rong biển 

cháy tỏi, xoài sấy 

dẻo 632 1561 231.111 4.547.408

30/03/2025 30/03/2025 XK019/25

Xuất bán rong biển 

cháy tỏi, xoài sấy 

dẻo 632 1561 459.259 6.030.367

… …. …. …. …. …. …. ….

31/03/2025 31/03/2025 XK020/25

Xuất bán rong biển 

cháy tỏi, xoài sấy 

dẻo 632 1561 631.854 656.932.748

10/04/2025 10/04/2025 XK021/25

Xuất bán Dasani, 

Cocacola, Quả dừa, 

Nước ép dứa 632 1561 1.246.578 658.179.326

04/06/2025 04/06/2025 XK026/25 Xuất bán nước suối 632 1561 61.584 679.543.202

30/06/2025 30/06/2025 NVK043/25

Kết chuyển giá vốn 

154 -> 632 632 154 659.374.763 1.388.332.070

… …. …. …. …. …. …..

31/07/2025 31/07/2025 XK036/25

Xuất kho nước uống 

cho HĐ 187 632 1561 178.560 178.560

31/08/2025 31/08/2025 XK040/25

Xuất bia, nước suối, 

rượu vang HĐ 216 632 1561 478.780 657.340

… …. …. …. …. …. …..

Cộng 632 3.060.018.679 3.060.018.679

Số dư cuối kỳ 632

Tổng cộng 3.060.018.679 3.060.018.679

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 632 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

Nghiệp vụ 2 

Nghiệp vụ 1 
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❖ Sổ cái TK632  

 

   

 

 

 

 

Hình 2.24. Trích sổ cái TK632 

 

 

Số hiệu Ngày, tháng Trang số STT dòng Nợ Có

- Số phát sinh trong kỳ 3.060.018.679 3.060.018.679

…. ….. ….. ….. …. ….

20/01/2025 XK002/25 20/01/2025

Xuất bán rong biển cháy tỏi, vỏ 

bưởi sấy chanh dây, xoài sấy dẻo 1561 277.777

24/01/2025 XK003/25 24/01/2025

Xuất bán vỏ bưởi sấy chanh dây, 

xoài sấy dẻo 1561 219.259

03/02/2025 XK004/25 03/02/2025

Xuất bán hạnh nhân rang bơ, vỏ bưởi 

sấy chanh dây, mực xé sợi ăn liền 1561 304.445

08/02/2025 XK005/25 08/02/2025

Xuất bán xoài sấy dẻo, vỏ bưởi sấy 

chanh dây, rong biển cháy tỏi 1561 277.777

09/02/2025 XK006/25 09/02/2025 Xuất bán vỏ bưởi sấy chanh dây 1561 105.185

01/03/2025 XK007/25 01/03/2025

Xuất bán mực xé sợi ăn liền, hạnh 

nhân rang bơ 1561 199.260

23/03/2025 XK014/25 23/03/2025

Xuất bán xoài sấy dẻo, rong biển 

cháy tỏi, mực xé sợi ăn liền, 1561 840.740

24/03/2025 XK015/25 24/03/2025 Xuất bán rong biển cháy tỏi 1561 58.518

30/03/2025 XK019/25 30/03/2025

Xuất bán rong biển cháy tỏi, xoài 

sấy dẻo 1561 459.259

… …. …. …. …. .....

31/03/2025 XK020/25 31/03/2025

Xuất bán rong biển cháy tỏi, xoài 

sấy dẻo 1561 631.854

10/04/2025 XK021/25 10/04/2025

Xuất bán Dasani, Cocacola, Quả 

dừa, Nước ép dứa 1561 1.246.578

… …. …. …. …. .....

04/06/2025 XK026/25 04/06/2025 Xuất bán nước suối 1561 61.584

30/06/2025 NVK043/25 30/06/2025 Kết chuyển giá vốn 154 -> 632 154 659.374.763

31/07/2025 XK036/25 31/07/2025 Xuất kho nước uống cho HĐ 187 1561 178.560

31/08/2025 XK040/25 31/08/2025

Xuất bia, nước suối, rượu vang HĐ 

216 1561 478.780

22/09/2025 XK042/25 22/09/2025 Xuất kho bia  cho HĐ 234 1561 228.087

… …. …. …. ….. ….

- Cộng số phát sinh 3.060.018.679 3.060.018.679

- Cộng lũy kế 3.060.018.679 3.060.018.679

- Số dư cuối kỳ

Người ghi 

sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

- Sổ này có :... trang, đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..........................................

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2025

Tài khoản: 632-Giá vốn hàng bán

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu TK 

đối ứng

Số tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S03b-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

Nghiệp vụ 2 

Nghiệp vụ 1 
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2.2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng 

Năm 2025, Công ty Cổ Phần Aphrodite Sailing không phát sinh chi phí bán hàng  

(thuộc TK641) 

2.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm tất cả các khoản phí phát sinh trong bộ phận 

quản lý doanh nghiệp như: chi phí, phí ngân hàng, chi phí tiền lương cho bộ phẩn 

quản lý, cước dịch vụ viễn thông, chi phí sử dụng điện, chi phí khấu hao CCDC… 

a.  Chứng từ và sổ sách sử dụng: 

Chứng từ: Hóa đơn GTGT, bảng phân bổ khấu hao, bảng lương, phiếu chi, ủy nhiệm 

chi, giấy báo nợ,… 

Sổ Nhật ký chung, sổ cái TK 642, sổ chi tiết TK 6421, TK6423, TK6424,  

TK6425, TK6427 

b. Tài khoản sử dụng: 

 Tài khoản sử dụng là TK 642 “Chí phí quản lý doanh nghiệp” 

 Tài khoản chi tiết: 

- TK 6421 “Chi phí nhân viên quản lý”: Phản ánh lương, phụ cấp, bảo hiểm của bộ 

phận văn phòng 

- TK 6423 “Chi phí đồ dùng văn phòng”: Phản ánh dụng cụ, đồ dùng văn phòng 

phục vụ công tác quản lý như kết sắt, máy tính xách tay…. 

- TK 6424 “Chi phí khấu hao tài TSCĐ”: Phản ánh chi phí khấu hao xe… 

- TK 6425 “Thuế, phí và lệ phí”: Phản ánh thuế môn bài 

- TK 6427 “Chi phí dịch vụ mua ngoài phản ánh chi phí như cước dịch vụ viễn 

thông, phí dịch vụ ngân hàng, phí trạm sạc… 

c. Nghiệp vụ phát sinh thực tế tại đơn vị 

- Nghiệp vụ 1: Ghi nhận chi phí tiền lương và bảo hiểm của bộ phận quản lý doanh 

nghiệp (TK6421) 

- Nghiệp vụ 2: Ghi nhận chi phí phân bổ công cụ dụng cụ (TK6423) 

- Nghiệp vụ 3: Ghi nhận chi phí khấu hao tài sản cố định (TK6424) 

- Nghiệp vụ 4: Ghi nhận chi phí thuế môn bài phải nộp (TK6425) 

- Nghiệp vụ 5: Ghi nhận chi phí dịch vụ mua ngoài (TK6427) 
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Nghiệp vụ 1: Ghi nhận chi phí tiền lương và bảo hiểm của bộ phận quản lý doanh 

nghiệp (TK 6421) 

Ngày 30/06/2025 đơn vị hạch toán chi phí lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp. 

Lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp bao gồm lương phải trả cho nhân 

viên (TK 334) và các khoản trích theo lương được tính vào chi phí doanh nghiệp 

(23,5%) bao gồm: 

Các khoản trích theo 

lương NLĐ và tài 

khoản hạch toán 

Tính vào chi phí 

doanh nghiệp 

Trừ vào lương 

NLĐ 

Tổng trích 

BHXH – TK3383 17,5% 8% 25,5% 

BHYT – TK3384 3% 1,5% 4,5% 

BHTN – TK3386 1% 1% 2% 

Tổng 21,5% 10,5% 32% 

 

Bảng 2.25. Bảng tóm tắt các khoản trích theo lương  
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Hình 2.26. Bảng chấm công 
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1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

22,0

15
204

H
uỳnh N

gọc H
ải

N
V

 tạp vụ
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

23,0

16
194

H
uỳnh Thị C

úc
N

V
 tạp vụ

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
23,0

II. B
Ộ

 P
H

Ậ
N

 L
Á

I T
À

U

17
11

N
guyễn Đ

ức Trung
Thuyền trưởng

1,0
1,0

1,0
1,0

0,5
1,0

1,0
0,5

1,0
1,0

0,5
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
0,5

0,5
18,5

18
13

N
guyễn V

ăn V
iệt

Thuyền trưởng
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
22,0

19
16

Trần V
ăn D

ũng
N

V
 Phục vụ

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

20,0

20
17

N
guyễn V

ăn Lực
N

V
 Phục vụ

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,5
1,0

0,5
0,5

16,5

21
18

N
guyễn V

ăn D
ậu

Thuyền trưởng
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
0,5

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,5
17,0

22
19

Bùi V
ăn N

ở
Phục vụ

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,5
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

23,5

23
22

N
guyễn Đ

ức H
ạnh

Thủy thủ
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

0,5
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

16,5

24
213

M
ai V

ăn Phước
Thủy thủ

0,5
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
18,5

25
217

V
õ M

inh Trí
Thủy thủ

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
0,5

1,0
1,0

1,0
1,0

17,5

IV
. B

Ộ
 P

H
Ậ

N
 K

Ế
 T

O
Á

N

26
102

Lê N
guyễn Thị D

iệu M
y

K
ế toán tiền lương

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
23,0

27
105

Đ
ậu N

guyễn H
uyền Linh

K
ế toán thuế

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
17,0

28
149

D
ương Thị X

uân N
hi

K
ế toán trưởng

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

22,0

29
198

C
hâu Tô Phương Trinh

K
ế toán doanh thu

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

22,0

590,5

B
Ả

N
G

 C
H

Ấ
M

 C
Ô

N
G

 T
H

Á
N

G
 06

T
Ổ

N
G

 C
Ộ

N
G
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Hình 2.27. Bảng lương tháng 6/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng, Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

M
ã số thuế: 0402096950

Ngày công chuẩn:
25

Nhà ở
Điện thoại

Ăn ca
Xăng xe

BHXH

(17%
)

BHYT

(3%
)

BHTN

(1%
)

BHTNLĐ-

BNN

(0,5%
)

Cộng
 BHXH

(8%
) 

 BHYT 

(1,5%
) 

 BHTN

(1%
) 

Cộng

01
02

03
04

05
06

07
08

09
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

I. PHÒNG KINH DOANH
53.000.000

336,5
43.580.000

16.000.000
8.000.000

3.820.000
11.225.000

6.735.000
129.420.000

77.000.000
13.090.000

2.310.000
770.000

385.000
16.555.000

6.160.000
1.155.000

770.000
8.085.000

0
0

0
121.335.000

1
276

Nguyễn Văn Uy Tín
Content

5.000.000
21,5

4.300.000
2.000.000

1.000.000
430.000

1.075.000
645.000

9.450.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
8.925.000

2
2001

Lê Thế Dũng
Sale

4.500.000
19,5

3.510.000
0

500.000
390.000

975.000
585.000

5.960.000
4.500.000

765.000
135.000

45.000
22.500

967.500
360.000

67.500
45.000

472.500
5.487.500

3
308

Nguyễn Đoan Quỳnh
Sale

4.500.000
11,5

2.070.000
0

500.000
575.000

345.000
3.490.000

4.500.000
765.000

135.000
45.000

22.500
967.500

360.000
67.500

45.000
472.500

3.017.500

4
322

Võ Thị Ngọc Vững
Nhân viên chăm sóc khách hàng4.500.000

22,0
3.960.000

3.000.000
500.000

440.000
1.100.000

660.000
9.660.000

4.500.000
765.000

135.000
45.000

22.500
967.500

360.000
67.500

45.000
472.500

9.187.500

5
385

Trần Viết Thịnh
Sale

4.500.000
22,0

3.960.000
0

500.000
1.100.000

660.000
6.220.000

4.500.000
765.000

135.000
45.000

22.500
967.500

360.000
67.500

45.000
472.500

5.747.500

6
373

Dương Thị Xuân Nhi
NV tạp vụ 

4.500.000
20,0

3.600.000
3.000.000

500.000
400.000

1.000.000
600.000

9.100.000
4.500.000

765.000
135.000

45.000
22.500

967.500
360.000

67.500
45.000

472.500
8.627.500

7
367

Nguyễn Đăng Hên
Design

5.000.000
23,0

4.600.000
2.000.000

1.000.000
460.000

1.150.000
690.000

9.900.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.375.000

8
370

Trần Viết Chinh Nhân
Video Editor

5.000.000
22,0

4.400.000
2.500.000

1.000.000
440.000

1.100.000
660.000

10.100.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.575.000

9
207

Lê Thị Hoài Thành
Deputy MAR

5.000.000
23,0

4.600.000
2.000.000

1.000.000
460.000

1.150.000
690.000

9.900.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.375.000

10
434

Chu Thị Ngọc
Deputy MAR

4.500.000
17,0

3.060.000
1.500.000

1.000.000
340.000

850.000
510.000

7.260.000
4.500.000

765.000
135.000

45.000
22.500

967.500
360.000

67.500
45.000

472.500
6.787.500

11
515

Phạm Thị Thanh Tâm
Design

6.000.000
23,0

5.520.000
500.000

460.000
1.150.000

690.000
8.320.000

6.000.000
1.020.000

180.000
60.000

30.000
1.290.000

480.000
90.000

60.000
630.000

7.690.000

12
197

Lương Thảo Nguyên
Content

5.000.000
22,0

4.400.000
500.000

500.000
440.000

1.100.000
660.000

7.600.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
7.075.000

13
222

Phan Minh Hiếu
Nhân viên chăm sóc khách hàng4.500.000

22,0
3.960.000

500.000
500.000

440.000
1.100.000

660.000
7.160.000

4.500.000
765.000

135.000
45.000

22.500
967.500

360.000
67.500

45.000
472.500

6.687.500

14
144

Huỳnh Thị Giang
Trưởng phòng

5.000.000
22,0

4.400.000
2.500.000

500.000
440.000

1.100.000
660.000

9.600.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.075.000

15
204

Huỳnh Ngọc Hải
NV tạp vụ

4.500.000
23,0

4.140.000
500.000

500.000
460.000

1.150.000
690.000

7.440.000
4.500.000

765.000
135.000

45.000
22.500

967.500
360.000

67.500
45.000

472.500
6.967.500

16
194

Huỳnh Thị Cúc
NV tạp vụ

5.000.000
23,0

4.600.000
2.000.000

500.000
460.000

1.150.000
690.000

8.260.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
7.735.000

II. BỘ PHẬN LÁI TÀU
44.500.000

170
33.650.000

21.500.000
13.500.000

3.400.000
8.500.000

5.100.000
85.650.000

44.500.000
7.565.000

1.335.000
445.000

222.500
9.567.500

3.560.000
667.500

445.000
4.672.500

0
0

0
80.977.500

17
11

Nguyễn Đức Trung
Thuyền trưởng

5.000.000
18,5

3.700.000
2.500.000

1.500.000
370.000

925.000
555.000

9.550.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.025.000

18
13

Nguyễn Văn Việt
Thuyền trưởng

5.000.000
22,0

4.400.000
1.500.000

1.500.000
440.000

1.100.000
660.000

9.600.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.075.000

19
16

Trần Văn Dũng
NV Phục vụ

5.000.000
20,0

4.000.000
2.000.000

1.500.000
400.000

1.000.000
600.000

9.500.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
8.975.000

20
17

Nguyễn Văn Lực
NV Phục vụ

5.000.000
16,5

3.300.000
3.000.000

1.500.000
330.000

825.000
495.000

9.450.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
8.925.000

21
18

Nguyễn Văn Dậu
Thuyền trưởng

5.000.000
17,0

3.400.000
3.000.000

1.500.000
340.000

850.000
510.000

9.600.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.075.000

22
19

Bùi Văn Nở
Phục vụ

5.000.000
23,5

4.700.000
1.000.000

1.500.000
470.000

1.175.000
705.000

9.550.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.025.000

23
22

Nguyễn Đức Hạnh
Thủy thủ

5.000.000
16,5

3.300.000
3.000.000

1.500.000
330.000

825.000
495.000

9.450.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
8.925.000

24
213

Mai Văn Phước
Thủy thủ

5.000.000
18,5

3.700.000
2.500.000

1.500.000
370.000

925.000
555.000

9.550.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.025.000

25
217

Võ Minh Trí
Thủy thủ

4.500.000
17,5

3.150.000
3.000.000

1.500.000
350.000

875.000
525.000

9.400.000
4.500.000

765.000
135.000

45.000
22.500

967.500
360.000

67.500
45.000

472.500
8.927.500

III. BỘ PHẬN KẾ TOÁN
19.500.000

84
16.360.000

4.500.000
3.000.000

1.680.000
4.200.000

2.520.000
32.470.000

19.500.000
3.315.000

585.000
195.000

97.500
4.192.500

1.560.000
292.500

195.000
2.047.500

0
0

0
30.422.500

26
102

Lê Nguyễn Thị Diệu My
Kế toán tiền lương

5.000.000
23,0

4.600.000
0

1.000.000
460.000

1.150.000
690.000

7.900.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
7.375.000

27
105

Đậu Nguyễn Huyền Linh
Kế toán thuế

5.000.000
17,0

3.400.000
1.000.000

1.000.000
340.000

850.000
510.000

7.100.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
6.575.000

28
149

Dương Thị Xuân Nhi
Kế toán trưởng

5.000.000
22,0

4.400.000
2.500.000

500.000
440.000

1.100.000
660.000

9.810.000
5.000.000

850.000
150.000

50.000
25.000

1.075.000
400.000

75.000
50.000

525.000
9.285.000

29
198

Châu Tô Phương Trinh
Kế toán doanh thu

4.500.000
22,0

3.960.000
1.000.000

500.000
440.000

1.100.000
660.000

7.660.000
4.500.000

765.000
135.000

45.000
22.500

967.500
360.000

67.500
45.000

472.500
7.187.500

141.000.000
590,5

115.090.000
48.000.000

27.000.000
11.140.000

29.525.000
17.715.000

247.540.000
141.000.000

23.970.000
4.230.000

1.410.000
705.000

30.315.000
11.280.000

2.115.000
1.410.000

14.805.000
0

0
0

232.735.000

Người lập biểu

TỔNG CỘNG

STT
M

NV
Họ và tên

Chức 

vụ

BẢNG TÍNH - THANH TOÁN LƯƠNG

Tháng 06 năm 2025

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Phụ cấp
Trích vào Chi phí Doanh nghiệp

Trích vào Lương nhân viên

Lương cơ bản
Ngày công

Lương ngày 

công
KPI

Tổng

lương thực tế

Lương

đóng BH

Thu nhập tính 

thuế TNCN
 TNCT

Tạm

ứng

Thực 

lĩnh
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❖ Xem bảng BHXH ở phụ lục 12 

❖ Căn cứ bảng chấm công, bảng lương, hạch toán trên phần mềm Easybook như sau: 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Kế toán Easybook 

 Bước 2: Vào phần “Tổng hợp” chọn “chứng từ nghiệp vụ khác” 

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như màn hình hiển thị: diễn giãi, ngày hạch toán, 

số tiền, tài khoản nợ/có sau đó bấm “cất”. Sau khi bấm cất, thông tin sẽ tự động chạy 

lên sổ chi tiết TK6421, sổ cái TK 642 và sổ nhật ký chung  

 

Hình 2.28. Sau khi hạch toán chi phí bảo hiểm của bộ phận quản lý doanh 

nghiệp tháng 06/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.29. Sau khi hạch toán chi phí lương của bộ phận quản lý doanh nghiệp 

tháng 06/2025 
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❖ Trích sổ chi tiết TK6421 

 

Hình 2.30. Trích sổ chi tiết TK6421 

 

 Nghiệp vụ 2: Ghi nhận chi phí phân bổ công cụ dụng cụ (TK6423) 

Ngày 30/04/2025 hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ. Tổng công cụ dụng cụ phân 

bổ trong tháng 4 là 11.182.782 đồng, trong đó phân bổ công cụ dụng cụ có bộ phận 

quản lý doanh nghiệp là 8.176.270 đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.31. Hạch toán nghiệp vụ phân bổ CCDC tháng 4 trên phần mềm 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

31/01/2025 31/01/2025 NVK003/25

Lương phải trả cho nhân viên tháng 

1/2025 6421 3341 121.268.518 121.268.518

…. …. …. …. …. …. …. ….

31/05/2025 31/05/2025 NVK032/25

Lương phải trả cho nhân viên tháng 

5/2025 6421 3341 156.916.296 797.593.200

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25

Các khoản trích theo lương tính 

vào chi phí doanh nghiệp tháng 

6/2025 6421 3383 16.887.500 814.480.700

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25

Các khoản trích theo lương tính 

vào chi phí doanh nghiệp tháng 

6/2025 6421 3384 2.895.000 817.375.700

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25

Các khoản trích theo lương tính 

vào chi phí doanh nghiệp tháng 

6/2025 6421 3386 965.000 818.340.700

30/06/2025 30/06/2025 NVK040/25

Lương phải trả cho nhân viên tháng 

6/2025 6421 3341 161.890.000 980.230.700

…. …. …. …. …. …. …. ….

31/12/2025 31/12/2025 NVK081/25

Các khoản trích theo lương tính 

vào chi phí doanh nghiệp tháng 

12/2025 6421 3386 1.005.000 2.157.815.045

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25

Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 

31/12/2025 6421 911 2.157.815.045

Cộng 6421 2.157.815.045 2.157.815.045

Số dư cuối kỳ 6421

Tổng cộng 2.157.815.045 2.157.815.045

Người ghi sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ 

tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 6421 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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Bảng 2.32 . Bảng tính phân bổ CCDC tháng 4/2025 

Mô tả quá trình nhập liệu chứng từ trên phần mềm Esybook để lên sổ chi tiết TK6423. 

- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm kế toán Esybook -> chọn mục “Công cụ dụng 

cụ” -> Chọn “ Phân bổ CCDC” -> Chọn quý/năm cần phân bổ CCDC 

- Bước 2: Sau khi chọn quý/năm cần phân bổ CCDC, phần mềm sẽ tự động hiển thị 

những CCDC được phân bổ và số tiền phân bổ định kỳ, bấm “cất”. 

❖ Trích sổ chi tiết TK6423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.33. Nghiệp vụ phân bổ  Tổng chi phí CCCD tháng 4 dùng cho bộ 

phận quản lý doanh nghiệp 

 

Đối tượng 

phân bổ TK chi phí Số tiền

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. … ….

BO CHU 

LOGO INOX

Bộ chữ logo inox xước 

trắng Bộ 1,00 24 10 3.400.000 BP QLDN 6423 141.667 1.983.338 1.416.662 242

BO DAM 

CAM TAY.

Bộ đàm cầm tay KBC 

PT186 Bộ 4,00 12 4.600.000 4.600.000 242

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. … ….

KETSATK30 Két sắt K30 Cái 1,00 12 2 2.600.000 BP QLDN 6423 216.667 2.166.670 433.330 242

LINHKIENMT Linh kiện máy tính Cái 1,00 24 12 10.390.000 BP QLDN 6423 432.917 5.195.004 5.194.996 242

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. … ….

MAY HUT 

BUI

MÁY HÚT BỤI KHÔ & 

ƯỚT KARCHER, WD 3 

S V-17/4/20 (YSY) *EU 1,00 12 1 2.718.182 BP QLDN 6423 226.515 2.491.665 226.517 242

MAY LOC 

NUOC 01

Máy lọc nước RO Karofi 

KAQ-C06	 Cái 1,00 12 4.476.852 4.476.852 242

MAYTINH 

DELL.

Máy tính xách tay Dell 

14 5430 i5 Cái 1,00 12 11 16.431.818 BP QLDN 6423 1.369.318 1.369.318 15.062.500 242

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. … ….

46,00 258.558.621 8.176.270 126.684.864 131.873.757

Người lập 

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

TK chờ phân 

bổ

Tổng cộng

Ngày.....tháng.....năm 

Số kỳ phân bổ 

còn lại

Giá trị 

CCDC

Phân bổ trong kỳ

Lũy kế đã PB

Giá trị còn 

lạiMã CCDC Tên CCDC ĐVT

Số lượng còn 

lại Số kỳ phân bổ

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải 

Mã số thuế: 0402096950

BẢNG TÍNH PHÂN BỔ CÔNG CỤ DỤNG CỤ
Tháng 4 năm 2025

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

31/01/2025 31/01/2025 PBCC001/25 Phân bổ CCDC tháng 1 năm 2025 6423 242 5.919.578 5.919.578

28/02/2025 28/02/2025 PBCC020/25 Phân bổ CCDC tháng 2 năm 2025 6423 242 7.556.830 13.476.408

…. …. …. …. …. …. … ….

30/04/2025 30/04/2025 PBCC022/25 Phân bổ CCDC tháng 4 năm 2025 6423 242 8.176.270 29.610.778

31/05/2025 31/05/2025 PBCC023/25 Phân bổ CCDC tháng 5 năm 2025 6423 242 7.649.102 37.259.880

…. …. …. …. …. …. … ….

30/11/2025 30/11/2025 NVK114/25

Phân bổ chi phí trả trước tháng 11 

năm 2025 6423 242 916.666 72.197.018

…. …. …. …. …. …. … ….

31/12/2025 31/12/2025 NVK115/25

Phân bổ chi phí trả trước tháng 12 

năm 2025 6423 242 916.666 79.085.867

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25

Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 

31/12/2025 6423 911 85.058.060

Cộng 6423 85.058.060 85.058.060

Số dư cuối kỳ 6423

Tổng cộng 85.058.060 85.058.060

Người ghi sổ Kế toán Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ 

tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 6423 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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Nghiệp vụ 3: Ghi nhận chi phí phân bổ Tài sản cố định (TK6424) 

Ngày 31/01/2025 hạch toán phân bổ TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 

với tổng số tiền là 18.216.288 đồng 

 

Hình 2.34. Hạch toán nghiệp vụ phân bổ khấu hao tài sản tháng 01/2025  

 

 

Bảng 2.35. Trích bảng tính phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 01/2025 

Mô tả quá trình nhập liệu chứng từ trên phần mềm Esybook để lên sổ chi tiết TK6424. 

- Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm kế toán Esybook -> chọn mục “Tài sản cô định” 

-> Chọn “ Phân bổ TSCĐ” -> Chọn tháng/năm cần phân bổ TSCĐ 

- Bước 2: Sau khi chọn tháng/năm cần phân bổ TSCĐ, phần mềm sẽ tự động hiển 

thị những TSCĐ được phân bổ và số tiền phân bổ định kỳ, bấm “cất”. 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 12 Tổng cộng

VF9PLUSM6AC01

Xe ô tô con (xe điện) 

nhãn hiệu VINFAST, 

số loại VF 9 PLUS 

M6AC01 09/08/2023 1.061.118.182 72,0 14.737.753 14.737.753 14.737.753 …. 14.737.753 14.737.753 14.737.753 176.853.036 423.591.546 43,0 637.526.636

VINFAST 01

VINFAST VF 3 

94KL03 25/09/2024 250.454.545 72,0 3.478.535 3.478.535 3.478.535 ….. 3.478.535 3.478.535 3.478.535 41.742.420 52.873.732 56,0 197.580.813

1.311.572.727 18.216.288 18.216.288 476.465.278 835.107.449

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ 

tên, đóng 

Cộng

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Loại TSCĐ:  - Phương tiện vận tải, truyền dẫn

Mã TSCĐ Tên TSCĐ

Ngày bắt 

đầu tính KH

Giá trị tính 

KH

Thời gian 

SD (tháng) Giá trị KH tháng

Giá trị khấu hao tháng

Hao mòn 

lũy kế

Thời gian 

sử dụng còn 

lại (tháng)

Giá trị còn 

lại

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Mã số thuế: 0402096950

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO NĂM
Năm 2025
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❖ Trích sổ chi tiết TK 6424 

 

Hình 2.36. Trích sổ chi tiết TK642 

Nghiệp vụ 4: Ghi nhận chi phí thuế môn bài ( TK6425) 

 Ngày 01/01/2025 Công ty Cổ Phần Aphrodite Sailing hạch toán Thuế môn bài phải 

nộp trong năm 2025 với tổng số tiền là 3.0000.000 đồng 

❖ Cách hạch toán chi phí môn bài năm 2025 trên phần mềm Easybook: 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Kế toán Easybook 

 Bước 2: Vào phần “Tổng hợp” chọn “chứng từ nghiệp vụ khác” 

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như màn hình hiển thị: diễn giãi, ngày hạch toán, 

số tiền, tài khoản nợ/có sau đó bấm “cất”. Sau khi bấm cất, thông tin sẽ tự động chạy 

lên sổ chi tiết TK6425, sổ cái TK 642 và sổ nhật ký chung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.37. Phần mềm sau khi hạch toán phí môn bài năm 2025 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

31/01/2025 31/01/2025 KHTS001/25

Khấu hao tài sản 

tháng 1 năm 2025 6424 2141 18.216.288 18.216.288

28/02/2025 28/02/2025 KHTS002/25

Khấu hao tài sản 

tháng 2 năm 2025 6424 2141 18.216.288 36.432.576

31/03/2025 31/03/2025 KHTS003/25

Khấu hao tài sản 

tháng 3 năm 2025 6424 2141 18.216.288 54.648.864

30/04/2025 30/04/2025 KHTS004/25

Khấu hao tài sản 

tháng 4 năm 2025 6424 2141 18.216.288 72.865.152

31/05/2025 31/05/2025 KHTS005/25

Khấu hao tài sản 

tháng 5 năm 2025 6424 2141 18.216.288 91.081.440

… … … … .. … .. …

Cộng 6424 218.595.456 218.595.456

Số dư cuối kỳ 6424

Tổng cộng 218.595.456 218.595.456

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 6424 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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❖ Trích sổ chi tiết TK 6425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Hình 2.38. Trích sổ chi tiết TK 6425 

Nghiệp vụ 5: Ghi nhận chi phí dịch vụ mua ngoài (TK6427) 

Ngày 28/01/2025 đơn vị mua cước dịch vụ thuê pin của Công ty TNHH KD 

TM&DV VinFast theo hóa đơn GTGT số 23349 ngày 28/01/2025, dùng cho bộ phận 

quản lý doanh nghiệp với tổng số tiền là 833.333 đồng (đã bao gồm thuế giá trị  

gia tăng 8%) 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

01/01/2025 01/01/2025 NVK001/25

Thuế môn bài phải 

nộp năm 2025 6425 3339 3.000.000 3.000.000

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25

Kết chuyển lãi lỗ 

đến ngày 

31/12/2025 6425 911 3.000.000

Cộng 6425 3.000.000 3.000.000

Số dư cuối kỳ 6425

Tổng cộng 3.000.000 3.000.000

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 6425 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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Hình 2.39. Hóa đơn giá trị gia tăng số 23349 ngày 28/01/2025 

❖ Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 23349, kế toán tiến hành hạch toán trên phần mềm 

Easybook 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Easybook 

 Bước 2: Vào phần “Đồng bộ hóa đơn từ thuế” chọn “hóa đơn mua và 
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 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như: Thông tin nhà cung cấp, thông tin dịch vụ, 

số lượng, đơn giá, số hóa đơn,….Sau đó bấm “Lưu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.40. Đơn vị hạch toán nghiệp vụ  trên phần mềm Easybook 

 

❖ Trích sổ chi tiết TK6427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.41. Trích sổ chi tiết TK6427 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

…. …. …. …. …. …. …. …. ….

01/01/2025 01/01/2025 MDV002/25 127431

Cước dịch vụ Viễn thông-Công nghệ thông tin 

tháng 12 năm 2024 6427 331 272.727 545.454

01/01/2025 01/01/2025 MDV003/25 127432

Cước dịch vụ Viễn thông-Công nghệ thông tin 

tháng 12 năm 2024 6427 331 272.727 818.181

05/01/2025 05/01/2025 UNC001/25 1578 Phí dịch vụ ngân hàng 6427

1121-VTB 

694629097777 244.825 1.063.006

05/01/2025 05/01/2025 UNC002/25 1588 Phí dịch vụ ngân hàng 6427

1121-VTB 

694629097777 48.965 1.111.971

27/01/2025 27/01/2025 UNC026/25 8791 Phí dịch vụ ngân hàng 6427

1121-VTB 

694629097777 30.000 1.141.971

…. …. …. …. …. …. …. …. ….

28/01/2025 28/01/2025 MDV008/25 23349

Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 1 năm 2025 

cho số khung xe RLNVBL9K2RH740165 6427 331 833.333 3.744.980

28/01/2025 28/01/2025 MDV009/25 30062

Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 1 năm 2025 

cho số khung xe RLLV2CKA3PV009799 6427 331 3.340.741 7.085.721

31/01/2025 31/01/2025 NVK104/25 Phân bổ chi phí trả trước tháng 1 năm 2025 6427 242 11.767.509 18.853.230

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6427 911 342.556.392

Cộng 6427 342.556.392 342.556.392

Số dư cuối kỳ 6427

Tổng cộng 342.556.392 342.556.392

Người ghi sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 6427 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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❖ Trích sổ cái TK642 

 

 

 

 

 

Hình 2.42. Trích sổ cái TK642 

 

 

 

Nghiệp vụ 4 

Nghiệp vụ 5 

Nghiệp vụ 3 

Nghiệp vụ 2 

Nghiệp vụ 1 

Số hiệu Ngày, tháng Trang số STT dòng Nợ Có

- Số phát sinh trong kỳ 2.807.024.953 2.807.024.953

…... ….. ….. ….. ….. …...

01/01/2025 MDV002/25 01/01/2025

Cước dịch vụ Viễn thông-Công nghệ thông tin 

tháng 12 năm 2024 331 272.727

01/01/2025 NVK001/25 01/01/2025 Thuế môn bài phải nộp năm 2025 3339 3.000.000

05/01/2025 UNC001/25 05/01/2025 Phí dịch vụ ngân hàng

1121-VTB 

69462909777 244.825

28/01/2025 MDV008/25 28/01/2025

Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 1 năm 2025 cho 

số khung xe RLNVBL9K2RH740165 331 833.333

28/01/2025 MDV009/25 28/01/2025

Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 1 năm 2025 cho 

số khung xe RLLV2CKA3PV009799 331 3.340.741

31/01/2025 KHTS001/25 31/01/2025 Khấu hao tài sản tháng 1 năm 2025 2141 18.216.288

31/01/2025 NVK003/25 31/01/2025 Lương phải trả cho nhân viên tháng 1/2025 3341 121.268.518

…... ….. ….. ….. ….. …...

30/04/2025 PBCC022/25 30/04/2025 Phân bổ CCDC tháng 4 năm 2025 242 8.176.270

29/06/2025 UNC241/25 29/06/2025 Phí dịch vụ ngân hàng

1121-VTB 

69462909777 462.875

30/06/2025 KHTS006/25 30/06/2025 Khấu hao tài sản tháng 6 năm 2025 2141 18.216.288
…... ….. ….. ….. ….. …...

30/06/2025 NVK039/25 30/06/2025

Các khoản trích theo lương tính vào chi phí 

doanh nghiệp tháng 6/2025 3384 2.895.000

30/06/2025 NVK039/25 30/06/2025

Các khoản trích theo lương tính vào chi phí 

doanh nghiệp tháng 6/2025 3386 965.000

30/06/2025 NVK040/25 30/06/2025 Lương phải trả cho nhân viên tháng 6/2025 3341 161.890.000

31/12/2025 UNC548/25 31/12/2025 Phí dịch vụ ngân hàng

1121-VTB 

69462909777 143.325

- Cộng số phát sinh 2.807.024.953 2.807.024.953

- Cộng lũy kế 2.807.024.953 2.807.024.953

- Số dư cuối kỳ

Người ghi 

sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

- Sổ này có :... trang, đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..........................................

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2025

Tài khoản: 642-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu TK 

đối ứng

Số tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S03b-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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2.2.2.4. Kế toán chi phí tài chính 

a. Đặc điểm kế toán chi phí tài chính tại Công ty Cổ Phần Aphrodite 

Năm 2025, do phát sinh các khoản vay nên công ty có ghi nhận chi phí lãi vay 

vào tài khoản 635 

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

➢ Uỷ nhiệm chi, Sổ phụ ngân hàng, Giấy báo nợ 

➢ Sổ kế toán: Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 635, Sổ chi tiết TK635. 

c. Tài khoản sử dụng 

TK635 - Chi phí tài chính 

d.  Minh họa nghiệp vụ 

 Ngày 22/09/2025 Công ty Cổ Phần Aphrodite đã trả lãi cho ngân hàng VietinBank 

(VTB) với số tiền lãi 164.716.763 đồng. Công ty đã chuyển khoản trả tiền lãi. 
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Hình 2.43. Hóa đơn GTGT 
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Hình 2.44. Sao kê ngân hàng về trả lãi vay ngân hàng tháng 9/2025 

 

❖ Căn cứ vào sao kê ngân hàng và giấy nộp tiền, kế toán tiền hành hạch toán trên 

phần mềm Easybook về nghiệp vụ trả lãi vay ngân hàng năm 2025  

 Bước 1. Đăng nhập vào phần mềm Easybook 

 Bước 2: Chọn “Đồng bộ hóa đơn từ Thuế” Chọn mục “Hóa đơn mua vào” 

 Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin như:thông tin dịch vụ, số lượng, đơn giá, số hóa 

đơn,….Sau đó bấm “Lưu” 

Sau khi “ cất” số liệu sẽ tự động cập nhật lên sổ cái TK635, và sổ nhật ký chung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.45. Đơn vị hạch toán nghiệp vụ trả lãi vay 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  VIETINBANKd

Công ty/Company name:

Số tài khoản/ Account No.:

Loại tài khoản/Account type:

Loại tiền tệ/Currency:

Số dư hiện tại/Account Balance:

Số dư khả dụng/ Available Balance:

Số dư đầu kỳ/Opening Balance:

Số dư cuối kỳ/Closing Balance:

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date:

Tổng giá trị ghi có/ Total credits: Tổng giá trị ghi nợ/ Total debits:Tổng số giao dịch ghi 

có/

Total number of credit 25

Tổng số giao dịch ghi 

nợ/

Total number of 62

2 .Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/No.

Ngày hạch 

toán/Accounting 

date

Mô tả giao dịch/ Transaction description Nợ/ Debit Có / Credit
Số dư TK/ Account 

Balance

Số giao dịch/ 

Transaction 

number

Tên tài khoản đối ứng/ 

Corresponsive name

1 … … … … … …

2 28-09-2025 04:30:47 VAT 3.500,00 0,00 161.984.864,00 1500

3 28-09-2025 04:30:47 Thu phi duy tri dich vu IB 09/2025 35.000,00 0,00 161.988.364,00 1499

19 22-09-2025 23:18:34 Tra no TK vay 804006962206,so tien 11694571 VND 11.694.571,00 0,00 1.000.000,00 1483

20 22-09-2025 23:18:22 Tra no TK vay 805007020955,so tien 9018493 VND 9.018.493,00 0,00 12.694.571,00 1482

21 22-09-2025 23:18:11 Tra no TK vay 800007333495,so tien 81912329 VND 81.912.329,00 0,00 21.713.064,00 1481

22 22-09-2025 23:17:39 Tra no TK vay 806006962204,so tien 8048836 VND 8.048.836,00 0,00 103.625.393,00 1480

23 22-09-2025 23:16:54 Tra no TK vay 804007325433,so tien 45654657 VND 45.654.657,00 0,00 111.674.229,00 1479

24 22-09-2025 23:16:51 Tra no TK vay 808007006909,so tien 8387877 VND 8.387.877,00 0,00 157.328.886,00 1478

87 … … … … … … …

Từ ngày 21/03/2025, VietinBank thực hiện cập nhật lại báo cáo sao kê, trong đó bổ sung trường thông tin Ngày phát sinh giao dịch.

From 21/03/2025, Vietinbank will update its statement report, adding the Transaction Date field.

VND

2025-09-01 - 2025-09-30

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VIETINBANK eFAST

1 .Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

CONG TY CO PHAN APHRODITE SAILING

684629097777

Tài khoản thanh toán

164.716.763 
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❖ Trích sổ chi tiết TK 635 

 

 

Hình 2.46. Trích sổ chi tiết TK 635 

 

❖ Trích sổ cái TK635 

 

 

 

 

Hình 2.47. Trích sổ cái TK635 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

… … … … … … … … ….

21/04/2025 21/04/2025 UNC145/25 40207 Lãi vay 635

1121-VTB 

694629097777 110.676.986 150.319.521

20/05/2025 20/05/2025 UNC192/25 53008 Lãi vay 635

1121-VTB 

694629097777 109.488.903 259.808.424

22/09/2025 22/09/2025 UNC403/25 114780 Lãi vay 635

1121-VTB 

694629097777 164.716.763 394.107.245

23/09/2025 23/09/2025 UNC406/25 115199 Lãi vay 635

1121-VTB 

694629097777 3.124.575 397.231.820

… … … … … … … … ..

22/12/2025 22/12/2025 UNC537/25 150058 Lãi vay 635

1121-VTB 

694629097777 35.410.091 954.902.383

23/12/2025 23/12/2025 UNC538/25 150496 Lãi vay 635

1121-VTB 

694629097777 19.838.000 974.740.383

25/12/2025 25/12/2025 UNC540/25 151252 Lãi vay 635

1121-VTB 

694629097777 182.243.187 1.156.983.570

Cộng 635 1.533.640.763 1.533.640.763

Số dư cuối kỳ 635

Tổng cộng 1.533.640.763 1.533.640.763

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Năm 2025

Tài khoản: 635 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)

Số hiệu Ngày, tháng Trang số STT dòng Nợ Có

- Số phát sinh 

trong kỳ 1.533.640.763 1.533.640.763

…. ….. ….. …. …. ….

20/08/2025 UNC350/25 20/08/2025 Lãi vay 1121-VTB 694629097777 19.733.889

23/08/2025 UNC355/25 23/08/2025 Lãi vay 1121-VTB 694629097777 6.300

22/09/2025 UNC403/25 22/09/2025 Lãi vay 1121-VTB 694629097777 164.716.763

23/09/2025 UNC406/25 23/09/2025 Lãi vay 1121-VTB 694629097777 3.124.575

…. ….. ….. …. …. ….

26/09/2025 UNC408/25 26/09/2025 Lãi vay 1121-VTB 694629097777 79.583.033

20/10/2025 UNC454/25 20/10/2025 Lãi vay 1121-VTB 694629097777 31.208.879

26/11/2025 UNC501/25 26/11/2025 Lãi vay 1121-VTB 694629097777 218.637.569

25/12/2025 UNC540/25 25/12/2025 Lãi vay 1121-VTB 694629097777 182.243.187

…. ….. ….. …. …. ….

- Cộng số 

phát sinh 1.533.640.763 1.533.640.763

- Cộng lũy kế 1.533.640.763 1.533.640.763

- Số dư cuối 

kỳ

Người ghi 

sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

- Sổ này có :... trang, đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..........................................

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2025

Tài khoản: 635-Chi phí tài chính

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung

Số hiệu TK đối ứng

Số tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S03b-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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2.2.2.5. Kế toán chi phí khác 

a.  Đặc điểm kế toán chi phí khác tại Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

Năm 2025, Doanh nghiệp phát sinh Chi phí khác, khoản này chỉ chiếm một phần nhỏ 

trong tổng chi phí của doanh nghiệp chủ yếu là tiền chậm nộp thuế và điều chỉnh  

số dư công nợ.  

b. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

➢ Chứng từ kế toán: Phiếu chi, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

➢ Sổ kế toán: 

- Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 811, Sổ chi tiết TK811. 

c. Tài khoản sử dụng 

- TK 811 – Chi phí khác 

d. Minh họa nghiệp vụ 

Nghiệp vụ : Ngày 09/10/2025 doanh nghiệp nhận thông báo của Thuế Thành Phố Đà 

Nẵng về khoản chậm nộp thuế TNCN. Đến ngày 25/11/2025 Công ty đã nộp số tiền, 

và nhận được sao kê của ngân hàng Viettinbank về các giao dịch phát sinh trong tháng 

11/2025. Trong đó có giao dịch ngày 25/11, doanh nghiệp chi tiền nộp chậm thuế 

TNCN năm 2025 với số tiền là 3.654 đồng. Dựa vào sao kê ngân hàng và giấy nộp 

tiền vào ngân sách nhà nước, kế toán tiến hành hạch toán trên phần mềm Easybook 
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 Hình 2.48. Thông báo 

❖ Sao kê ngày 25/11/2025 xem tại phụ lục 15 

❖ Thông báo xác nhận trạng thái giao dịch xem ở phụ lục 14 

❖ Bảng kê tổng hợp số tiền nợ thuế xem ở phụ lục 13 

❖ Căn cứ vào sao kê ngân hàng và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, kế toán 

tiền hành hạch toán trên phần mềm Easybook về nghiệp vụ chi trả tiền chậm nộp thuế 

môn bài năm 2025 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm Easybook, chọn mục “Kế toán” 

 Bước 2: Chọn “tiền gửi”, chọn “chi tiền” và tiến hành nhập đầy đủ thông tin hiển 

thị trên màn hình như: ngày hạch toán, tài khoản chi, đối tượng nội dung thanh toán, 

và nhập đúng số tiền như chứng từ.  
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 Bước 3: Bấm “cất” sau đó số liệu sẽ tự động chạy lên sổ nhật ký chung, sổ chi tiết 

TK811 và sau đó là sổ cái TK811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.49. Hạch toán nghiệp vụ chi tiền TNCN năm 2025 

 

❖ Trích sổ chi tiết TK811 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.50. Trích sổ chi tiết TK 811 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

12/03/2025 12/03/2025 UNC098/25 Chậm nộp thuế môn bài 811

1121-VTB 

694629097777 6.300 6.300

04/06/2025 04/06/2025 NVK034/25

Xử lý chênh lệch công nợ Công 

ty Totobooking 811 131 90 6.390

18/06/2025 18/06/2025 NVK037/25 Xử lí chênh lệch 811 131 120 6.510

…. …. …. …. …. …. ….. ….

30/09/2025 30/09/2025 NVK103/25

Thuế GTGT quý 3 không được 

khấu trừ tính vào CP 811 1331 3.615.519 15.913.370

30/10/2025 30/10/2025 NVK065/25 Chậm tiền BH 811 3388 312.273 16.225.643

25/11/2025 25/11/2025 UNC495/25 Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 811
1121-VTB 

694629097777
3.654 16.229.297

25/11/2025 25/11/2025 UNC496/25

Chậm nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp 811

1121-VTB 

694629097777 2.925.832 19.155.129

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25

Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 

31/12/2025 811 911 19.155.129

Cộng 811 19.155.129 19.155.129

Số dư cuối kỳ 811

Tổng cộng 19.155.129 19.155.129

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 811 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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❖ Trích sổ cái TK811 

 

 

 

Hình 2.51. Trích sổ cái TK 811 

 

2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm là thuế thu nhập doanh nghiệp 

 hiện hành. Trong năm 2025, mặc dù Công ty kinh doanh thua lỗ với số tiền 

1.051.353.410 đồng, doanh nghiệp vẫn phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp là 3.094.442 đồng. 

a. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

-  Tờ khai thuế TNDN mẫu số 03/TNDN 

b. Tài khoản sử dụng 

-  TK 821: Chi phí thuế TNDN 

c. Minh họa nghiệp vụ  

Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật 

Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 

không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 

17%. Quy định này được áp dụng từ ngày 01/01/2016. 

 

Số hiệu Ngày, tháng Trang số STT dòng Nợ Có

- Số phát sinh trong kỳ 19.155.129 19.155.129

… …. … …. …. ….

04/06/2025 NVK034/25 04/06/2025

Xử lý chênh lệch công nợ Công ty 

Totobooking 131 90

18/06/2025 NVK037/25 18/06/2025 Xử lí chênh lệch 131 120

30/06/2025 NVK116/25 30/06/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 30/06/2025 911 6.510

01/08/2025 BC188/25 01/08/2025 Nộp thuế TNDN, và tiền chậm nộp

1121-VTB 

694629097777 ….

…. … … …. …. ….

30/10/2025 NVK065/25 30/10/2025 Chậm tiền BH 3388 312.273

25/11/2025 UNC495/25 25/11/2025 Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

1121-VTB 

694629097777 3.654

… …. … …. …. ….

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 19.148.619

- Cộng số phát sinh 19.155.129 19.155.129

- Cộng lũy kế 19.155.129 19.155.129

- Số dư cuối kỳ

Người ghi 

sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

- Sổ này có :... trang, đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..........................................

Ngày.....tháng.....năm 

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2025

Tài khoản: 811-Chi phí khác

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu TK đối 

ứng

Số tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S03b-DN(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-

BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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Năm 2025, lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp (1.051.353.410 ) đồng  

Công thức tính thuế TNDN phải nộp: 

Thuế TNDN phải nộp  =  (Thu nhập tính thuế - phần trích quỹ KHCN) X  Thuế suất  

Mà:  

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - [ Thu nhập được miễn thuế + các khoản 

lỗ được kết chuyển theo quy định ] 

Trong đó:  

- Thu nhập chịu thuế = Tổng LNKT trước thuế TNDN + Điều chỉnh tăng tổng 

lợi nhuận trước thuế TNDN - Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế 

TNDN 

= (1.051.353.410) + 1.069.556.010 

= 18.202.600 

Thu nhập tính thuế  = 18.202.600 - 0  

= 18.202.600 

 

 

 Thu nhập tính thuế năm 2025 của doanh nghiệp là 18.202.600 nên thuế TNDN 

phải nộp năm 2025 của doanh nghiệp bằng 3.094.442 

❖ Sau khi hạch toán đúng và đủ trên phần mềm, kế toán tiến hành vào phần mềm  

 Chọn báo cáo => Chọn khoản mục thuế => Chọn quyết toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp năm => Chọn năm 2025 => Sau đó bấm “cất” số liệu sẽ tự động cập nhật lên 

tờ khai thuế TNDN 
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Hình 2.52. Tờ khai kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 



 

90 
 

 

 

Hình 2.53. Tờ khai kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 
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Hình 2.54. Tờ khai kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp 

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

   Cuối quý, kế toán kết chuyển tất cả các tài khoản từ tài khoản loại 5, 6, 7, 8 sang tài 

khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ của công ty. Công ty sử dụng 

phần mềm kế toán Easybook nên việc xác định kết quả kinh doanh được kế toán thực 

hiện vào cuối quý bằng bút toán khóa sổ trên phần mềm. Các bút toán sẽ tự động kết 

chuyển trên phần mềm. Sau đó, dữ liệu sẽ được kết xuất sang sổ nhật ký chung, sổ 

chi tiết TK911, sổ tài khoản 911. 

❖ Kế toán thực hiện kết chuyển doanh thu chi phí trên phần mềm như sau: 

 Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm kế toán Easybook, chọn mục “Tổng hợp” 
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 Bước 2: Sau đó chọn “kết chuyển lãi lỗ”, rồi “thêm kết chuyển lãi lỗ”, chọn thời 

gian kết chuyển, sau đó bấm “cất”. Sau khi bấm cất, dữ liệu sẽ tự động cập nhật lên 

sổ Nhật ký chung, sổ chi tiết TK911, sổ cái TK911. 

 

Hình 2.55. Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 30/06/2025 trên phần mềm 

Nghiệp vụ: Ngày 31/12/2025 Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing tập hợp được số 

liệu của năm 2025 như sau: 

Kế toán sẽ tiến hành tổng hợp doanh thu và các chi phí phát sinh trong kỳ để xác định 

số thuế TNDN: 

• Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 6.365.003.068 

• Các khoản giảm trừ doanh thu    : 0 

• Doanh thu hoạt động tài chính    : 1.624.283  

• Chi phí tài chính      : 1.533.640.763 

• Chi phí bán hàng      : 0 

• Chi phí quản lý doanh nghiệp               : 2.807.024.953 

• Thu nhập khác      : 1.858.763 

• Chi phí khác      : 19.155.129 

❖ Xác định kết quả sản xuất kinh doanh 

 Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 

= Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – Các khoản giảm trừ doanh thu 

=  6.365.003.068 – 0 

=  6.365.003.068 

 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 
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    = Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ – Giá vốn hàng bán  

    =  6.365.003.068 – 3.060.018.679 

    =   3.304.984.389 

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là:  

= Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ + (Doanh thu hoạt động tài 

chính – Chi phí tài chính) – (Chi phí bán hàng + Chi phí QLDN) 

    =  3.304.984.389 + (1.624.283 – 1.533.640.763) – (0 + 2.807.024.953) 

    = (1.034.057.044) 

  Lợi nhuận khác:  

     = Thu nhập khác – chi phí khác 

     = 1.858.763 – 19.155.129 

     =  (17.296.366) 

 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 

= Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận khác 

= (1.034.157.044) + (17.296.366) 

= (1.051.453.410) 

 Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 

= Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế TNDN hiện hành – Chi phí 

thuế TNDN hoãn lại  

= (1.051.453.410) – 3.094.442 

= (1.054.447.852) 

❖ Trích sổ chi tiết TK911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.56. Trích sổ chi tiết TK911 

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Số hóa đơn Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 4212 1.054.447.852 1.054.447.852

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 5111 115.091.162 1.169.539.014

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 5113 6.249.911.906 7.419.450.920

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 515 1.624.283 7.421.075.203

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 632 3.060.018.679 4.361.056.524

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 635 1.533.640.763 2.827.415.761

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6421 2.157.815.045 669.600.716

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6423 85.058.060 584.542.656

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6424 218.595.456 365.947.200

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6425 3.000.000 362.947.200

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6427 342.556.392 20.390.808

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 711 1.858.763 22.249.571

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 811 19.155.129 3.094.442

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 82111 3.094.442

Cộng 911 7.422.933.966 7.422.933.966

Số dư cuối kỳ 911

Tổng cộng 7.422.933.966 7.422.933.966

Người ghi sổ Kế toán Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ 

tên)

(Ký, họ tên, 

đóng dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Năm 2025

Tài khoản: 911 ; Loại tiền: VND

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S38–DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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❖ Trích sổ cái TK911 

 

 

 

Hình 2.57. Trích sổ cái TK911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số hiệu Ngày, tháng Trang số STT dòng Nợ Có

- Số phát sinh trong kỳ 7.422.933.966 7.422.933.966

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 632 3.060.018.679

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 635 1.533.640.763

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6421 2.157.815.045

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6423 85.058.060

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6424 218.595.456

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6425 3.000.000

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6427 342.556.392

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 811 19.155.129

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 82111 3.094.442

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 4212 1.054.447.852

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 5111 115.091.162

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 5113 6.249.911.906

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 515 1.624.283

31/12/2025 NVK117/25 31/12/2025 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 711 1.858.763

- Cộng số phát sinh 7.422.933.966 7.422.933.966

- Cộng lũy kế 7.422.933.966 7.422.933.966

- Số dư cuối kỳ

Người ghi 

sổ

Kế toán 

trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng 

dấu)

- Sổ này có :... trang, đánh số từ trang ... đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..........................................

Ngày.....tháng.....năm 20.....

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm 2025

Tài khoản: 911-Xác định kết quả kinh doanh

Ngày, tháng 

ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Nhật ký chung Số hiệu TK 

đối ứng

Số tiền

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, 

Mã số thuế: 0402096950

Mẫu số: S03b-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)
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CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

APHRODITE SAILING 

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

    Sau quá trình thực tập và tìm hiểu về Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing được 

tiếp cận với thực tế công tác kế toán tại công ty, em đã có cơ hội để áp dụng kiến thức 

được các thầy cô giáo truyền đạt ở trường. Trong quá trình thực tập, em nhận thấy 

được nhiều điểm nội trội về công tác quản lý và công tác kế toán tại công ty, bên cạnh 

đó cũng có  một vài khuyết điểm nên em xin phép được đóng góp một số ý kiến thảo 

luận. Do hạn chế về hiểu biết cũng như thời gian nên những nhận xét dưới đầy còn 

chưa đầy đủ và toàn vẹn. Em mong rằng những đóng góp này có thể góp phần tốt hơn 

cho công tác kế toán của đơn vị. Dưới đây là một vài ưu điểm, hạn chế và ý kiến đóng 

góp của em. 

3.1.1. Ưu điểm 

-   Về đội ngũ nhân viên kế toán của công ty: Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing có 

đội ngũ kế toán nhiệt tình, tâm huyết và có đạo đức với nghề, luôn cố gắng trau dồi 

kiến thức và năng động với công việc đặc biệt là rất tận tình và hòa đồng và giúp đỡ 

sinh viên thực tập trong những bước đầu chập chững bước vào nghề, tạo điều kiện 

giúp sinh viên được vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Các kế toán đều có chuyên 

môn nghiệp vụ vững chắc, thích nghi và nắm bắt nhanh với công việc. 

-  Về hạch toán ban đầu: Các chứng từ cho hạch toán ban đầu đều phù hợp với yêu 

cầu kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng mẫu của Bộ Tài Chính 

quy định. Những thông tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kế toán ghi chép 

một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời vào sổ sách kế toán. Các chứng từ đều có xác 

nhận của các bên liên quan, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế 

phát sinh với số liệu trên sổ sách kế toán sau này 

-  Về hệ thống tài khoản sử dụng: Các tài khoản công ty sử dụng phù hợp với chế độ 

kế toán hiện hành theo quy định của Bộ tài chính, hệ thống tài khoản được  

lập đầy đủ. 

-  Về hình thức kế toán: Hình thức kế toán áp dụng tại công ty là hình thức “Nhật ký 

chung”, đây là hình thức đơn giản, gọn nhẹ, dễ theo dõi và dễ áp dụng. Công ty sử 

dụng cả hai loại sổ là: Sổ tổng hợp và sổ chi tiết để phản ánh nghiệp vụ kinh tế  

phát sinh. 

-   Về công tác kế toán doanh thu: Việc hạch toán doanh thu về cơ bản là đúng nguyên 

tắc, chế độ hiện hành. Công ty áp dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán nên 

khi phát sinh nghiệp vụ, kế toán nhập số liệu vào máy ở các phần hành thích hợp. 
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-  Việc áp dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán: Công ty sử dụng phần mềm 

kế toán Easybook theo thông tư 200, phần mềm này rất dễ sử dụng, không quá phức 

tạp phù hợp với doanh nghiệp lớn như Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing. Phần 

mềm kế toán Easybook theo thông tư 200, giúp cho khối lượng công việc của kế toán 

được giảm nhẹ và xử lý số liệu được chính xác, dễ theo dõi hơn. 

3.1.2. Hạn chế 

❖  Kênh bán hàng: Hoạt động bán hàng còn mang tính truyền thống 

Hiện nay, hoạt động bán vé của Công ty chủ yếu được thực hiện thông qua đội ngũ 

nhân viên kinh doanh trực tiếp, trong khi hình thức bán vé qua các sàn thương mại 

điện tử và kênh bán hàng trực tuyến chưa được chú trọng và khai thác hiệu quả. Việc 

phụ thuộc nhiều vào phương thức bán hàng truyền thống không chỉ làm hạn chế khả 

năng tiếp cận khách hàng mới mà còn khiến doanh thu phụ thuộc lớn vào năng lực cá 

nhân của nhân viên bán hàng. Đồng thời, công tác tổng hợp thông tin bán hàng từ 

nhiều nhân viên sale còn mang tính thủ công, gây khó khăn cho việc kiểm soát doanh 

thu, đối soát số liệu và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong bối cảnh chuyển 

đổi số hiện nay. 

❖ Hàng hóa và các trải nghiệm: Trải nghiệm dịch vụ dành cho khách hàng còn  

đơn điệu 

Về hàng hóa và các dịch vụ đi kèm, cơ cấu kinh doanh của công ty còn bộc lộ một số 

hạn chế. Cụ thể, danh mục hàng hóa chủ yếu là các sản phẩm đồ ăn nhanh, trong khi 

các dịch vụ đi kèm còn ít và chưa được tổ chức một cách bài bản. Hạn chế này dẫn 

đến doanh thu của công ty phụ thuộc nhiều vào một nhóm hàng hóa nhất định, làm 

giảm khả năng phân bổ và ổn định nguồn thu. Đồng thời, việc thiếu các dịch vụ gia 

tăng cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác doanh thu trên mỗi khách hàng, chưa 

phát huy hết tiềm năng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

❖  Công tác ghi nhận và phân loại doanh thu, chi phí 

▪ Tài khoản 521_ Chiết khấu thương mại: Chưa phản ánh riêng TK 521 

Mặc dù Công ty có áp dụng chính sách chiết khấu trong hoạt động bán vé và nội dung 

chiết khấu đã được thể hiện trực tiếp trên hóa đơn giá trị gia tăng, tuy nhiên Công ty 

chưa thực hiện theo dõi, hạch toán riêng khoản chiết khấu thương mại trên tài khoản 

521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.  

▪ Tài khoản 641_Chi phí bán hàng: Chưa phân loại đúng chi phí bán hàng 

 Một trong những hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán chi phí tại doanh nghiệp 

là việc các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương của bộ phận kinh doanh 

chưa được theo dõi và hạch toán vào tài khoản 641 – Chi phí bán hàng, mà đang được 

ghi nhận chung vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.  
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Việc hạch toán như trên chưa phản ánh đúng bản chất kinh tế của từng khoản chi phí 

phát sinh, đồng thời làm giảm mức độ chính xác trong công tác phân loại chi phí theo 

chức năng hoạt động. Điều này dẫn đến số liệu về chi phí bán hàng và chi phí quản 

lý doanh nghiệp chưa được trình bày hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong 

việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí từng bộ phận cũng 

như xây dựng các chính sách quản trị phù hợp. 

▪ Tài khoản 811_Chi phí khác: Chưa ghi nhận phù hợp và kịp thời 

Công ty đã nhận được thông báo tiền chậm nộp thuế từ cơ quan thuế nhưng kế toán 

chưa thực hiện ghi nhận khoản phải trả và chi phí tương ứng tại thời điểm phát sinh, 

mà chỉ hạch toán khi thực tế nộp tiền. Đồng thời, khoản chi phí này chưa được theo 

dõi và hạch toán riêng một cách phù hợp. Việc này làm cho chi phí và nghĩa vụ thuế 

chưa được phản ánh đúng kỳ kế toán, ảnh hưởng đến tính chính xác và kịp thời của 

thông tin kế toán cung cấp. 

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

❖ Mở rộng kênh bán hàng 

 Trong bối cảnh thời đại số và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, công 

ty cần có giải pháp mở rộng kênh bán vé nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia 

tăng doanh thu 

Cụ thể, công ty nên triển khai bán vé du lịch trên các nền tảng trực tuyến và sàn 

thương mại điện tử, như xây dựng website bán vé riêng, fanpage, ứng dụng đặt vé 

hoặc hợp tác với các nền tảng du lịch trực tuyến. Việc đa dạng hóa kênh bán hàng 

giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận thông tin chuyến đi, lựa chọn lịch trình và thực hiện 

thanh toán nhanh chóng, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng. 

 Bên cạnh đó, công ty cần mở rộng hệ thống phân phối thông qua các đại lý du lịch, 

ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị trung gian. Để đảm bảo hiệu quả quản lý, 

công ty nên xây dựng chính sách giá và chiết khấu rõ ràng cho từng đại lý, đồng thời 

quy định cụ thể trách nhiệm, quyền lợi của các bên tham gia trong quá trình bán vé. 

Việc mở rộng kênh bán vé không chỉ giúp công ty gia tăng lượng khách hàng, mở 

rộng thị trường, mà còn góp phần ổn định doanh thu, giảm sự phụ thuộc vào kênh 

bán hàng truyền thống, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty 

Cổ phần Aphrodite SaiLing. 

❖ Hàng hóa và các trải nghiệm 

Nhằm đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh, công ty có thể 

mở rộng thêm các mặt hàng và dịch vụ đi kèm. Cụ thể, bên cạnh hoạt động bán vé du 

lịch là nguồn doanh thu chủ yếu, doanh nghiệp có thể triển khai kinh doanh các sản 
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phẩm lưu niệm đặc trưng, các mặt hàng ăn uống chế biến sẵn phục vụ khách du lịch, 

qua đó gia tăng doanh thu phát sinh trong suốt quá trình phục vụ khách hàng. 

Đồng thời, công ty có thể tổ chức thêm các dịch vụ trải nghiệm đi kèm nhằm nâng 

cao giá trị chuyến đi và tăng sức hấp dẫn đối với du khách, như chương trình ca nhạc, 

biểu diễn nghệ thuật, hoạt động giao lưu văn hóa hoặc các trò chơi giải trí trên tàu. 

Ngoài ra, tại những điểm đến phù hợp, doanh nghiệp có thể kết hợp tổ chức các hoạt 

động tham quan và trải nghiệm thực tế như dừng chân để khách bơi lội, lặn ngắm san 

hô, chèo thuyền, câu cá hoặc khám phá cảnh quan thiên nhiên. Việc kết hợp hài hòa 

giữa dịch vụ vận chuyển, tham quan và giải trí không chỉ giúp nâng cao mức độ hài 

lòng của khách hàng mà còn góp phần gia tăng doanh thu, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp cho doanh nghiệp. 

 

❖ Hoàn thiện việc phản ánh chi phí theo đúng bản chất kinh tế 

▪ Tài khoản 521_ Chiết khấu thương mại 

Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 2 ngày 22/04/2025 trang 47 

Hiện tại Đề xuất 

•  Công ty không sử dụng TK 521 • Thêm TK 521 

- Bút toán hạch toán 

+ Hạch toán doanh thu 

Nợ TK 131            : 31.450.000 

          Có TK 33311     : 2.516.000 

          Có TK 5113       : 33.966.000 

   

- Bút toán hạch toán điều chỉnh 

+ Hạch toán doanh thu 

  Nợ TK 131       : 39.960.000 

     Có TK 33311 : 2.960.000 

     Có TK 5113   : 37.000.000 

+ Hạch toán chiết khấu thương mại 

    Nợ TK 521    : 5.550.000 

    Nợ TK 3331   : 444.000 

       Có TK 131  : 5.994.000 

+ Cuối kì 

     Nợ TK 5113  : 5.994.000 

         Có TK 521: 5.994.000 

 

Việc mở và sử dụng TK 521 giúp kế toán phản ánh rõ ràng doanh thu bán vé du 

lịch theo giá bán chưa giảm trừ và tách biệt các khoản chiết khấu phát sinh trong kỳ. 

Qua đó, doanh thu thuần được xác định chính xác hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận 

lợi cho công tác đối chiếu, kiểm tra và phân tích hiệu quả chính sách chiết khấu mà 

công ty đang áp dụng. 
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▪ Tài khoản 641_ Chi phí bán hàng  

       Căn cứ vào bảng chấm công và bảng lương trang 70 

Em đã thực hiện điều chỉnh lại việc phân bổ chi phí tiền lương theo từng bộ phận 

nhằm phản ánh đúng chức năng và nhiệm vụ của người lao động. Theo đó, các nhân 

viên thuộc bộ phận Sale Container… được tách riêng và hạch toán vào chi phí bán 

hàng (TK 641) do trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh. Riêng các nhân viên phục 

vụ vẫn được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp (TK 642) như trước đây để 

phù hợp với tính chất công việc và cơ cấu tổ chức của Công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiện tại Đề xuất 

• Công ty đang gộp chung vào TK 642 • Nên tách riêng TK 641 

+ Bút toán hạch toán trích lương cho bộ 

bán hàng 

        Nợ TK 642     :  104.620.000 

            Có TK 334 :  104.620.000 

 + Các khoản trích BHXH vào chi phí bộ 

phận kinh doanh 

         Nợ TK 642      :  13.545.000 

            Có TK 3383 :  11.340.000   

            Có TK 3384 :   1.890.000 

            Có TK 3386 :   630.000 

+ Bút toán hạch toán trích lương cho bộ 

phận kinh doanh 

      Nợ TK 641     : 104.620.000 

          Có TK 334  : 104.620.000 

+ Các khoản trích BHXH vào chi phí bộ 

phận kinh doanh 

        Nợ TK 641        :   13.545.000 

            Có TK 3383   :   11.340.000 

             Có TK 3384 :   1.890.000 

             Có TK 3386  :   630.000 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING

Tầng 5, Khu văn phòng, Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế: 0402096950

Ngày công chuẩn: 25

Nhà ở Điện thoại Ăn ca Xăng xe
BHXH

(17%)

BHYT

(3%)

BHTN

(1%)

BHTNLĐ-

BNN

(0,5%)

Cộng
 BHXH

(8%) 

 BHYT 

(1,5%) 

 BHTN

(1%) 
Cộng

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I. PHÒNG KINH DOANH 48.500.000 270,5 39.980.000 13.000.000 7.500.000 3.420.000 10.225.000 6.135.000 104.620.000 63.000.000 10.710.000 1.890.000 630.000 315.000 13.545.000 5.040.000 945.000 630.000 6.615.000 0 0 0 75.167.500

1 276 Nguyễn Văn Uy Tín Content 5.000.000 21,5 4.300.000 2.000.000 1.000.000 430.000 1.075.000 645.000 9.450.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 8.925.000

2 2001 Lê Thế Dũng Sale 4.500.000 19,5 3.510.000 0 500.000 390.000 975.000 585.000 5.960.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 5.487.500

3 308 Nguyễn Đoan Quỳnh Sale 4.500.000 11,5 2.070.000 0 500.000 575.000 345.000 3.490.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 3.017.500

4 322 Võ Thị Ngọc Vững Nhân viên chăm sóc khách hàng4.500.000 22,0 3.960.000 3.000.000 500.000 440.000 1.100.000 660.000 9.660.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 9.187.500

5 385 Trần Viết Thịnh Sale 4.500.000 22,0 3.960.000 0 500.000 1.100.000 660.000 6.220.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 5.747.500

6 367 Nguyễn Đăng Hên Design 5.000.000 23,0 4.600.000 2.000.000 1.000.000 460.000 1.150.000 690.000 9.900.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.375.000

7 370 Trần Viết Chinh Nhân Video Editor 5.000.000 22,0 4.400.000 2.500.000 1.000.000 440.000 1.100.000 660.000 10.100.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.575.000

8 207 Lê Thị Hoài Thành Deputy MAR 5.000.000 23,0 4.600.000 2.000.000 1.000.000 460.000 1.150.000 690.000 9.900.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.375.000

9 434 Chu Thị Ngọc Deputy MAR 4.500.000 17,0 3.060.000 1.500.000 1.000.000 340.000 850.000 510.000 7.260.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 6.787.500

10 515 Phạm Thị Thanh Tâm Design 6.000.000 23,0 5.520.000 500.000 460.000 1.150.000 690.000 8.320.000 6.000.000 1.020.000 180.000 60.000 30.000 1.290.000 480.000 90.000 60.000 630.000 7.690.000

11 197 Lương Thảo Nguyên Content 5.000.000 22,0 4.400.000 500.000 500.000 440.000 1.100.000 660.000 7.600.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 7.075.000

12 222 Phan Minh Hiếu Nhân viên chăm sóc khách hàng4.500.000 22,0 3.960.000 500.000 500.000 440.000 1.100.000 660.000 7.160.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 6.687.500

13 144 Huỳnh Thị Giang Trưởng phòng 5.000.000 22,0 4.400.000 2.500.000 500.000 440.000 1.100.000 660.000 9.600.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.075.000

II. BỘ PHẬN LÁI TÀU 44.500.000 170 33.650.000 21.500.000 13.500.000 3.400.000 8.500.000 5.100.000 85.650.000 44.500.000 7.565.000 1.335.000 445.000 222.500 9.567.500 3.560.000 667.500 445.000 4.672.500 0 0 0 80.977.500

14 11 Nguyễn Đức Trung Thuyền trưởng 5.000.000 18,5 3.700.000 2.500.000 1.500.000 370.000 925.000 555.000 9.550.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.025.000

15 13 Nguyễn Văn Việt Thuyền trưởng 5.000.000 22,0 4.400.000 1.500.000 1.500.000 440.000 1.100.000 660.000 9.600.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.075.000

16 16 Trần Văn Dũng NV Phục vụ 5.000.000 20,0 4.000.000 2.000.000 1.500.000 400.000 1.000.000 600.000 9.500.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 8.975.000

17 17 Nguyễn Văn Lực NV Phục vụ 5.000.000 16,5 3.300.000 3.000.000 1.500.000 330.000 825.000 495.000 9.450.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 8.925.000

18 18 Nguyễn Văn Dậu Thuyền trưởng 5.000.000 17,0 3.400.000 3.000.000 1.500.000 340.000 850.000 510.000 9.600.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.075.000

19 19 Bùi Văn Nở Phục vụ 5.000.000 23,5 4.700.000 1.000.000 1.500.000 470.000 1.175.000 705.000 9.550.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.025.000

20 22 Nguyễn Đức Hạnh Thủy thủ 5.000.000 16,5 3.300.000 3.000.000 1.500.000 330.000 825.000 495.000 9.450.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 8.925.000

21 213 Mai Văn Phước Thủy thủ 5.000.000 18,5 3.700.000 2.500.000 1.500.000 370.000 925.000 555.000 9.550.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.025.000

22 217 Võ Minh Trí Thủy thủ 4.500.000 17,5 3.150.000 3.000.000 1.500.000 350.000 875.000 525.000 9.400.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 8.927.500

III. BỘ PHẬN KẾ TOÁN 19.500.000 84 16.360.000 4.500.000 3.000.000 1.680.000 4.200.000 2.520.000 32.470.000 19.500.000 3.315.000 585.000 195.000 97.500 4.192.500 1.560.000 292.500 195.000 2.047.500 0 0 0 30.422.500

23 102 Lê Nguyễn Thị Diệu My Kế toán tiền lương 5.000.000 23,0 4.600.000 0 1.000.000 460.000 1.150.000 690.000 7.900.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 7.375.000

24 105 Đậu Nguyễn Huyền Linh Kế toán thuế 5.000.000 17,0 3.400.000 1.000.000 1.000.000 340.000 850.000 510.000 7.100.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 6.575.000

25 149 Dương Thị Xuân Nhi Kế toán trưởng 5.000.000 22,0 4.400.000 2.500.000 500.000 440.000 1.100.000 660.000 9.810.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 9.285.000

26 198 Châu Tô Phương Trinh Kế toán doanh thu 4.500.000 22,0 3.960.000 1.000.000 500.000 440.000 1.100.000 660.000 7.660.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 7.187.500

IV. BỘ PHẬN TẠP VỤ 14.000.000 66 12.340.000 5.500.000 1.500.000 1.320.000 3.300.000 1.980.000 24.800.000 14.000.000 2.380.000 420.000 140.000 70.000 3.010.000 1.120.000 210.000 140.000 1.470.000 0 0 0 23.330.000

27 204 Huỳnh Ngọc Hải NV tạp vụ 4.500.000 23,0 4.140.000 500.000 500.000 460.000 1.150.000 690.000 7.440.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 6.967.500

28 373 Dương Thị Xuân Nhi NV tạp vụ 4.500.000 20,0 3.600.000 3.000.000 500.000 400.000 1.000.000 600.000 9.100.000 4.500.000 765.000 135.000 45.000 22.500 967.500 360.000 67.500 45.000 472.500 8.627.500

29 194 Huỳnh Thị Cúc NV tạp vụ 5.000.000 23,0 4.600.000 2.000.000 500.000 460.000 1.150.000 690.000 8.260.000 5.000.000 850.000 150.000 50.000 25.000 1.075.000 400.000 75.000 50.000 525.000 7.735.000

127.000.000 524,5 102.750.000 42.500.000 25.500.000 9.820.000 26.225.000 15.735.000 222.740.000 127.000.000 23.970.000 4.230.000 1.410.000 705.000 30.315.000 11.280.000 2.115.000 1.410.000 14.805.000 0 0 0 209.405.000

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

TỔNG CỘNG

STT MNV Họ và tên
Chức 

vụ

BẢNG TÍNH - THANH TOÁN LƯƠNG

Tháng 06 năm 2025

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Phụ cấp Trích vào Chi phí Doanh nghiệp Trích vào Lương nhân viên
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công
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Doanh nghiệp cần thực hiện phân loại và hạch toán chi phí tiền lương theo đúng 

chức năng hoạt động của từng bộ phận. Cụ thể, các khoản tiền lương và các khoản 

trích theo lương của nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh cần được theo dõi riêng và 

ghi nhận vào tài khoản 641 – Chi phí bán hàng, thay vì hạch toán chung vào tài khoản 

642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp như hiện nay 

▪ Tài khoản 811_Chi phí khác 

Hiện tại Đề xuất 

• Công ty hạch toán theo cơ sở 

tiền 

• Ghi nhận toàn bộ vào 811 

 

• Nên hạch toán theo cơ sở dồn tích 

 + Bút toán  

      Nợ TK 811       : 3.654 

         Có TK 112    : 3.654 

+ Khi nhận được thông báo bị phạt 

chậm nộp thuế vào ngày 

30/09/2025 

         Nợ TK 811     : 3.636   

            Có TK 3339 : 3.636 

+ Khi thanh toán số tiền bị chậm 

nộp vào ngày 25/11/2025 

        Nợ TK 3339 : 3.636 

        Nợ TK 642   : 18 

           Có TK 112 : 3.654 

 

 

 

- Kế toán cần thực hiện ghi nhận khoản tiền chậm nộp thuế ngay khi nhận được 

thông báo của cơ quan thuế nhằm đảm bảo phản ánh đầy đủ nghĩa vụ phải trả và 

chi phí phát sinh theo đúng nguyên tắc kế toán dồn tích và nguyên tắc phù hợp. 

- Hiện nay, doanh nghiệp đang ghi nhận toàn bộ số tiền bị trừ trên sao kê ngân 

hàng vào TK 811 – Chi phí khác, bao gồm cả phí giao dịch ngân hàng. Việc hạch 

toán này chưa phản ánh đúng bản chất từng khoản chi phí. Theo đó, khoản tiền 

chậm nộp thuế cần được ghi nhận vào TK 811, còn phí ngân hàng nên được hạch 

toán riêng vào chi phí quản lý doanh nghiệp hoặc chi phí tài chính 
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KẾT LUẬN 

 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một trong những nội 

dung cốt lõi của hệ thống kế toán doanh nghiệp, giữ vai trò then chốt trong việc cung 

cấp thông tin tài chính trung thực, khách quan và kịp thời. Thông qua đó, doanh 

nghiệp có thể đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời 

làm cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chiến lược, kiểm soát chi phí và nâng cao 

năng lực cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế ngày càng biến động. 

Trong quá trình thực tập và nghiên cứu thực tế tại Công ty Cổ Phần Aphrodite 

SaiLing, em đã có điều kiện gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, từ đó hiểu rõ hơn về 

cách thức tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí tại doanh nghiệp. Việc tiếp cận 

trực tiếp với hệ thống chứng từ, sổ sách và số liệu thực tế đã giúp em có cái nhìn toàn 

diện hơn, đồng thời nhận diện được những ưu điểm trong công tác kế toán mà công 

ty đang duy trì, cũng như những hạn chế còn tồn tại cần được xem xét, hoàn thiện. 

Trên cơ sở đó, em đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị với mong muốn góp phần 

nâng cao chất lượng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty. Những đề xuất này hướng đến việc hoàn thiện quy trình hạch toán, 

nâng cao tính minh bạch thông tin và hỗ trợ hiệu quả hơn cho công tác quản lý tài 

chính trong điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp. 

Mặc dù đã nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và thực hiện, song do hạn chế về thời 

gian, kinh nghiệm thực tiễn cũng như trình độ chuyên môn còn đang trong quá trình 

hoàn thiện, bài khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất 

mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện 

hơn cả về nội dung lẫn hình thức. 

Cuối cùng, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc cùng toàn thể anh/chị 

tại Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ em trong 

suốt quá trình thực tập. Đồng thời, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến T.S Lê Thị 

Cẩm Giang tận tình hướng dẫn, định hướng và đồng hành cùng em trong quá trình 

thực hiện khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

▪ Thông tư 200/2014/TT-BTC được Bộ Tài Chính ban hành 22/12/2014 

▪ Giáo trình thuế và báo cáo thuế của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

▪ Các chứng từ kế toán và sổ sách kế toán của Công ty Cổ Phần Aphrodite SaiLing 

▪ Các bài khóa luận tốt nghiệp tại thư viện Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

▪ Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác 

▪ Chuẩn mực kế toán số 01: Chuẩn mực kế toán chung 
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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách 

nhiệm 

Tôi, Nguyễn Thị Minh Trâm, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công 

cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

ChatGPT 

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

Chỉnh sửa nội dung, lời văn 

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

Chương 2, các lời văn mở đầu nghiệp vụ 

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do 

AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm 

của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 

dữ liệu. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN KẾ TOÁN 

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày 01 tháng 06 năm 2026 
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- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 

các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu 

trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 

bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến 

việc Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 

bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

  Chữ ký:         Ngày:  
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PHỤ LỤC 1. 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG NĂM 2025 

 

 

  

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Có

Số lũy kế kỳ trước chuyển sang 54.735.279.497 54.735.279.497

01/01/2025 01/01/2025 MDV001/25 Cước dịch vụ Viễn thông-Công nghệ thông tin tháng 12 năm 2024 6427 331 272.727

01/01/2025 01/01/2025 MDV001/25 Cước dịch vụ Viễn thông-Công nghệ thông tin tháng 12 năm 2024 331 6427 272.727

01/01/2025 01/01/2025 NVK001/25 Thuế môn bài phải nộp năm 2025 6425 3339 3.000.000

01/01/2025 01/01/2025 NVK001/25 Thuế môn bài phải nộp năm 2025 3339 6425 3.000.000

01/01/2025 01/01/2025 PC001/25 Chi tiền mặt thanh toán cho trung tâm 331 1111 900.000

01/01/2025 01/01/2025 PC001/25 Chi tiền mặt thanh toán cho trung tâm 1111 331 900.000

28/01/2025 28/01/2025 MDV007/25

Phí dịch vụ trạm sạc tháng 1 năm 2025 cho số khung xe 

RLLV2CKA3PV009799 6427 331 1.769.676

28/01/2025 28/01/2025 MDV007/25

Phí dịch vụ trạm sạc tháng 1 năm 2025 cho số khung xe 

RLLV2CKA3PV009799 331 6427 1.769.676

28/01/2025 28/01/2025 MDV007/25

Phí dịch vụ trạm sạc tháng 1 năm 2025 cho số khung xe 

RLLV2CKA3PV009799 1331 331 141.576

28/01/2025 28/01/2025 MDV007/25

Phí dịch vụ trạm sạc tháng 1 năm 2025 cho số khung xe 

RLLV2CKA3PV009799 331 1331 141.576

28/01/2025 28/01/2025 MDV008/25

Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 1 năm 2025 cho số khung xe 

RLNVBL9K2RH740165 6427 331 833.333

28/01/2025 28/01/2025 MDV008/25

Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 1 năm 2025 cho số khung xe 

RLNVBL9K2RH740165 331 6427 833.333

28/01/2025 28/01/2025 MDV008/25

Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 1 năm 2025 cho số khung xe 

RLNVBL9K2RH740165 1331 331 66.667

28/01/2025 28/01/2025 MDV008/25

Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 1 năm 2025 cho số khung xe 

RLNVBL9K2RH740165 331 1331 66.667

31/01/2025 31/01/2025 KHTS001/25 Khấu hao tài sản tháng 1 năm 2025 6274 2141 84.261.917

31/01/2025 31/01/2025 KHTS001/25 Khấu hao tài sản tháng 1 năm 2025 2141 6274 84.261.917

31/01/2025 31/01/2025 KHTS001/25 Khấu hao tài sản tháng 1 năm 2025 6424 2141 18.216.288

31/01/2025 31/01/2025 KHTS001/25 Khấu hao tài sản tháng 1 năm 2025 2141 6424 18.216.288

31/01/2025 31/01/2025 PBCC001/25 Phân bổ CCDC tháng 1 năm 2025 6423 242 5.919.578

31/01/2025 31/01/2025 PBCC001/25 Phân bổ CCDC tháng 1 năm 2025 242 6423 5.919.578

08/02/2025 08/02/2025 BH026/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 131 5113 5.918.519

08/02/2025 08/02/2025 BH026/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 5113 131 5.918.519

08/02/2025 08/02/2025 BH026/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 131 5111 606.482

08/02/2025 08/02/2025 BH026/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 5111 131 606.482 Nghiệp vụ 2

08/02/2025 08/02/2025 BH026/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 131 33311 521.999

08/02/2025 08/02/2025 BH026/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vụ ăn uống 33311 131 521.999

08/02/2025 08/02/2025 XK005/25 Xuất bán xoài sấy dẻo, vỏ bưởi sấy chanh dây, rong biển cháy tỏi 632 1561 277.777

08/02/2025 08/02/2025 XK005/25 Xuất bán xoài sấy dẻo, vỏ bưởi sấy chanh dây, rong biển cháy tỏi 1561 632 277.777

09/02/2025 09/02/2025 BH027/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vu ăn uống 131 5113 7.398.148

09/02/2025 09/02/2025 BH027/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vu ăn uống 5113 131 7.398.148

09/02/2025 09/02/2025 BH027/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vu ăn uống 131 5111 217.593

09/02/2025 09/02/2025 BH027/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vu ăn uống 5111 131 217.593

09/02/2025 09/02/2025 BH027/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vu ăn uống 131 33311 609.259

09/02/2025 09/02/2025 BH027/25 Bán dịch vụ vé tàu và dịch vu ăn uống 33311 131 609.259

22/04/2025 22/04/2025 BH106/25 Bán vé Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà 131 5113 31.450.000

22/04/2025 22/04/2025 BH106/25 Bán vé Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà 5113 131 31.450.000

22/04/2025 22/04/2025 BH106/25 Bán vé Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà 131 33311 2.516.000

22/04/2025 22/04/2025 BH106/25 Bán vé Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà 33311 131 2.516.000

22/04/2025 22/04/2025 PC043/25 Chi tiền mặt thanh toán cho công ty 331 1111 3.948.000

22/04/2025 22/04/2025 PC043/25 Chi tiền mặt thanh toán cho công ty 1111 331 3.948.000

30/04/2025 30/04/2025 KHTS004/25 Khấu hao tài sản tháng 4 năm 2025 6424 2141 18.216.288

30/04/2025 30/04/2025 KHTS004/25 Khấu hao tài sản tháng 4 năm 2025 2141 6424 18.216.288

30/04/2025 30/04/2025 PBCC022/25 Phân bổ CCDC tháng 4 năm 2025 6423 242 8.176.270

30/04/2025 30/04/2025 PBCC022/25 Phân bổ CCDC tháng 4 năm 2025 242 6423 8.176.270

30/04/2025 30/04/2025 NVK024/25 Lương phải trả cho nhân viên tháng 4/2025 6421 3341 167.301.923

30/04/2025 30/04/2025 NVK024/25 Lương phải trả cho nhân viên tháng 4/2025 3341 6421 167.301.923

30/04/2025 30/04/2025 NVK024/25 Lương phải trả cho nhân viên tháng 4/2025 622 3341 85.900.000

30/04/2025 30/04/2025 NVK024/25 Lương phải trả cho nhân viên tháng 4/2025 3341 622 85.900.000

01/05/2025 01/05/2025 NVK025/25 Xử lý chênh lệch công nợ Công ty Totobooking 131 711 123

01/05/2025 01/05/2025 NVK025/25 Xử lý chênh lệch công nợ Công ty Totobooking 711 131 123

01/05/2025 01/05/2025 BH121/25 Bán Vé tàu du lịch 131 5113 8.798.960

01/05/2025 01/05/2025 BH121/25 Bán Vé tàu du lịch 5113 131 8.798.960

01/05/2025 01/05/2025 BH121/25 Bán Vé tàu du lịch 131 33311 703.917

01/05/2025 01/05/2025 BH121/25 Bán Vé tàu du lịch 33311 131 703.917

QLDN  

Nghiệp vu 2

Thu nhập khác 

Nghiệp vụ 1 

Năm 2025

QLDN  

Nghiệp vụ 4

QLDN  

Nghiệp vụ 5

QLDN  

Nghiệp vu 3

Giá vốn     

Nghiệp vụ 2

Nghiệp vụ 1

CÔNG TY CỔ PHẦN APHRODITE SAILING Mẫu số S03a – DN

Tầng 5, Khu văn phòng - Khu phức hợp Khách sạn Bạch Đằng, 50, Phường Hải Châu I, Quận (Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính)Mã số thuế: 0402096950

SỔ NHẬT KÝ CHUNG



 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/06/2025 29/06/2025 PC087/25 Chi tiền mặt thanh toán công ty 331 1111 2.320.970

29/06/2025 29/06/2025 PC087/25 Chi tiền mặt thanh toán công ty 1111 331 2.320.970

30/06/2025 30/06/2025 BC128/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 515 25.945

30/06/2025 30/06/2025 BC128/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-VTB 

69462909777

7 25.945

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25 Các khoản trích theo lương tính vào chi phí doanh nghiệp tháng 6/2025 6421 3383 16.887.500

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25 Các khoản trích theo lương tính vào chi phí doanh nghiệp tháng 6/2025 3383 6421 16.887.500

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25 Các khoản trích theo lương tính vào chi phí doanh nghiệp tháng 6/2025 6421 3384 2.895.000

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25 Các khoản trích theo lương tính vào chi phí doanh nghiệp tháng 6/2025 3384 6421 2.895.000

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25 Các khoản trích theo lương tính vào chi phí doanh nghiệp tháng 6/2025 6421 3386 965.000

30/06/2025 30/06/2025 NVK039/25 Các khoản trích theo lương tính vào chi phí doanh nghiệp tháng 6/2025 3386 6421 965.000

30/06/2025 30/06/2025 NVK040/25 Lương phải trả cho nhân viên tháng 6/2025 6421 3341 161.890.000

30/06/2025 30/06/2025 NVK040/25 Lương phải trả cho nhân viên tháng 6/2025 3341 6421 161.890.000

30/06/2025 30/06/2025 NVK043/25 Kết chuyển giá vốn 154 -> 632 632 154 659.374.763

30/06/2025 30/06/2025 NVK043/25 Kết chuyển giá vốn 154 -> 632 154 632 659.374.763

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 621 82.901.844

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 621 154 82.901.844

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 622 287.621.019

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 622 154 287.621.019

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 6273 13.562.823

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 6273 154 13.562.823

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 6274 257.785.752

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 6274 154 257.785.752

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 6277 18.517.754

30/06/2025 30/06/2025 NVK042/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 6277 154 18.517.754

30/06/2025 30/06/2025 BC129/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng

1121-TCB 

1903713142237 515 3

30/06/2025 30/06/2025 BC129/25 Thu lãi tiền gửi ngân hàng 515

1121-TCB 

19037131422

379 3

01/07/2025 01/07/2025 BC130/25 Nhận tiền đặt cọc tour

1121-VTB 

694629097777 131 5.000.000

01/07/2025 01/07/2025 BC130/25 Nhận tiền đặt cọc tour 131

1121-VTB 

69462909777 5.000.000

02/07/2025 02/07/2025 MDV100/25 Mua Cước dịch vụ viễn thông 6427 331 272.727

02/07/2025 02/07/2025 MDV100/25 Mua Cước dịch vụ viễn thông 331 6427 272.727

02/07/2025 02/07/2025 MDV100/25 Mua Cước dịch vụ viễn thông 1331 331 27.273

02/07/2025 02/07/2025 MDV100/25 Mua Cước dịch vụ viễn thông 331 1331 27.273

04/07/2025 04/07/2025 PC090/25 Chi tiền mặt thanh toán cho công ty 331 1111 9.000.000

04/07/2025 04/07/2025 PC090/25 Chi tiền mặt thanh toán cho công ty 1111 331 9.000.000

04/07/2025 04/07/2025 MH049/25 Mua DO 0.001S-V 621 331 8.333.333

04/07/2025 04/07/2025 MH049/25 Mua DO 0.001S-V 331 621 8.333.333

04/07/2025 04/07/2025 MH049/25 Mua DO 0.001S-V 1331 331 666.667

04/07/2025 04/07/2025 MH049/25 Mua DO 0.001S-V 331 1331 666.667

11/07/2025 11/07/2025 NVK046/25 Thu phí hoàn cọc của công ty Phương Nam 131 711 1.850.000

11/07/2025 11/07/2025 NVK046/25 Thu phí hoàn cọc của công ty Phương Nam 711 131 1.850.000

12/07/2025 12/07/2025 BH391/25 Bán Vé tàu du lịch_Khám phá Sơn Trà (Người lớn) 131 5113 739.815

12/07/2025 12/07/2025 BH391/25 Bán Vé tàu du lịch_Khám phá Sơn Trà (Người lớn) 5113 131 739.815

12/07/2025 12/07/2025 BH391/25 Bán Vé tàu du lịch_Khám phá Sơn Trà (Người lớn) 131 33311 59.185

12/07/2025 12/07/2025 BH391/25 Bán Vé tàu du lịch_Khám phá Sơn Trà (Người lớn) 33311 131 59.185

Doanh thu 

hoạt đông tài 

chính

QLDN  

Nghiệp vu 1

Giá vốn 

Nghiệp vụ 1

Thu nhập 

khác Nghiệp 

vụ 2
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17/08/2025 17/08/2025 BH1319/25 Bán Vé tàu du lịch_Trải nghiệm chinh phục biển cả (Người lớn) 131 5113 1.295.370

17/08/2025 17/08/2025 BH1319/25 Bán Vé tàu du lịch_Trải nghiệm chinh phục biển cả (Người lớn) 5113 131 1.295.370

17/08/2025 17/08/2025 BH1319/25 Bán Vé tàu du lịch_Trải nghiệm chinh phục biển cả (Người lớn) 131 33311 103.630

17/08/2025 17/08/2025 BH1319/25 Bán Vé tàu du lịch_Trải nghiệm chinh phục biển cả (Người lớn) 33311 131 103.630

18/08/2025 18/08/2025 BH1320/25 Bán Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà 131 5113 18.500.000

18/08/2025 18/08/2025 BH1320/25 Bán Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà 5113 131 18.500.000

18/08/2025 18/08/2025 BH1320/25 Bán Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà 131 33311 1.480.000

18/08/2025 18/08/2025 BH1320/25 Bán Thuê Tàu khám phá đảo Sơn Trà 33311 131 1.480.000

22/09/2025 22/09/2025 BC228/25 Nhận tiền của công ty ĐÔNG DƯƠNG

1121-VTB 

694629097777 131 19.574.800

22/09/2025 22/09/2025 BC228/25 Nhận tiền của công ty ĐÔNG DƯƠNG 131

1121-VTB 

69462909777

7 19.574.800

22/09/2025 22/09/2025 UNC403/25 Lãi vay 635

1121-VTB 

69462909777

7 164.716.763

22/09/2025 22/09/2025 UNC403/25 Lãi vay

1121-VTB 

694629097777 635 164.716.763

22/09/2025 22/09/2025 UNC402/25 Phí dịch vụ ngân hàng 6427

1121-VTB 

69462909777

7 214.500

22/09/2025 22/09/2025 UNC402/25 Phí dịch vụ ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 6427 214.500

25/11/2025 25/11/2025 UNC499/25 Phí dịch vụ ngân hàng 6427

1121-VTB 

69462909777 10.000

25/11/2025 25/11/2025 UNC499/25 Phí dịch vụ ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 6427 10.000

25/11/2025 25/11/2025 UNC499/25 Phí dịch vụ ngân hàng 1331

1121-VTB 

69462909777 1.000

25/11/2025 25/11/2025 UNC499/25 Phí dịch vụ ngân hàng

1121-VTB 

694629097777 1331 1.000

25/11/2025 25/11/2025 UNC495/25 Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 811

1121-VTB 

69462909777

7 3.654

25/11/2025 25/11/2025 UNC495/25 Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân

1121-VTB 

694629097777 811 3.654

25/11/2025 25/11/2025 UNC496/25 Chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 811

1121-VTB 

69462909777 2.925.832

25/11/2025 25/11/2025 UNC496/25 Chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

1121-VTB 

694629097777 811 2.925.832

26/11/2025 26/11/2025 MDV227/25

Mua Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 11 năm 2025 cho số khung xe 

RLLV2CKA3PV009799 6427 331 2.599.259

26/11/2025 26/11/2025 MDV227/25

Mua Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 11 năm 2025 cho số khung xe 

RLLV2CKA3PV009799 331 6427 2.599.259

26/11/2025 26/11/2025 MDV227/25

Mua Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 11 năm 2025 cho số khung xe 

RLLV2CKA3PV009799 1331 331 207.941

26/11/2025 26/11/2025 MDV227/25

Mua Gói cước dịch vụ thuê pin tháng 11 năm 2025 cho số khung xe 

RLLV2CKA3PV009799 331 1331 207.941

31/12/2025 31/12/2025 NVK116/25 Chi phí thuế TNDN phải nộp năm 2025 82111 3334 3.094.442

31/12/2025 31/12/2025 NVK116/25 Chi phí thuế TNDN phải nộp năm 2025 3334 82111 3.094.442

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 621 41.574.444

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 621 154 41.574.444

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 622 409.417.650

…. …. …. …. …. …. …. ….

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 6273 10.731.807

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 6273 154 10.731.807

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 6274 257.785.752

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 6274 154 257.785.752

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 154 6277 41.318.585

31/12/2025 31/12/2025 NVK083/25 Kết chuyển CPSX -> TK 154 6277 154 41.318.585

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 632 3.060.018.679

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 632 911 3.060.018.679

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 635 1.533.640.763

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 635 911 1.533.640.763

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6421 2.157.815.045

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6421 911 2.157.815.045

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6423 85.058.060

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6423 911 85.058.060

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6424 218.595.456

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6424 911 218.595.456

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6425 3.000.000

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6425 911 3.000.000

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 6427 342.556.392

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 6427 911 342.556.392

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 811 19.155.129

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 811 911 19.155.129

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 82111 3.094.442

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 82111 911 3.094.442

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 5111 911 115.091.162

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 5111 115.091.162

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 5113 911 6.249.911.906

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 5113 6.249.911.906

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 515 911 1.624.283

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 515 1.624.283

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 711 911 1.858.763

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 711 1.858.763

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 4212 911 1.054.447.852

31/12/2025 31/12/2025 NVK117/25 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2025 911 4212 1.054.447.852

Cộng số phát sinh 155.634.368.203 155.634.368.203

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng 

dấu)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Nghiệp vụ 3

Chi phí tài 

chính

Chi phí khác

Xác nhận kết 

quả kinh 

doanh

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang số ...

- Ngày mở sổ: ...........................
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PHỤ LỤC 2. 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
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PHỤ LỤC 3. 

MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ 
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PHỤ LỤC 4. 

QUY ĐỊNH CHUNG 
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PHỤ LỤC 5. 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 
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PHỤ LỤC 6. 

QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN PHỤ THU 
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PHỤ LỤC 7. 

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRẢ THƯỞNG 
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PHỤ LỤC 8.  

PHIẾU THU 
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PHỤ LỤC 9. 

GIẤY BÁO CÓ 
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PHỤ LỤC 10.   

SAO KÊ NGÂN HÀNG 

  NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  VIETINBANKd

Công ty/Company name:

Số tài khoản/ Account No.:

Loại tài khoản/Account type:

Loại tiền tệ/Currency:

Số dư hiện tại/Account Balance:

Số dư khả dụng/ Available Balance:

Số dư đầu kỳ/Opening Balance:

Số dư cuối kỳ/Closing Balance:

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date:

Tổng giá trị ghi có/ Total credits: Tổng giá trị ghi nợ/ Total debits:

Tổng số giao dịch ghi có/

Total number of credit : 31

Tổng số giao dịch ghi nợ/

Total number of debits: 60

2 .Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/No.
Ngày hạch 

toán/Accounting date
Mô tả giao dịch/ Transaction description Nợ/ Debit Có / Credit

Số dư TK/ 

Account Balance

Tên tài khoản đối ứng/ Corresponsive 

name

1 31-08-2025 01:48:16 Tra lai tai khoan DDA 0,00 7.088,00 13.853.916,00

76 06-08-2025 20:44:52

Phi 

GD:06.08.2025:THE=402878*9817:APP=895268:TID=02046642:A

PHRODITE SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

11.935,00 0,00 52.969.021,00

77 06-08-2025 20:44:52

06.08.2025:THE=402878*9817:APP=895268:TID=02046642:APHR

ODITE SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

C;TP.DANANG;VN:MID=100000000054445:DOCNO=3054477728:

0,00 310.000,00 52.980.956,00

78 06-08-2025 15:47:11

So GD goc: 10004423 TT VNMN2GT8W N PR25 13667, 

VD0003600,APHRODITE SAILING, DEPOSIT 5MIL VND RENTAL 

FOR SAILING ACTIVITY ON 18082025

0,00 5.000.000,00 52.670.956,00 ILA VIETNAM LTD. CO./ILA VIETNAM

81 04-08-2025 20:49:43

04.08.2025:THE=478897*7551:APP=122723:TID=02046642:APHR

ODITE SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

C;TP.DANANG;VN:MID=100000000054445:DOCNO=3052680156:

0,00 420.000,00 36.687.126,00

82 04-08-2025 10:55:09 CT DI:521610179851 CH43 15.000.000,00 0,00 36.267.126,00 CTY TNHH XANG DAU TAY NAM S.W.P CN MIE

84 02-08-2025 08:36:33
CT DEN:486T25801RP3ZH8H INDOCHINA TRAVEL DMC TT NOT 

IC-VS030825 ALICE-01 DANANG YACHT
0,00 586.051,00 35.017.126,00 CT CP DT PT DONG DUONG

85 01-08-2025 20:44:57

Phi 

GD:01.08.2025:THE=532092*5103:APP=101620:TID=02046642:A

PHRODITE SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

7.315,00 0,00 34.431.075,00

86 01-08-2025 20:44:57

01.08.2025:THE=532092*5103:APP=101620:TID=02046642:APHR

ODITE SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

C;TP.DANANG;VN:MID=100000000054445:DOCNO=3050584804:

0,00 190.000,00 34.438.390,00

87 01-08-2025 20:44:18

Phi 

GD:01.08.2025:THE=483931*0137:APP=762186:TID=02046642:A

PHRODITE SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

174.654,00 0,00 34.248.390,00

Từ ngày 21/03/2025, VietinBank thực hiện cập nhật lại báo cáo sao kê, trong đó bổ sung trường thông tin Ngày phát sinh giao dịch.

From 21/03/2025, Vietinbank will update its statement report, adding the Transaction Date field.

VND

2025-08-01 - 2025-08-31

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VIETINBANK eFAST

1 .Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

CONG TY CO PHAN APHRODITE SAILING

684629097777

Tài khoản thanh toán
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PHỤ LỤC 11.  

SAO KÊ NGÂN HÀNG  

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  VIETINBANKd

Công ty/Company name:

Số tài khoản/ Account No.:

Loại tài khoản/Account type:

Loại tiền tệ/Currency:

Số dư hiện tại/Account Balance:

Số dư khả dụng/ Available Balance:

Số dư đầu kỳ/Opening Balance:

Số dư cuối kỳ/Closing Balance:

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date:

Tổng giá trị ghi có/ Total credits: Tổng giá trị ghi nợ/ Total debits:Tổng số giao dịch ghi 

có/

Total number of 57

Tổng số giao dịch ghi 

nợ/

Total number of debits: 67

2 .Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/No.

Ngày hạch 

toán/Accounting 

date

Mô tả giao dịch/ Transaction description Nợ/ Debit Có / Credit
Tên tài khoản đối ứng/ 

Corresponsive name

…. …. …. …. …. …

110 07-07-2025

07.07.2025:THE=540964*6170:APP=072

292:TID=02046642:APHRODITE 

SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

C;TP.DANANG;VN:MID=1000000000544

0,00 7.990.000,00

…. …. …. …. …. …

112 06-07-2025

Phi 

GD:06.07.2025:THE=455702*2303:APP

=701326:TID=02046642:APHRODITE 

10.203,00 0,00

113 06-07-2025

06.07.2025:THE=455702*2303:APP=701

326:TID=02046642:APHRODITE 

SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

0,00 265.000,00

114 04-07-2025

CT DEN:486T25705N01MX39 PNTRIP 

dat coc Du Thyen Catamaran DN 

PNT12180725V

0,00 5.000.000,00
CT TNHH DU LICH VA TM 

QUOC TE PHUONG NAM

…. …. …. …. …. …

116 02-07-2025

Phi 

GD:02.07.2025:THE=547752*9724:APP

=916296:TID=02046642:APHRODITE 

SAILING;TANG 5; KS BACH DANGHAI 

C;TP.DANANG;VN:MID=1000000000544

45:DOCNO=3027322703:Mercht fee for 

87.973,00 0,00

VND

2025-07-01 - 2025-07-31

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VIETINBANK eFAST

1 .Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

CONG TY CO PHAN APHRODITE SAILING

684629097777

Tài khoản thanh toán



 

119 
 

PHỤ LỤC 12. 

CHI TIẾT KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD, BNN  
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PHỤ LỤC 13.  

BẢNG KÊ TỔNG HỢP SỐ TIỀN NỢ THUẾ 
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PHỤ LỤC 14. 

THÔNG BÁO XÁC NHẬN TRẠNG THÁI GIAO DỊCH 
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PHỤ LỤC 15. 

 SAO KÊ NGÂN HÀNG 

 

 

 

 

 

  

 

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  VIETINBANK

Công ty/Company name:

Số tài khoản/ Account No.:

Loại tài khoản/Account type:

Loại tiền tệ/Currency:

Số dư hiện tại/Account Balance:

Số dư khả dụng/ Available Balance:

Số dư đầu kỳ/Opening Balance:

Số dư cuối kỳ/Closing Balance:47.531.711,00

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date:

Tổng giá trị ghi có/ Total credits: Tổng giá trị ghi nợ/ Total debits:Tổng số giao 

dịch ghi có/

Total number 7

Tổng số giao dịch 

ghi nợ/

Total number of 51

STT/No.

Ngày hạch 

toán/Accou

nting date

Mô tả giao dịch/ Transaction 

description
Nợ/ Debit Có / Credit

Tên tài khoản đối ứng/ 

Corresponsive name

1 …. …. … …. ….

20 25-11-2025

So GD: 486A25B165ZXTQ2D KB:0161-

KBNN KHU VUC XIII - PHONG KE 

TOAN NHA 

NUOC;NgayNT:25112025;MST:040209

6950;CQT:1054323;LT:01;DBHC:20242

(C:555-TM:4917-KT:00/Q4/2023-

ST:3654;);Gchu:Nop Thue Dien Tu

3.654,00 0,00 Thue Thanh pho Da Nang

21 25-11-2025
CT DEN:532910487417 Nop tien vao tk 

cong ty FT25329016651709
0,00 10.000.000,00 NGUYEN THANH TAM

22 20-11-2025
Tra no TK vay 805007020955,so tien 

97163 VND
97.163,00 0,00

23 … … … … …

24 18-11-2025

CT DEN:486T25B0ULE93DSG CTY 

TNHH MTV GHOST TOUR chuyen tien 

du thuyen

0,00 6.514.200,00 CTY TNHH MTV GHOST TOUR

56 10-11-2025 Nop tien 0,00 240.000.000,00 LE TRAN THU HANG

57 10-11-2025 Rut tien (0905230192) 55.000.000,00 0,00 LE TRAN THU HANG

….. ….. ….. ….. …. …..

VND

2025-11-01 - 2025-11-30

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VIETINBANK eFAST

1 .Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

CONG TY CO PHAN APHRODITE SAILING

684629097777

Tài khoản thanh toán


